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PHAÀN I: 
 MÔÛ ÑAÀU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
II. TÍNH CHẤT MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

III. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH
I . SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
- Theo quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) đến năm 2030 thì khu vực này sẽ là khu đô thị mới, thị trấn huyện lỵ mới của huyện Sơn Tịnh trong tương lại; là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Sơn Tịnh, được quy hoạch định hướng phát triển thành đô thị loại V. Trong đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt, khu vực xây dựng Trung tâm thị trấn của huyện nằm hai bên đường QL 24B từ Cống Kiến đến Cây xăng Gò Mạ thuộc các thôn: Lâm Lộc Nam, Hà Tây, Ngân Giang của xã Tịnh Hà, theo đề xuất của lãnh đạo huyện ủy & UBND huyện Sơn Tịnh.

- Thực tế yêu cầu đặt ra đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy là phải lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành quy hoạch địa điểm xây dựng Trung huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới), đảm bảo liên tục trong hoạt động của hệ thống chính trị các cấp và góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặt biệt là nhằm tiến tới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh với phạm vi địa giới hành chính mới.

- Việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng; để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kiến trúc cảnh quan đô thị, tạo điều kiện tiền đề để xây dựng thành công khu đô thị mới của huyện Sơn Tịnh và khai thác đạt hiệu quả cao, bền vững sau này.

II. TÍNH CHẤT MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

1. Tính chất, chức năng:

- Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới sẽ trở thành thị trấn huyện lỵ của huyện Sơn Tịnh, là hạt nhân thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội  của huyện.
- Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, giải trí…của huyện Sơn Tịnh, được quy hoạch xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Là trung tâm kinh tế thương mại dịch vụ, tác động đến khu vực xung quanh, là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã, huyện lân cận và thành phố Quảng Ngãi.

2. Mục tiêu:

Tuân thủ các chỉ tiêu cơ bản theo đồ án quy hoạch chung  đã được phê duyệt.

Quy hoạch phát triển Khu trung tâm của huyện có phân khu chức năng hợp lý, rõ ràng, cảnh quan kiến trúc đẹp, hài hòa với thiên nhiên, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh. 

Tạo nên các không gian mở đan xen trong các khu chức năng phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng trong các ngày lễ, kỷ niệm, có kết hợp với đất ở và dịch vụ nhằm tạo sự hoạt động cho khu trung tâm về đêm và các ngày nghỉ.

Tăng hiệu quả của việc sử dụng đất trên quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái góp phần vào việc bổ sung hạ tầng xã hội tạo động lực phát triển bền vững toàn đô thị.

Là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Nhiệm vụ:

Để thực hiện được các mục tiêu trên, đồ án có các nhiệm vụ chính như sau:
- Tuân thủ theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Đưa ra phương hướng và giải pháp sử dụng đất đai, quy hoạch kiến trúc, giải pháp không gian cụ thể cho từng khu chức năng. 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm căn cứ pháp lý triển khai đầu tư xây dựng các công trình hành chính, có gắn kết với các đồ án quy hoạch chi tiết khu vực lân cận.

- Đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quá trình xây dựng các công trình kiến trúc trong khu quy hoạch.
III. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

1. Các căn cứ pháp lý:

· Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc Hội khóa XII, kỳ hóp thứ 5 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Quyết định số 04/2008/BXD của Bộ Xây Dựng ngày 03/4/2008 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 8/2/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;
· Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành ngày 11/08/2010 về quy định hồ sơ của từng lọai quy hoạch đô thị;

· Quy chuẩn Việt Nam số 07/2010/BXD của Bộ Xây Dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Căn cứ Nghị Quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 22/07/2011của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020;
· Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới);
· Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới, tỷ lệ 1/2000;
· Các văn bản góp ý vào đồ án và cung cấp thông tin để phục vụ Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

· Căn cứ đồ án Quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) đã được phê duyệt;

· Tài liệu hồ sơ các dự án liên quan đến khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;
· Tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;
· Tài liệu khảo sát điều kiện hiện trạng thực tế của khu vực nghiên cứu.

3. Các cơ sở bản đồ:

· Bản đồ hiện trạng cao độ và hiện trạng vị trí do Chủ đầu tư cung cấp.
PHAÀN II: 

ÑAËC ÑIEÅM HIEÄN TRAÏNG KHU ÑAÁT XAÂY DÖÏNG

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

III. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẤT XÂY DỰNG

IV. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Vị trí, giới hạn, quy mô khu đất:
a. Vị trí, giới hạn khu đất:
Khu vực quy hoạch thuộc địa bàn xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tứ cận của khu đất như sau:

+ Phía Đông giáp đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
+ Phía Tây giáp phần còn lại của xã Tịnh Sơn và xã Tịnh Bình.

+ Phía Nam giáp Sông Trà Khúc.

+ Phía Bắc được giới hạn bởi 2 trục đường đối ngoại (theo quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) đã được UBND tỉnh phê duyệt).
b. Quy mô khu đất: 
Diện tích khu đất quy hoạch 303,05 Ha.
2. Địa hình – Địa mạo:
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có dạng địa hình chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang địa hình đồng bằng ven biển. Có cao độ trung bình từ 3,0 ( 35m, địa hình khu vực nghiên cứu tương đối bằng phẳng, đan xen với đồi bát úp.

Địa hình có hướng dốc chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với độ dốc trung bình khoảng 0,02%, theo hướng dòng chảy của sông Trà Khúc. 

Trong khu vực nghiên cứu được đan xen bởi các vệt trũng, các kênh mương thủy lợi, thuận lợi cho việc thoát nước. 

3. Khí hậu- khí tượng: 

a. Nhiệt độ: 

· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu miền Trung Trung Bộ, có nền nhiệt độ cao và ít biến động.

· Huyện Sơn Tịnh có nền nhiệt độ cao và phân bổ tương đối đồng đều trên toàn diện tích huyện (từ 25-26°C), nhiệt độ trung bình vào mùa đông là 21,5°C, lạnh nhất là vào tháng 1 nhiệt độ trung bình là 21°C. 

· Nhiệt độ mùa nóng trung bình khoảng 29-30°C. 

 b. Lượng mưa:
· Sơn Tịnh là huyện có lượng mưa nhiều, nhưng phân bố không đều, hạn hán về mùa khô và lũ lụt về mùa mưa, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

· Do ảnh hưởng của dãy Trường Sơn nên vùng phía Tây huyện có lượng mưa rất lớn (2300 - 2500 mm/năm), càng xa núi lượng mưa càng giảm dần, ở vùng ven biển lượng mưa giảm xuống còn khoảng 2000-2100 mm/năm, trên biển lượng mưa tiếp tục giảm. 

· Thời kì mưa lớn trên 265mm/tháng kéo dài từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau, lượng mưa trong 6 tháng này chiếm 75% tổng lượng mưa cả năm. 

· Về mùa hạ, vào tháng 4, 5 và tháng 6, lượng mưa giảm nhiều (khoảng 50-100 mm/tháng ở vùng ven biển và 100-150mm/tháng ở vùng đồi núi).
c. Độ ẩm: 
· Độ ẩm không khí ở Sơn Tịnh cao, trung bình từ 84-86%. 

· Những tháng mùa hạ lượng mưa ít nên độ ẩm giảm xuống chỉ còn khoảng 75%-80%. 

· Độ ẩm có xu hướng tăng dần từ vùng ven biển đến vùng đồi núi.
d. Nắng: 

· Tổng số giờ nắng khoảng từ 2000(2200h/năm. Tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất khoảng 242h/tháng, tháng 12 có số giờ nắng ít nhất, khoảng 90h/tháng.
e. Gió: 

· Gió Tây khô nóng trong mùa hè. Hiện tượng nắng nóng kéo dài nhiều ngày, kèm với gió Tây Nam mạnh cũng gây ra khô hạn trong vùng.

· Gió Mùa Đông Bắc thường gây ra gió giật, các cơn lốc và thường gây ra mưa to, ẩm ướt, đồng thời nhiệt độ giảm mạnh.
f. Bão:
· Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Quảng Ngãi thường trùng vào mùa mưa (tháng IX đến tháng XII). Các cơn bão đổ bộ vào Quảng Ngãi thường gây ra gió mạnh và mưa rất lớn. Tại Quảng Ngãi, bão thường tập trung vào các tháng IX, X và tháng XI. Khả năng xuất hiện vào tháng X là lớn nhất, tuy nhiên mùa bão diễn biến phức khá phức tạp qua các năm.
· Trung bình hàng năm có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi gây mưa to và gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Ngoài ra cũng có những năm có đến 3- 4 cơn bão thường gây ra mưa to và gió rất mạnh, có khi kèm theo hiện tượng nước biển dâng.
4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn: 

a. Địa chất công trình: 

· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc bồi sông, cửa sông và đầm lầy ven biển. Thành phần chủ yếu của các loại đất là cát, cát pha đến sét pha kết cấu mềm rời, chiều dày thường có biến đổi do từng thời kỳ hoạt động của dòng sông.
b. Địa chất thủy văn: 

Theo báo cáo khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên hiệp các xí nghiệp khảo sát xây dựng (Bộ Xây dựng) thì nguồn nước ngầm có trữ lượng khai thác dồi dào được bổ sung từ nước sông Trà Khúc thẩm thấu qua lớp cát bồi, tập trung chủ yếu ven sông Trà Khúc về hai phía hạ lưu. Nước ngầm chất lượng tương đối tốt và là nguồn cung cấp nước hiện nay cho thành phố Quảng Ngãi. Nước dưới đất tồn tại hai dạng tầng chứa nước lỗ hổng và khe nứt. Các tầng chứa nước lỗ hổng có thể chia ra:
· Các tầng chứa nước trong trầm tích: Các tầng chứa nước trong trầm tích Helocen (QIV) phân bố rộng rãi trên bề mặt đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Ngãi với chiều dầy thay đổi từ 3m đến 20m ở một số cồn cát có thể lớn hơn, trung bình 13m.
· Các tầng chứa nước khe nứt: Nước dưới đất chủ yếu trong lớp nứt nẻ đến chiều sâu gần 120m. Nguồn cung cấp chính cho các tầng chứa nước này chủ yếu là nước mưa.
5. Thuỷ, hải văn:

a. Thủy văn: 

· Khu vực nghiên cứu nằm dọc theo sông Trà Khúc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc là sông lớn nhất tỉnh, có lượng nước dồi dào nhất so với các sông khác trong tỉnh, bắt nguồn từ vùng núi KonPlong - Kon Tum ở cao độ trung bình từ 1300-1500m.

· Sông có dòng nước chảy dữ dội qua các thung lũng, đến hạ lưu nước vẫn chảy rất xiết cho đến khi đổ ra biển tại cửa Cổ Lũy. Sông có độ dài khoảng 135km, trong đó có khoảng 1/3 chiều dài sông chảy qua vùng núi và rừng rậm, có độ cao 200-1.000m, phần còn lại chảy qua vùng đồng bằng, độ dốc bình quân lưu vực 18,5%. Ở thượng nguồn sông có 3 nguồn chính từ các hướng khác nhau cùng hợp nước ở các xã Sơn Trung, Sơn Hải, phía Đông Nam huyện lỵ Sơn Hà và đoạn sông này người ta thường gọi là sông Hải Giá. 

· Từ Hải Giá sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc đến Thạch Nham (giáp với 3 huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa), một đoạn nữa đến thôn Hưng Nhượng xã Tịnh Đông về sau thì hướng chảy cơ bản là Tây- Đông. 

· Diện tích lưu vực khoảng 3.240km2, bao gồm phần đất của các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, một phần huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng và Tây Trà, có một phần nguồn nhỏ thuộc địa phận tỉnh Kon Tum.

· Sông Trà Khúc hay gây ra ngập lụt cho vùng hạ lưu, dòng chảy lũ của sông Trà Khúc là rất lớn không chỉ gây ra ngập lụt cho hạ lưu trong lưu vực mà còn gây ngập lụt cho vùng hạ lưu sông Trà Bồng và sông Vệ.

· Do đặc điểm của lưu vực về mùa lũ dòng chảy có vận tốc lớn, lũ tập trung nhanh đổ xuống đồng bằng trong khi đó vùng đồng bằng sông có độ dốc nhỏ, lòng sông thường bị bồi và co hẹp dẫn đến khả năng tiêu thoát lũ kém. Đại bộ phận dòng chảy lũ đến Thạch Nham đã chảy tràn bờ và gây ngập lụt cho toàn bộ hạ lưu sông. Mực nước lũ đo được tại trạm Trà Khúc ứng với các tần suất là:

Bảng mực nước lũ ứng với các tần suất P % tại trạm Trà Khúc:
	Tần suất P %
	Trung bình
	1
	5
	10

	Trạm Trà Khúc (cm)
	665
	873
	827
	800


b. Hải văn:
· Chế độ triều vùng biển Quảng Ngãi là chế độ triều hỗn hợp, vừa có nhật triều vừa có bán nhật triều không đều. Riêng sông Trà Bồng chảy ra biển tại vũng Dung Quất  thì chế độ nhật triều và bán nhật triều cân bằng nhau, trung bình mỗi tháng có 1/2 số ngày có chế độ bán nhật triều.

· Do tỉnh Quảng Ngãi không có trạm đo mực nước triều vì vậy dùng trạm Quy Nhơn để tính toán cho Quảng Ngãi. Mực nước triều Quảng Ngãi giống tính chất triều của Quy Nhơn, vì vậy trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi cũng dùng số liệu của trạm Quy Nhơn để tính toán.
Mực nước triều tại trạm Quy Nhơn:
	P%
	1
	2
	5
	10
	20
	25

	H đỉnh (cm)
	310
	301
	289
	280
	270
	267


Nguồn: Báo cáo tổng hợp nghiên cứu quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2015.
+ Mực nước đỉnh triều trung bình Hđỉnh TB = 260cm

+ Mực nước chân triều trung bình Hchân TB = 49cm

+ Mực nước chân triều thấp nhất Hchân TB = 27cm
Mực nước lũ trong khu vực nghiên cứu:
· Tại khu vực nghiên cứu quy hoạch không có trạm đo thủy văn. Để xác định mực nước lũ cho khu vực thiết kế quy hoạch, nhóm nghiên cứu sẽ được xác định theo phương pháp nội suy từ những trạm gần nhất.
· Trên cơ sở số liệu đo đạc của trạm thủy văn Trà Khúc và số liệu hải văn của khu vực nghiên cứu, cho thấy độ dốc thủy lực dòng chảy lũ ứng với tần suất 10% trên sông Trà khúc khoảng 0,05%. Theo phương pháp nội suy, mực nước lũ ứng với tần suất 10% tại khu vực nghiên cứu sẽ được tính toán như sau: Tại ranh giới phía Tây khu vực Nghiên cứu 12,3m, ranh giới khu vực phía Đông khu vực nghiên cứu 10,8m.
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c. Địa chấn:
Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, khu vực nghiên cứu có nguy cơ động đất cấp 6. Khi thiết kế xây dựng các công trình trong khu vực này cần tính toán đến yếu tố tác động này vào khả năng chịu lực của công trình.
II.  HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH 
1. Hiện trạng dân cư và lao động: 

Khu lập quy hoạch có khoảng 3897 dân đang sinh sống. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trồng lúa và hoa màu.
	TT
	Tên xã, thôn
	Số người

	I
	Xã Tịnh Hà
	1915

	1
	Thôn Ngân Giang
	52

	3
	Thôn Lâm Lộc Nam
	706

	5
	Thôn Hà Tây
	1157

	II
	Xã Tịnh Sơn
	1982

	1
	Thôn Phước Lộc Đông
	1982

	 
	Tổng cộng
	3897


2. Hiện trạng sử dụng đất:

 Phần lớn đất trong khu vực quy hoạch là đất chuyên canh nông nghiệp và đất ở của người dân. Do đây là vùng chịu ảnh hưởng của lũ nên đất xây dựng nhà ở chủ yếu phân bố ở nơi có địa hình cao. Ở những nơi có địa hình thấp hơn là đất trồng lúa, cây công nghiệp và hoa màu.
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	TT
	Mục đích sử dụng
	Diện tích
	Tỉ lệ 

	 
	 
	(ha)
	(%)

	A
	XÃ TỊNH HÀ
	172.23
	 

	 
	Tổng diện tích
	172.23
	100

	I
	Đất nông nghiệp
	102.54
	59.54

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	102.54
	 

	a
	Đất trồng cây hàng năm
	88.22
	 

	-
	Đất trồng lúa
	62.23
	 

	-
	Đất trồng hoa màu
	25.99
	 

	b
	Đất trồng cây công nghiệp
	12.45
	 

	c
	Đất lâm nghiệp
	1.87
	 

	-
	Đất rừng sản xuất
	1.87
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	60.7
	35.24

	1
	Đất ở nông thôn
	41.33
	 

	2
	Đất công cộng
	0.21
	 

	-
	Đất giáo dục
	0.085
	 

	-
	Đất văn hóa
	0.125
	 

	3
	Đất giao thông
	11.5
	 

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6.35
	 

	5
	Đất sông suối có mặt nước chuyên dùng
	0.88
	 

	6
	Đất khác
	0.43
	 

	III
	Đất chưa sử dụng
	8.99
	5.22

	 
	Đất bằng chưa sử dụng
	8.99
	 

	B
	XÃ TỊNH SƠN
	130.77
	 

	 
	Tổng diện tích
	130.77
	100

	I
	Đất nông nghiệp
	71.04
	54.33

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	71.04
	 

	a
	Đất trồng cây hàng năm
	68.5
	 

	-
	Đất trồng lúa
	58.99
	 

	-
	Đất trồng choa màu
	9.51
	 

	b
	Đất trồng cây công nghiệp
	0
	 

	c
	Đất lâm nghiệp
	2.54
	 

	-
	Đất rừng sản xuất
	2.54
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	53.935
	41.25

	1
	Đất ở nông thôn
	36.19
	 

	2
	Đất công cộng
	0.115
	 

	-
	Đất giáo dục
	0
	 

	-
	Đất văn hóa
	0.115
	 

	3
	Đất giao thông
	10.6
	 

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3.83
	 

	5
	Đất sông suối có mặt nước chuyên dùng
	2.86
	 

	6
	Đất khác
	0.34
	 

	III
	Đất chưa sử dụng
	5.79
	4.43

	 
	Đất bằng chưa sử dụng
	5.79
	 

	C
	TỔNG CỘNG
	303
	 


3. Hiện trạng công trình - cảnh quan 

· Trong các làng xóm, nhà ở chủ yêu là nhà cấp 3 cấp 4, mái lợp chủ yếu bằng ngói và tôn. Các công trình kiên cố đa phần tập trung dọc theo quốc lộ 24B. Trong khu vực quy hoạch có công trình trường mầm non thôn Hà Tây còn lại không còn công trình công cộng nào khác nào. Công trình thương mại dịch vụ theo hình thức kinh doanh hộ gia đình.
· [image: image57.jpg]


Trong khu quy hoạch có sông Trà Khúc chạy dọc từ Tây sang Đông, ngoài ra còn có các kênh nhỏ chạy theo hướng Bắc - Nam tạo cảnh quan thiên nhiên rất đẹp cho khu quy hoạch. Trong quy hoạch phân khu cần có những giải pháp nhằm tận dụng tối đa vẻ đẹp này.
4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông: 

Hiện trên địa bàn khu vực nghiên cứu có 01 tuyến tỉnh lộ, 02 tuyến đường liên huyện và các tuyến đường trục xã, thị trấn.
	* Giao thông đối ngoại:
· Quốc lộ 24B chạy qua địa bàn khu trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh dài 2,9km. Đây là tuyến đường giao thương chính của huyện với các huyện lân cận và thành phố Quảng Ngãi. Nền đường rộng 7-8m, mặt nhựa 5-6m, chất lượng còn tương đối đảm bảo.
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·  Huyện lộ:
+ Đường huyện 524:, nền rộng 5-5,5m, mặt rộng 3,5m rải nhựa.
* Giao thông nội bộ:
· Đường nông thôn: Các tuyến đường trong thôn xóm chất lượng đã xuống cấp.

· Đường nội đồng: cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên tỷ lệ cứng hóa hệ thống giao thông nội đồng còn thấp, nhiều tuyến mặt cắt đường nhỏ, chưa phù hợp với phát triển sản xuất hàng hóa trong tình hình mới.
* Giao thông tĩnh: 

· Tại khu vực lập quy hoạch hiện không có bến xe ô tô.
* Đánh giá chung: 

· Khu vực hiện không có nhiều tuyến giao thông đối ngoại cấp vùng đi qua, hạn chế trong thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Hệ thống giao thông đối nội khu vực quy hoạch còn tương đối đơn giản, mặt đường nhỏ, chất lượng đã xuống cấp, tốn kém trong việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới khi đô thị phát triển. 

· Hệ thống giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư nâng cấp tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như chất lượng, quy mô công trình giao thông thấp so với yêu cầu sử dụng, chưa có sự đầu tư, quy hoạch, xây dựng đồng bộ. 

· Theo định hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi, trong tương lai, khu vực sẽ có tuyến đường cao tốc đi qua, là một trong những thuận lợi cải thiện tình hình phát triển của khu vực.
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b. San nền và thoát nước mưa: 
* San nền:
· Hiện trạng khu đất quy họach khá bằng phẳng, dốc thỏai. Hướng đổ dốc từ hai phía Bắc và phía Tây về phía giữa khu đất và phía Đông Nam. Độ dốc nền trung bình 0.2%. Cao độ mặt đất hiện trạng từ 11,8m đến 7,5m.

· Các khu dân cư hiện hữu trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được xây dựng phân tán thành nhiều cụm nhỏ, phân bố đều khắp trên địa bàn. Cao độ nền các khu này cao hơn cao độ nền ruộng xung quanh từ 0,7(1,5m. Mật độ xây dựng của các khu dân cư này thấp, phần lớn là nhà xây 1 tầng.

· Nền các khu vực đất nông nghiệp có cao độ nền từ 7,5 ÷ 11,8m, nền khu vực đất bãi sông Trà Khúc có cao độ nền thấp từ 3 ÷ 5m. Đây là những khu vực hàng năm thường bị ngập do lũ sông Trà Khúc.

· Khu vực nghiên cứu vẫn bị đe dọa bởi nước lũ sông Trà Khúc, do cao độ địa hình trong khu vực nghiên cứu còn nhiều chỗ hiện đang thấp hơn cao độ mực nước lũ thiết kế cho khu vực này (hiện nay mực nước lũ thiết kế cho khu vực này là P=10%). Theo mô hình thủy lực lũ tần suất P=10% trên lưu vực sông Trà Khúc cho thấy: khu vực phía Đông  Nam xã Tịnh Sơn và khu vực phía Tây Nam và Đông xã Tịnh Hà vẫn bị ngập lũ với độ sâu trung bình từ 1÷2m.
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                    Sơ đồ đánh giá ngập lụt tương ứng tần suất 10%.

* Thoát nước mưa, thủy lợi: 

Hiện nay trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa một phần tự thấm, phần còn lại theo địa hình tự nhiên chảy ra các khu vực thấp trũng sau đó theo hệ thống kênh mương thủy lợi thoát ra sông Trà Khúc. Trong khu vực nghiên cứu có hệ thống kênh tưới Thạch Nham (kênh B6, B68) lấy nước từ kênh Thạch Nham về tưới cho khu vực nghiên cứu và các xã lân cận.
c. Cấp nước:
Hiện tại khu vực chưa chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Người dân chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các giếng khoan, giếng đào mạch nông từ 3-10 m. Chất lượng nước giếng ở khu vực phía nam tiếp giáp sông Trà Khúc tương đối tốt và được bổ cập trực tiếp từ sông Trà. ở khu vực phía nam xã tầng chưa nước sâu hơn và thay đổi lớn theo mùa cho nên khu vực này rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. 

d. Cấp điện: 

Hiện tại lưới điện huyện Sơn Tịnh đang vận hành ở hai cấp điện áp 15,22KV. Lưới 15KV được cấp điện từ trạm trung gian Sơn Tịnh (2x5600)KVA với xuất tuyến 872, lưới 22KV được cấp điện từ các xuất tuyến 472,474, 476 trạm 110KV Tịnh Phong và các xuất tuyến 472, 474 trung gian Sơn Tịnh.
· [image: image60.jpg]


Nhận xét: Trong những năm qua, Điện lực TP. Quảng Ngãi đã thực hiện chuyển đổi điện áp lên  vận hành 22KV, nhờ đó đã góp phần giảm tổn thất điện năng và ngày càng hoàn thiện lưới điện theo đúng quy hoạch. Các trạm biến áp phân phối phù hợp với mật độ phụ tải trên địa bàn.
e. Hệ thống thông tin liên lạc:

* Tình hình chung:
· Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Sơn Tịnh nói riêng có nhiều thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trong đó có VNPT và Viettel là hai nhà khai thác chính.

· Cơ sở hạ tầng chủ yếu do VNPT xây dựng và quản lý, công ty Viễn thông quân đội Vietel cũng đã đầu tư xây dựng hạ tầng riêng. Các nhà cung cấp khác thuê lại hạ tầng viễn thông của VNPT.
· Dịch vụ truyền hình được cung cấp quảng bá, miễn phí từ Đài truyền hình Việt Nam; Đài truyền hình Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận.
* Hạ tầng hệ thống thông tin liên lạc:
· Mạng chuyển mạch: Mạng chuyển mạch khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch điều khiển Neax 61E (Host) đặt tại Tp. Quảng Ngãi. Hệ thống này bao gồm: 41 trạm vệ tinh. Trong đó cấp và xử lý tín hiệu trực tiếp cho khu vực nghiên cứu là trạm vệ tinh (RLU) Tịnh Hà ~ 2.000 lines và một phần từ trạm Sơn Tịnh ~5.000 lines; và điểm truy nhập nhỏ đặt tại xã Tịnh Sơn với dung lượng lắp đặt khoảng 152 lines.
· Mạng truyền dẫn: Mạng truyền dẫn chủ yếu sử dụng công nghệ SDH, cáp sợi quang từ 8-32E1, kết nối các điểm chuyển mạch với nhau. Với 2 tuyến chính sau:
+ Host Tp. Quảng Ngãi- Sơn Tịnh: 32 E1.

+ Sơn Tịnh - Tịnh Hà: 8E1
· Mạng ngoại vi: Các nhà cung cấp dịch vụ đã xây dựng mạng ngoại vi đáp ứng được nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên, cáp tín hiệu, hộp cáp, chủ yếu là cáp treo trên cột điện lực nên tín hiệu không đảm bảo và gây mất mỹ quan.

· Mạng di động: Các nhà cung cấp dịch vụ đã bổ sung một số trạm thu phát tín hiệu tại những khu vực đông dân cư và lắp đặt công nghệ mới (3G) đảm bảo tín hiệu tốt phục vụ cho người dân trong khu vực nghiên cứu và lân cận.
f. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 
· [image: image61.jpg]


Hiện tại khu vực quy hoạch chỉ có mạng lưới thoát nước thải và vệ sinh môi trường chủ yếu tập trung tại tuyến đường Quốc lộ 24B, nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là tự thấm. Nước mưa và nước thải một phần tự thấm, một phần chảy tràn xuống các khu vực trũng, vào các rãnh, mương xây, thoát tự nhiên vào các kênh, mương nội đồng đổ ra sông, suối …
· Chất thải rắn sinh hoạt do các hộ dân tự giải quyết bằng cách đốt, ủ chôn lấp trong vườn nhà. Nhà vệ sinh thường dùng của nhân dân là tự hoại đối với các gia đình sống ở các trục đường chính và khu dân cư  tập trung, còn lại là hình thức hố đào đối với các gia đình sống phân tán, kiểu nhà vườn.

· Nghĩa trang: sử dụng các nghĩa trang rải rác trong các thôn, xã và nghĩa trang Gò Nghĩa, đồi Rừng Động.
* Nhận xét chung:
 Trong khu vực thiết kế chưa có hệ thống thoát nước, chưa có tổ chức thu gom và xử lý CTR, nhưng do đất đai rộng, dân cư thưa thớt, không có các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, nên môi trường khu vực thiết kế còn trong sạch, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên việc xả nước thải, rác thải, thiếu sự quản lý nghĩa trang nếu được quan tâm giải quyết sẽ tạo điều kiện tốt cho việc phát triển bền vững của khu vực thiết kế và các vùng xung quanh.
III. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẤT XÂY DỰNG

Dựa trên những phân tích và đánh giá hiện trạng khu đất, nhận thấy đồ án đã có một số thuận lợi và khó khăn như sau :
1. Thuận lợi:
· Trong đồ án quy hoạch chung đã định hướng hợp lý sự kết nối của khu quy hoạch về không gian cũng như hạ tầng kỹ thuật với các khu xung quanh thuận lợi cho việc lập đồ án quy hoạch phân khu. 

· Hiện trạng khu quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng mới.

· Theo định hướng quy hoạch chung đã duyệt xác định rõ vị trí chức năng của khu đất là khu trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới.
2. Khó khăn:
· Cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều sẽ tốn nhiều kinh phí vào việc đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch. 

· Việc san lấp mặt bằng trong điều kiện địa hình dốc sẽ gặp nhiều khó khăn.
IV. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu điều kiện phát triển của địa phương, đơn vị tư vấn nhận định những điểm mà Đồ án quy hoạch chung đã định hướng hợp lý. Nhưng vẫn có những lý do điều chỉnh và những điểm cần điều chỉnh sao cho phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình hiện nay:
1. Những điểm trong quy hoạch chung phù hợp với điều kiện địa phương: 

· Các tuyến đường giao thông mà quy hoạch chung định hướng trong khu vực lập quy hoạch là phù hợp, vừa tạo động lực để phát triển khu vực vừa tạo các tuyến đường cảnh quan đẹp hình thành nên nét đẹp của đô thị. Theo đó, quốc lộ 24B là trục đường huyết mạch của đô thị đảm nhận vai trò kết nối khu đô thị mới và các khu vực chức năng khác của huyện, còn trục đường Bắc - Nam làm trục cảnh quan gắn kết tất cả các chức năng chính của khu quy hoạch lại với nhau. Ngoài ra còn có các tuyến đường liên khu vực, đường nội bộ liên kết với nhau thành một hệ thống nhất tạo thành bộ khung cho đô thị.
· Đề xuất đầy đủ các chức năng cần thiết, đảm bảo quy mô và tính chất của khu đô thị mới với trái tim là khu trung tâm hành chính cấp huyện đặt tại đây.

· Tận dụng tốt các điều kiện tự nhiên sẵn có để tạo các không gian cảnh quan cho đô thị.
2 . Lý do cần điều chỉnh một số điểm trong quy hoạch chung:
Trong đồ án quy hoạch chung, đồ án mang tính chất định hướng; một trong những nội dung quan trọng của đồ án là xác định phạm vi và quy mô các khu chức năng của đô thị. Trong đồ án quy hoạch phân khu, đồ án ở giai đoạn này đã chi tiết hơn, là xác định chức năng và các chỉ tiêu về xây dựng của từng ô phố. Do sự khác biệt này của hai loại đồ án trên và nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới, trong đồ án quy hoạch phân khu không thể áp dụng hoàn toàn định hướng trong quy hoạch chung, nên cần có những điều chỉnh về vị trí, tính chất và quy mô của một số chức năng.
3. Những điểm điều chỉnh của đồ án quy hoạch phân khu so với đồ án quy hoạch chung: 

Căn cứ trên các văn bản xin ý kiến về quy mô diện tích các công trình hành chính và các công trình dịch vụ xã hội của địa phương, trong quy hoạch phân khu sẽ điều chỉnh và sắp xếp một số ban nghành như sau:
· Với mục đích tạo một khu trung tâm hành chính tập trung quanh 2 tuyến đường cảnh quan chính của khu vực theo 2 trục Đông -Tây và Bắc-Nam, đất dành cho Công an huyện được dời từ vị trí cũ (trong quy hoạch chung) đến vị trí khu vực tập trung các công trình hành chính. Diện tích đất dành cho Công an huyện được điều chỉnh theo văn bản ý kiến của ban ngành có liên quan.
· Trong quy hoạch chung cơ quan quân sự huyện có vị trí gần khu chính trị hành chính huyện. Theo nhu cầu thực tế của cơ quan quân sự huyện, diện tích mới lớn hơn diện tích trong quy hoạch chung. Xét thấy về tính chất cũng như về quy quy mô, đơn vị tư vấn đề xuất vị trí của cơ quan Quân sự huyện nằm ở phía Bắc của dự án, có một phần tiếp giáp trục cảnh quan Bắc - Nam.
· Bệnh viện đa khoa huyện theo vị trí định hướng quy hoạch chung nằm trên nền đất thấp, bán kính phục vụ trong khu trung tâm chưa tốt. Đơn vị tư vấn đã kết hợp với phòng Kinh tế - hạ tầng và người dân địa phương để lựa chọn vị trí mới nằm trên nền đất cao về phía trung tâm khu đất và tiếp giáp với khu công viên cây xanh.
· Trong quy hoạch phân khu, các chỉ tiêu về các công trình giáo dục được tính toán lại về quy mô cho phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn hiện hành. Vị trí một số công trình giáo dục có sự thay đổi không khác nhiều so với quy hoạch chung.
· Tại vị trí ngã tư quốc lộ 24B và trục cảnh quan Bắc - Nam, trong quy hoạch phân khu đề xuất thêm một số chức năng công trình công cộng, công trình hỗn hợp, thương mại để tạo điểm nhấn khi đi vào khu trung tâm hành chính huyện.
· Theo các văn bản góp ý của các cơ quan ban nghành về quy mô cũng như vị trí, các công trình cơ quan hầu hết đều tập trung tại khu trung tâm hành chính, bố trí tại các quỹ đất xung quanh khu chính trị hành chính huyện. 
Về giao thông, theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24B qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khu vực quy hoạch có 4 điểm đấu nối vào quốc lộ 24B. Trong quy hoạch chung có nhiều hơn 4 điểm đấu nối tại Quốc lộ 24B trong khu vực quy hoạch, nên quy hoạch phân khu cần phải điều chỉnh lại mặt cắt của Quốc lộ 24B để bổ sung đường gom nhằm phù hợp với Quyết định trên. 
PHAÀN III: 

CAÙC CHÆ TIEÂU KINH TEÁ KYÕ THUAÄT
I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐỀ XUẤT TRONG QUY HOẠCH PHÂN KHU 
I. CÁC CHỈ TIÊU KINH  TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu trong đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt (theo quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi):
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Dân số
	
	

	1
	Tổng dân số
	người
	23000 - 25000

	2
	Mật độ dân số
	người/ km2
	2560 - 2790

	II
	Sử dụng đất
	
	

	1
	Tổng diện tích đất quy hoạch
	ha
	896.65

	2
	Đất xây dựng đô thị
	ha
	500 - 600

	
	
	m2/người
	170

	2.1
	Đất dân dụng
	m2/người
	≥ 78

	
	- Đất đơn vị ở bình quân
	m2/người
	8-50

	
	- Đất cây xanh
	m2/người
	≥ 6

	
	- Đất giao thông
	m2/người
	≥ 10

	
	- Đất công trình công cộng, dịch vụ
	m2/người
	≥ 4

	2.2
	Đất ngoài dân dụng
	m2/người
	60 - 80

	III
	Cơ sở hạ tầng
	
	

	A
	Hạ tầng xã hội thiết yếu
	
	

	1
	Giáo dục
	
	

	
	- Trường Mẫu giáo
	chỗ/1000 dân
	50

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Tiểu học
	chỗ/1000 dân
	65

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học cơ sở
	chỗ/1000 dân
	55

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học phổ thông
	chỗ/1000 dân
	40

	
	
	m2/học sinh
	15

	2
	Y tế
	
	

	
	- Trạm y tế
	chỗ/1000 người
	1

	
	- Phòng khám đa khoa
	m2/công trình
	3000

	
	- Bệnh viện đa khoa
	giường/1000 người
	4

	3
	Thể dục thể thao
	
	

	
	- Sân thể thao cơ bản
	m2/người
	0.6

	
	
	ha/công trình
	1.0

	
	- Sân vận động
	m2/người
	0.8

	
	
	ha/công trình
	2.5

	
	- Trung tâm TDTT
	m2/người
	0.8

	
	
	ha/công trình
	3.0

	4
	Các công trình văn hóa
	Theo tiêu chuẩn đô thị loại V

	5
	Chợ
	ha/công trình
	0.8-1.5

	B
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Tỉ lệ đất giao thông (tính đến đường phân khu vực
	% đất xây dựng

đô thị
	18-25

	2
	Mật độ đường giao thông
	km/km2
	6-8

	3
	Cấp nước sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	100

	4
	Cấp điện
	
	

	
	- Sinh hoạt
	Kwh/người.năm
	1000

	
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	% phụ tải điện 

sinh hoạt
	30

	
	- Sản xuất công nghiệp, kho tàng
	Kw/ha
	50-250

	5
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	km/km2
	≥ 3

	6
	Tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải
	% nước cấp SH
	≥ 80

	7
	Chất thải rắn
	Kg/người/ng.đêm
	0.8-1

	
	
	Tỉ lệ thu gom 
	≥ 85%


2. 
Các chỉ tiêu cơ bản trong Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt (theo quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi): 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Dân số
	người
	17500

	II
	Sử dụng đất
	
	

	1
	Tổng diện tích đất quy hoạch
	ha
	303

	2
	Đất xây dựng đô thị
	m2/người
	170

	2.1
	Đất dân dụng
	m2/người
	≥ 78

	
	- Đất đơn vị ở bình quân
	m2/người
	8-50

	
	- Đất cây xanh
	m2/người
	≥ 6

	
	- Đất giao thông
	m2/người
	≥ 10

	
	- Đất công trình công cộng, dịch vụ
	m2/người
	≥ 4

	2.2
	Đất ngoài dân dụng
	m2/người
	60 - 80

	III
	Cơ sở hạ tầng
	
	

	A
	Hạ tầng xã hội thiết yếu
	
	

	1
	Giáo dục
	
	

	
	- Trường Mẫu giáo
	chỗ/1000 dân
	50

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Tiểu học
	chỗ/1000 dân
	65

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học cơ sở
	chỗ/1000 dân
	55

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học phổ thông
	chỗ/1000 dân
	40

	
	
	m2/học sinh
	15

	2
	Y tế
	
	

	
	- Trạm y tế
	chỗ/1000 người
	1

	
	- Phòng khám đa khoa
	m2/công trình
	3000

	
	- Bệnh viện đa khoa
	giường/1000 người
	4

	3
	Thể dục thể thao
	
	

	
	- Sân thể thao cơ bản
	m2/người
	0.6

	
	
	ha/công trình
	1.0

	
	- Sân vận động
	m2/người
	0.8

	
	
	ha/công trình
	2.5

	
	- Trung tâm TDTT
	m2/người
	0.8

	
	
	ha/công trình
	3.0

	4
	Các công trình văn hóa
	Theo tiêu chuẩn đô thị loại V

	5
	Chợ
	ha/công trình
	0.8-1.5

	B
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Tỉ lệ đất giao thông (tính đến đường phân khu vực
	% đất xây dựng

đô thị
	18-25

	2
	Mật độ đường giao thông
	km/km2
	6-8

	3
	Cấp nước sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	100

	4
	Cấp điện
	
	

	
	- Sinh hoạt
	Kwh/người.năm
	1000

	
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	% phụ tải điện 

sinh hoạt
	30

	
	- Sản xuất công nghiệp, kho tàng
	Kw/ha
	50-250

	5
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	km/km2
	≥ 3

	6
	Tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải
	% nước cấp SH
	≥ 80

	7
	Chất thải rắn
	Kg/người/ng.đêm
	0.8-1

	
	
	Tỉ lệ thu gom 
	≥ 85%


II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐỀ XUẤT TRONG QUY HOẠCH PHÂN KHU:
Từ các chỉ tiêu được định ra trong Đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và Nhiệm vụ quy hoạch phân khu trung tâm hành chính huyện Sơn Tinh mới tỷ lệ 1/2000 như trên, đồ án quy hoạch đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể  như sau:
Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu


	I
	Dân số
	người
	17 500

	II
	Sử dụng đất
	
	

	1
	Tổng diện tích đất quy hoạch
	ha
	303.05

	2
	Đất xây dựng đô thị
	m2/người
	169.25

	2.1
	Đất đơn vị ở
	m2/người
	105.30

	
	- Đất nhóm ở
	m2/người
	77.74

	
	- Đất công cộng cấp đơn vị ở
	m2/người
	3.29

	
	- Đất cây xanh, TDTT cấp đơn vị ở
	m2/người
	5.33

	
	- Đất giao thông đơn vị ở
	m2/người
	18.94

	2.2
	Đất ngoài đơn vị ở
	m2/người
	67.87

	III
	Cơ sở hạ tầng
	
	

	A
	Hạ tầng xã hội thiết yếu
	
	

	1
	Giáo dục
	
	

	
	- Trường Mẫu giáo
	chỗ/1000 dân
	50

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Tiểu học
	chỗ/1000 dân
	65

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học cơ sở
	chỗ/1000 dân
	55

	
	
	m2/học sinh
	15

	
	- Trường Trung học phổ thông, trường nghề
	chỗ/1000 dân
	40

	
	
	m2/học sinh
	15

	2
	Y tế (Bệnh viện huyện)
	ha/công trình
	4.06

	3
	Khu trung tâm văn hóa-TDTT huyện
	ha/công trình
	6.20

	B
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Tỉ lệ đất giao thông (tính đến đường phân khu vực
	% đất xây dựng

đô thị
	≥18

	2
	Mật độ đường giao thông
	km/km2
	6-8

	3
	Cấp nước sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	100

	4
	Cấp điện
	
	

	
	- Sinh hoạt
	Kwh/người.năm
	1000

	
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	% phụ tải điện 

sinh hoạt
	30

	5
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	km/km2
	≥ 3

	6
	Tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải
	% nước cấp SH
	≥ 80

	7
	Chất thải rắn
	Kg/người/ng.đêm
	0.8-1

	
	
	Tỉ lệ thu gom 
	≥ 85%


PHAÀN IV: 

ÑEÀ XUAÁT 

QUY HOAÏCH 
I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

II. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:
1. Bảng quy hoạch sử dụng đất dự kiến:
Từ các chỉ tiêu đã đề ra như trên, khu trung tâm hành chính với các chỉ tiêu các khu chức năng được thống kê như sau: 
	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

	Stt
	Danh mục
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Chỉ tiêu
(m2/người)

	I
	Đất đơn vị ở
	184.27
	60.81%
	105.30

	1
	Đất nhóm ở (hiện hữu, mới, hỗn hợp)
	136.05
	44.89%
	77.74

	 
	    Đất nhóm ở hiện hữu (làng xóm đô thị hóa)
	60.15
	 
	 

	
	    Đất nhóm ở mới (đất ở mới, tái định cư, đường vào nhóm nhà ở,vườn hoa, sân chơi ...)
	60.04
	 
	 

	
	    Đất nhóm ở hỗn hợp (đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, đường nội bộ,vườn hoa, sân chơi...)
	15.86
	 
	 

	2
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở 
	5.75
	1.90%
	3.29

	 
	     Trường mẫu giáo 
	1.44
	 
	 

	
	     Trường tiểu học
	2.00
	 
	 

	
	     Trường trung học cơ sở
	1.51
	 
	 

	
	     Uỷ ban nhân dân cấp xã
	0.50
	 
	 

	
	     Công an cấp xã
	0.15
	 
	 

	
	     Trạm y tế cấp xã
	0.15
	 
	 

	3
	Đất cây xanh, TDTT cấp đơn vị ở
	9.32
	3.08%
	5.33

	4
	Đất giao thông cấp đơn vị ở
	33.15
	10.94%
	18.94

	II
	Đất ngoài đơn vị ở
	118.78
	39.19%
	67.87

	1
	Đất xây dựng các công trình hành chính cấp huyện, cơ quan, đoàn thể
	17.30
	5.71%
	 

	2
	Đất công trình công cộng dự phòng
	1.51
	0.50%
	 

	3
	Trường trung học phổ thông
	1.52
	0.50%
	 

	4
	Trung tâm hướng nghiệp
	1.52
	0.50%
	 

	5
	Đất bệnh viện huyện
	4.06
	1.34%
	 

	6
	Đất Trung tâm Văn hóa - TDTT huyện
	6.20
	2.05%
	 

	7
	Đất thương mại dịch vụ
	7.34
	2.42%
	 

	8
	Đất quảng trường
	2.90
	0.96%
	 

	9
	Huyện đội
	3.11
	1.03%
	 

	10
	Đất dự phòng phát triển
	6.85
	2.26%
	 

	11
	Đất cây xanh công viên ngoài đơn vị ở
	20.39
	6.73%
	11.65

	12
	Đất cây xanh - mặt nước ven sông
	16.39
	5.41%
	 

	13
	Đất công trình di tích hiện hữu
	0.12
	0.04%
	 

	14
	Đất hạ tầng kỹ thuật (bãi xe, cây xăng, trạm xử lý nước thải và cây xanh cách ly…)
	4.77
	1.57%
	 

	15
	Đất giao thông ngoài đơn vị ở
	24.80
	8.18%
	 

	 
	Tổng cộng
	303.05
	100%
	173.17

	Ghi chú:

	      Dân số:
	17500
	(người)

	      Tỉ lệ đất giao thông tính đến đường phân khu vực:
	19.12
	 ≥ 18%


2. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của từng ô phố:
Từ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng ô phố trong các khu chức năng như sau: 
	BẢNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC Ô PHỐ

	KÍ 
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH
	SỐ DÂN
	TẦNG CAO
	MẬT ĐỘ XD
	HỆ SỐ 

	HIỆU
	
	(HA)
	(NGƯỜI)
	(TẦNG)
	TỐI ĐA (%)
	SDĐmax


	A
	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở
	118.78
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐẤT CƠ QUAN CẤP HUYỆN (xem thêm bảng thống kê cơ quan)
	17.30
	 
	 
	 
	 

	CQ1
	KHU CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN
	4.29
	 
	3 - 5
	40
	2.0

	CQ2
	TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
	1.31
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ3
	NHÓM CÁC CƠ QUAN 
	0.69
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ4
	NHÓM CÁC CƠ QUAN 
	3.06
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ5
	NHÓM CÁC CƠ QUAN 
	1.41
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ6
	NHÓM CÁC CƠ QUAN 
	1.45
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ7
	NHÓM CÁC CƠ QUAN 
	0.80
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ8
	CÔNG AN HUYỆN
	3.39
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ10
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN & MÔI TRƯỜNG
	0.30
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	CQ11
	NHÓM CÁC CƠ QUAN
	0.60
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	2
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG DỰ PHÒNG
	1.51
	 
	 
	 
	 

	CC1
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	0.74
	 
	3 - 5
	70
	3.5

	CC2
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	0.77
	 
	3 - 5
	70
	3.5

	3
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	7.34
	 
	 
	 
	 

	TMDV1
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	2.11
	 
	3 - 5
	65
	3.3

	TMDV2
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	0.91
	 
	3 - 5
	75
	3.8

	TMDV3
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	2.22
	 
	3 - 5
	55
	2.8

	TMDV4
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	2.10
	 
	3 - 5
	55
	2.8

	4
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHÁC
	19.31
	 
	 
	 
	 

	GD4
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	1.52
	 
	3 - 4
	40
	1.6

	HN
	TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP
	1.52
	 
	3 - 4
	40
	1.6

	YT
	BỆNH VIỆN HUYỆN
	4.06
	 
	 3 - 5 
	40
	2.0

	TDTT
	TRUNG TÂM VĂN HÓA - TDTT HUYỆN
	6.20
	 
	3 - 5
	40
	2.0

	QT
	QUẢNG TRƯỜNG
	2.90
	 
	 
	 
	 

	HĐ
	HUYỆN ĐỘI
	3.11
	 
	 
	 
	 

	5
	ĐẤT DỰ PHÒNG PHÁT TRIỂN
	6.85
	 
	 
	 
	 


	DP1
	DỰ PHÒNG
	1.83
	 
	 
	 
	 

	DP2
	DỰ PHÒNG
	0.69
	 
	 
	 
	 

	DP3
	DỰ PHÒNG
	3.06
	 
	 
	 
	 

	DP4
	DỰ PHÒNG
	1.27
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐẤT CÔNG VIÊN CÂY XANH, MẶT NƯỚC
	20.39
	 
	 
	 
	 

	CX5
	CÔNG VIÊN CÂY XANH
	2.41
	 
	 
	 
	 

	CX6
	CÔNG VIÊN CÂY XANH
	4.36
	 
	 
	 
	 

	CX7
	CÔNG VIÊN CÂY XANH
	1.27
	 
	 
	 
	 

	CX8
	CÔNG VIÊN CÂY XANH
	3.52
	 
	 
	 
	 

	CX9
	CÂY XANH CẢNH QUAN
	0.64
	 
	 
	 
	 

	MN3
	MẶT NƯỚC
	2.26
	 
	 
	 
	 

	MN4
	MẶT NƯỚC
	5.93
	 
	 
	 
	 

	7
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC VEN SÔNG
	16.39
	 
	 
	 
	 

	CXVS1
	CÂY XANH VEN SÔNG
	7.73
	 
	 
	 
	 

	CXVS2
	CÂY XANH VEN SÔNG
	8.16
	 
	 
	 
	 

	MN5
	MẶT NƯỚC
	0.50
	 
	 
	 
	 

	8
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	4.77
	 
	 
	 
	 

	BX
	BẾN XE KHÁCH DỰ KIẾN
	2.09
	 
	 
	 
	 

	ĐX1
	BÃI ĐẬU XE
	0.69
	 
	 
	 
	 

	ĐX2
	BÃI ĐẬU XE
	0.54
	 
	 
	 
	 

	TB
	TRẠM BƠM NƯỚC NGẦM CỤC BỘ+CÂY XANH CÁCH LY
	0.82
	 
	 
	 
	 

	TXL
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI + CÂY XANH CÁCH LY
	0.55
	 
	 
	 
	 

	X
	CÂY XĂNG GÒ MẠ
	0.08
	 
	1-3
	30 - 35
	1.05

	9
	ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ HIỆN HỮU
	0.12
	 
	 
	 
	 

	DT
	ĐẤT DI TÍCH
	0.12
	 
	 
	 
	 

	10
	DIỆN TÍCH ĐẤT GIAO THÔNG
	24.80
	 
	 
	 
	 

	B
	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	184.27
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐẤT NHÓM Ở HIỆN TRẠNG (đô thị hóa)
	60.15
	7202
	 
	 
	 

	HT1
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	9.30
	1191
	1-3
	 
	 

	HT2
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	2.79
	357
	1-3
	 
	 

	HT3
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	3.59
	459
	1-3
	 
	 

	HT4
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	7.57
	417
	1-3
	 
	 

	HT5
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	1.41
	194
	1-3
	 
	 

	HT6
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	11.18
	1452
	1-3
	 
	 

	HT7
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	1.11
	156
	1-3
	 
	 

	HT8
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	6.19
	989
	1-3
	 
	 

	HT9
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	5.29
	677
	1-3
	 
	 

	HT10
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	6.54
	608
	1-3
	 
	 

	HT11
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	3.61
	479
	1-3
	 
	 

	HT12
	NHÓM Ở HIỆN TRẠNG
	1.57
	223
	1-3
	 
	 

	2
	ĐẤT NHÓM Ở XÂY DỰNG MỚI
	60.04
	8237
	 
	 
	 

	Om1
	NHÓM Ở MỚI
	4.74
	630
	1-3
	60
	1.8

	Om2
	NHÓM Ở MỚI
	7.68
	981
	1-3
	60
	1.8

	Om3
	NHÓM Ở MỚI
	4.27
	546
	1-3
	60
	1.8

	Om4
	NHÓM Ở MỚI
	4.47
	572
	1-3
	60
	1.8

	Om5
	NHÓM Ở MỚI
	5.12
	657
	1-3
	60
	1.8

	Om6
	NHÓM Ở MỚI
	8.25
	1074
	1-3
	60
	1.8

	Om7
	NHÓM Ở MỚI
	1.88
	240
	1-3
	60
	1.8

	Om8
	NHÓM Ở MỚI
	1.82
	240
	1-3
	60
	1.8

	Om9
	NHÓM Ở MỚI
	2.01
	318
	1-3
	60
	1.8

	Om10
	NHÓM Ở MỚI
	1.10
	141
	1-3
	60
	1.8

	Om11
	NHÓM Ở MỚI
	3.14
	409
	1-3
	60
	1.8

	Om12
	NHÓM Ở MỚI
	2.93
	397
	1-3
	60
	1.8

	Om13
	NHÓM Ở MỚI
	6.06
	779
	1-3
	60
	1.8

	Om14
	NHÓM Ở MỚI
	2.49
	319
	1-3
	60
	1.8

	Om15
	NHÓM Ở MỚI
	2.97
	381
	1-3
	60
	1.8

	TĐC
	NHÓM Ở MỚI (TÁI ĐỊNH CƯ)
	1.11
	553
	3-5
	60
	3

	3
	ĐẤT Ở HỖN HỢP (ở kết hợp kinh doanh dịch vụ)
	15.86
	2061
	 
	 
	 

	HH1
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	1.56
	178
	3 - 5
	60
	3.0

	HH2
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	1.64
	262
	3 - 5
	60
	3.0

	HH3
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	2.65
	340
	3 - 5
	60
	3.0

	HH4
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	2.09
	268
	3 - 5
	60
	3.0

	HH5
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	4.34
	555
	1 - 3
	60
	1.8

	HH8
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	3.58
	458
	 1 - 3 
	60
	1.8

	4
	ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở
	5.75
	 
	 
	 
	 

	GD1
	TRƯỜNG MẪU GIÁO
	0.78
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	GD2
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	2.00
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	GD3
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
	1.51
	 
	1 - 4
	40
	1.2

	GD5
	TRƯỜNG MẪU GIÁO
	0.58
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	GD6
	TRƯỜNG MẪU GIÁO HIỆN HỮU
	0.08
	 
	 
	 
	 

	CQ8
	NHÓM CÁC CƠ QUAN
	0.80
	 
	1 - 3
	40
	1.2

	5
	ĐẤT CÂY XANH-TDTT, MẶT NƯỚC
	9.32
	 
	 
	 
	 

	CX1
	CÂY XANH - TDTT
	2.19
	 
	 
	 
	 

	CX2
	CÂY XANH - TDTT
	2.41
	 
	 
	 
	 

	CX3
	CÂY XANH - TDTT
	1.03
	 
	 
	 
	 

	CX4
	CÂY XANH - TDTT
	2.24
	 
	 
	 
	 

	MN1
	MẶT NƯỚC
	1.02
	 
	 
	 
	 

	MN2
	MẶT NƯỚC
	0.43
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	33.15
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	303.05
	17500
	 
	 
	 


3. Bảng thống kê các cơ quan:
Là một chức năng trọng yếu của khu quy hoạch nói riêng và toàn huyện Sơn Tịnh nói chung, quỹ đất dành cho các cơ quan được bố trí như sau :
	BẢNG THỐNG KÊ CÁC CƠ QUAN

	STT 
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH
	TẦNG CAO
	MẬT ĐỘ XD
	HỆ SỐ 

	
	
	(HA)
	(TẦNG)
	TỐI ĐA (%)
	SDĐmax

	A
	CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
	16.89
	 
	 
	 

	1
	KHU CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN
	4.29
	3 - 5
	40
	2.0

	2
	KHU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
	1.31
	1 - 3
	40
	1.2

	3
	ĐIỆN LỰC
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	4
	CỤC THỐNG KÊ
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	5
	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	6
	ĐẤT CƠ QUAN DỰ TRỮ
	0.19
	1 - 3
	40
	1.2

	7
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	0.54
	1 - 3
	40
	1.2

	8
	ĐÀI TƯỞNG NIỆM, NHÀ TRUYỀN THỐNG
	0.48
	1 - 3
	40
	1.2

	9
	ĐẤT CƠ QUAN DỰ TRỮ
	1.21
	1 - 3
	40
	1.2

	10
	ĐÀI TRUYỀN THANH
	0.42
	1 - 3
	40
	1.2

	11
	TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG
	0.14
	1 - 3
	40
	1.2

	12
	TÒA ÁN
	0.32
	1 - 3
	40
	1.2

	13
	THI HÀNH ÁN
	0.25
	1 - 3
	40
	1.2

	14
	VIỆN KIỂM SÁT
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	15
	TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
	0.40
	1 - 3
	40
	1.2

	16
	KHO BẠC
	0.25
	1 - 3
	40
	1.2

	17
	CHI CỤC THUẾ
	0.45
	1 - 3
	40
	1.2

	18
	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	19
	NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
	0.20
	1 - 3
	40
	1.2

	20
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
	0.25
	1 - 3
	40
	1.2

	21
	BẢO HiỂM XÃ HỘI HUYỆN
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	22
	TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
	0.05
	1 - 3
	40
	1.2

	23
	TRẠM THÚ Y
	0.05
	1 - 3
	40
	1.2

	24
	ĐẤT CƠ QUAN DỰ TRỮ
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	25
	KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	26
	TRUNG TÂM VIỄN THÔNG
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	27
	BƯU ĐIỆN
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	28
	CÔNG AN HUYỆN
	3.39
	1 - 3
	40
	1.2

	32
	CÔNG TY CỐ PHẦN ĐIỆN & MÔI TRƯỜNG
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	33
	KIỂM LÂM
	0.20
	1 - 3
	40
	1.2

	34
	ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
	0.10
	1 - 3
	40
	1.2

	35
	ĐẤT CƠ QUAN DỰ TRỮ
	0.30
	1 - 3
	40
	1.2

	36
	HUYỆN ĐỘI
	3.11
	 
	 
	 

	36
	TRUNG TÂM TDTT HUYỆN
	6.20
	3 - 5
	40
	2.0

	38
	TRẠM KHUYẾN NÔNG
	0.41
	1 - 3
	40
	1.2

	B
	CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
	0.80
	 
	 
	 

	29
	UBND CẤP XÃ
	0.50
	1 - 3
	40
	1.2

	30
	CÔNG AN CẤP XÃ
	0.15
	1 - 3
	40
	1.2

	31
	TRẠM Y TẾ CẤP XÃ
	0.15
	1 - 3
	40
	1.2


II.  TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
1. Nguyên tắc tổ chức không gian:
· Tuân thủ đồ án quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.
· Đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch.  

· Đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Đảm bảo hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ đô thị.

· Đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Tổ chức không gian đô thị:
a. Không gian khu trung tâm:
· Khu trung tâm của khu quy hoạch có các công trình với các chức năng: hành chính, công trình công cộng, dịch vụ, công trình thể thao, công trình giáo dục… Vì vậy để vừa đảm bảo không gian đô thị và sự đồng bộ cho khu trung tâm, các công trình này phải được xác định xây dựng với phong cách kiến trúc hiện đại, hình khối tối giản.
· Lấy quảng trường trung tâm làm không gian chung để bố các công trình hành chính và các cơ quan chức năng quanh quảng trường. Như vậy không gian khu trung tâm vừa uy nghi, hoành tráng mà vẫn rất thoáng đãng. Tầng cao tối đa khu vực này là 5 tầng.
· Các công trình cơ quan chức năng còn lại được cân đối để bố trí trên hai trục cảnh quan Đông -Tây và Nam - Bắc để tạo 2 trục không gian chính cho khu đô thị trung tâm hành chính.
b. Không gian đơn vị ở:
· Tất cả các khu ở đều có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ với nhiều loại nhà ở khác nhau: nhà ở dạng liên kế (100-150 m²), nhà ở dạng biệt thự (300-500 m²) và nhà ở dạng nhà vườn (800-1000 m²).
· Khuyến khích các công trình biệt thự và biệt thự vườn cần có một khoảng sân vườn ở phía trước nhà để tạo một hành lang xanh dọc các đường nội khu.

· Hình dáng kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với kiến trúc của các khu lân cận nhằm tạo sự đồng bộ cho không gian kiến trúc toàn khu.
c. Không gian các tuyến đường chính:
Trong khu vực lập quy hoạch xác định 4 tuyến đường cảnh quan chính, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành không gian toàn đô thị. Bao gồm: Quốc lộ 24B, 3 tuyến cảnh quan theo trục Đông – Tây (đường D10 lộ giới 39m) và Bắc – Nam (đường N12 lộ giới 50m và đường N4 lộ giới 39m). Không gian ở những tuyến đường này cần đảm bảo:
· Các công trình trên các tuyến đường này khuyến khích thiết kế kiến trúc công trình và cảnh quan mang tính đặc trưng riêng, nổi bật và tạo ấn tượng tốt cho người dân.
· Cây xanh ven đường được đầu tư trồng đồng bộ, sử dụng các loại cây có tán lớn nhưng thân tán chắc khoẻ, tránh gãy đổ khi mùa bão lũ tới. Các cây trồng trong dải cây xanh cách ly cần kết hợp với các yếu tổ kiến trúc nhỏ để tạo không gian sinh động và đặc trưng của địa phương.
· Vị trí chỗ giao nhau giữa quốc lộ 24B và trục cảnh quan Bắc-Nam là không gian điểm nhấn, mang tính chất cổng chào, biểu tượng của khu đô thị mới này, cần tổ chức các hình thức cây xanh cảnh quan kết hợp với biểu tượng đặc trưng của địa phương nhằm tạo yếu tố thu hút hướng nhìn về đây.
3. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:
Đồ án với chức năng là trung tâm hành chánh đưa ra các giải pháp bố cục phân khu chức năng, bố cục không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu dịch vụ,  phát huy các thế mạnh về tổ chức không gian. Nhằm đạt được các yêu cầu tổ chức cảnh quan đề ra, việc tổ chức các công trình cần đảm bảo các yêu cầu sau:
· Các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đề ra. việc bố trí công trình sao cho hài hòa về tầm nhìn, màu sắc, hình khối với các công trình điểm nhấn khác trong khu vực.
· Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan như: trụ cứu hoả, biển báo, biển chỉ dẫn trong từng khu nghỉ dưỡng, ghế đá... đảm bảo không làm che khuất các chi tiết kiến trúc chính của công trình, không gây cản trở lưu thông trong nội bộ khu du lịch, không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

· Các kiến trúc phụ như hàng rào che chắn trong khu chức năng... nên tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích sử dụng các loại cây thiên nhiên, tường nước... làm hàng rào.
· Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình hài hoà với nhau trong tổng thể khu nghỉ dưỡng nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà.

· Tổ chức chăm sóc cho các loại cây xanh, thảm cỏ trong các khu chức năng và khu cây xanh hướng trục, khu cây xanh ven sông.


· Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác phải tổ chức tốt.
Theo đó, về tổng thể Quốc lộ 24B chia khu vực lập quy hoạch thành 2 khu vực chức năng khác nhau:
Phía Bắc quốc lộ 24B là khu dân cư và một số công trình giáo dục, y tế và quân sự.
Phía Nam quốc lộ 24B là khu trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh và một phần khu dân cư trung tâm.
Theo định hướng quy hoạch chung, khu trung tâm huyện Sơn Tịnh có các tuyến giao thông đối ngoại đi qua, là các đường quốc lộ 24B và đường N12 là các tuyến giao thông chính trong khu đất. Các tuyến đường còn lại song song và vuông góc với các trục đường trên, phân chia khu đất thành các khu chính là khu trụ sở hành chính, khu công trình dịch vụ công cộng, khu nhà ở và khu cây xanh, công viên. Khu trụ sở hành chính bố trí  ở trung tâm khu đất, tiếp giáp với khu quảng trường. Hai khu dân cư bố trí tại 2 vị trí:  một khu dân cư nằm ở phía Bắc quốc lộ 24B và một khu nằm tiếp giáp khu trung tâm hành chính cấp huyện. Các khu cây xanh, quảng trường bố trí phân tán, xen kẽ trong khu đất, tạo không gian mở trước khu trụ sở hành chánh và khu dân cư.
4. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn:
Với vị trí như trên, khu trụ sở hành chính là trọng tâm, điểm nhấn toàn khu vực. Với các công trình cao tầng từ 3-5 tầng làm điểm nhấn cho toàn khu, kết hợp với quảng trường, không gian mở, tạo vẻ uy nghiêm, đối xứng. 

Khu vực quảng trường (quy mô khoảng 2,9 Ha) sẽ là trung tâm cho cụm các công trình hành chánh.
5. Tổ chức tiện nghi công cộng:
· Trạm điện thoại công cộng: Dự kiến bố trí dọc theo đường thương mại dịch vụ gần khu dịch vụ công cộng, mỗi trạm cách nhau từ 200-250m.

· Các bô rác: Được bố trí dọc theo các vỉa hè, cách nhau từ 30-50m dự kiến đặt gần trạm chờ xe bus và tập trung ở khu dịch vụ công cộng.

· Các trụ đèn chiếu sáng vỉa hè - đường: Được bố trí xen vào giữa hai cây và đúng khoảng cách quy định.

· Các ghế đá nghỉ chân: Được bố trí rải rác tại các tán cây chủ yếu gần khu dịch vụ công cộng và khu công viên.

· Nền vỉa hè: Lót bằng loại gạch chịu được mưa nắng có màu sắc trang nhã, tươi vui sinh động.

· Các bồn cây, bồn hoa: Được xây dựng loại gạch hoặc đá có màu sắc phù hợp, có lưới sắc hoa văn.

· Các trụ đèn, tín hiệu, biển báo, được bố trí tại các giao lộ quan trọng của khu hỗn hợp và nơi có lối dành riêng cho người đi bộ băng ngang.
6. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:
Đồ án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp về bố cục phân khu chức năng, bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ nhóm ở và khu trụ sở, để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu vực đã được đề ra nhằm đạt được các mục tiêu về một khu trung tâm thị trấn có chất lượng môi trường cao, điều kiện sống tốt, quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:
· Về tổ chức các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đã đề ra để các yếu tố tham gia tạo cảnh quan chính của khu ở là các công trình, cây xanh công viên và không gian trống vẫn giữ được ý đồ trong bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án.

· Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến không gian cảnh quan của đô thị như trụ cứu hỏa, biển báo, quảng cáo, chòi nghỉ chân, ghế đá,... đảm bảo không làm che khuất chi tiết kiến trúc của công trình chính, không gây cản trở lưu thông, không gây nguy hiểm cho người sử dụng các tiện ích đô thị và người sinh sống trong khu dân cư.

· Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình kiến trúc hài hòa với nhau trong tổng thể khu quy hoạch.

· Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử lý phải được tổ chức tốt.
7. Yêu cầu về tổ chức công trình:
Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu đồng thời đảm bảo các tiêu chí của một khu trung tâm thị trấn tiện nghi, hiện đại và vệ sinh, đảm bảo các tổ chức và bố cục không gian của khu ở theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, thì quá trình quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực cần tuân thủ theo một số các yêu cầu sau:
· Công trình công cộng phải đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới xây dựng. Bãi đậu xe phải đáp ứng được ít nhất 80% nhu cầu, khuyến khích tổ chức bãi đậu xe cả bên trong công trình và ngoài trời. Mật độ trồng cây xanh trong các công trình tối thiểu là 30% diện tích khuôn viên. 

· Tại ngã giao nhau giữa các đường giao thông trong khu nhà ở, đảm bảo kích thước vạt góc hàng rào khu đất tối thiểu 5x5m để gia tăng tầm nhìn khi lưu thông. Tại vườn hoa trung tâm, không thiết kế hàng rào mà trồng cỏ theo chiều cong với bó vỉa để tạo không gian mở xuyên suốt.

· Cao độ hoàn thiện tại các bó vỉa lề đường cao 20cm., chiều cao trệt (kể cả lửng) tối đa 6,0m; chiều cao các tầng ở 3÷3,5m. Chiều cao hàng rào tối đa 2m tính từ nền vỉa hè hoàn thiện. 

· Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các căn nhà phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa gam màu sáng cùng với màu tối hơn. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

· Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao nhất là tại các vị trí chiều ngang, chiều đứng của gờ viền cửa sổ, khung và tường lửng thì không nên sử dụng. Màu trắng có thể dùng ưu tiên. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite, đá cẩm thạch. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh vec-ni màu nhạt hoặc vừa, hoặc sơn, hoặc sắt, hoặc nhôm.

· Tường rào khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, nếu xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt, thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm miễn sao nó phải hài hòa với màu nhà. Các loại hình, tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m, phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

· Trong khu vực ở không cho phép gắn biển quảng cáo. Tại tầng trệt của khối thương mại dịch vụ phần phía ngoài đường, biển quảng cáo được thiết kế gắn liền với công trình, màu sắc trang nhã. Kích thước biển quảng cáo chính có kích thước khoảng 1 x 4m, và biển phụ có thể gắn vuông góc với tường mặt tiền với kích thước 0,6 x 1m.
8. Các yêu cầu về quản lý xây dựng:
a. Quy định về quản lý xây dựng kiến trúc:
Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu, đồng thời đạt các tiêu chí một khu trung tâm hành chính theo đúng thiết kế thì quá trình quản lý xây dựng đảm bảo các yêu cầu sau:
· Đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo các chỉ tiêu của đồ án.
· Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các công trình phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa gam màu sáng cùng với màu tối hơn. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

· Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao, các vị trí chiều ngang, chiều đứng của gờ viền cửa sổ có thể được dùng để làm điểm nhấn nhưng phải phù hợp kiến trúc công trình, khung và tường lửng thì không nên sử dụng. Màu trắng có thể dùng ưu tiên. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite, đá cẩm thạch. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh véc ni màu nhạt hoặc vừa, hoặc là sơn, hoặc sắt, hoặc nhôm.

· Tường rào khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, khuyến khích sử dụng các loại tường rào bằng cây trồng tự nhiên. Tường rào xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm miễn sao nó phải hài hòa với màu của công trình. Các loại hình, tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m, phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

· Các công trình kỹ thuật được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế về quy mô, khối lượng, công suất, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
b. Quy định về quản lý hạ tầng & vệ sinh môi trường:
· Các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đều dự kiến đi ngầm, với khoảng cách và độ sâu chôn ống đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế cho phép hiện hành tại Việt Nam. Việc thi công và đấu nối vào trong các dự án thành phần đều phải được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào tự ý thay đổi kích thước, hướng tuyến và các thông số kỹ thuật khác của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong quá trình khai thác sử dụng. Cao độ san lấp trong toàn bộ khu quy hoạch đều được căn cứ theo thiết kế, việc thay đổi cao độ san lấp cao hơn hoặc thấp hơn đều không được khuyến khích.

· Khuyến khích phân loại rác thải ngay tại nguồn thu, bắt buộc thu gom vận chuyển đến nơi quy hoạch. Tất cả các nhà ở trong khu vực đều phải có bể chứa tự hoại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường. Không được phép sản xuất hoặc nuôi súc vật trong các khu nhà ở và khu công cộng gây ảnh hưởng đến tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Khuyến khích việc trồng các loại cây xanh có bóng mát, đường kính cây lớn hơn 7m nhằm cải thiện vi khí hậu khu vực.
9. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng công trình:
a. Chỉ giới đường đỏ: 

Theo hồ sơ lộ giới của quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ của hầu hết các tuyến đường đều trùng với lộ giới. Các tuyến lưu thông của khu quy hoạch có lộ giới từ 13m trở lên.
b. Chỉ giới xây dựng - khoảng lùi xây dựng:
Theo hồ sơ quy hoạch của đồ án, mọi lô đất trong khu vực đều được quy định chỉ giới xây dựng công trình trùng với chỉ giới đường đỏ. Do tầng cao các công trình trong khu quy hoạch không lớn và dựa vào tiêu chuẩn hiện hành, nên trong đồ án đề xuất chỉ giới xây dựng dự kiến trùng với chỉ giới đường đỏ.  
(Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng)
10. Phân kỳ đầu tư , xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:
* Giai đoạn 1 (2014-2016) : 
· Đầu tư và hoàn thành trục đường cảnh quan Bắc - Nam (đường N12).
· Trung tâm chính trị - hành chính huyện Sơn Tịnh Mới.

· Đầu tư và xây dựng các tuyến đường tại khu trung tâm hành chính (D7, Đ, N9, N10, N4).
· Xây dựng một số cơ quan trong khu trung tâm hành chính (Phòng giáo dục, Trạm khuyến nông, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đài truyền thanh, Trung tâm phát triển quỹ đất).
· Đầu tư và xây dựng hạng mục Nhà văn hóa trong khu Trung tâm Văn Hóa – TDTT.

* Giai đoạn 2 (2016-2020) : 
· Đầu tư và xây dựng các công trình giáo dục (Trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS) và UBND cấp xã.
· Đầu tư và xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng trong khu Trung tâm Văn Hóa – TDTT.

· Đầu tư và xây dựng các tuyến đường (D2, Quốc lộ 24B, D8, N6, N13, N11, N16, N2, N3, N7, N8, N14, D4, D6, D1, D3, D5, N1, N5).
* Giai đoạn 3 (2020-2030) : 
· Đầu tư và xây dựng các khu dân cư, các công trình công cộng còn lại và công viên cây xanh.
· Hoàn thiện đồng bộ toàn khu quy hoạch. 
III.  THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
Thực hiện theo hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị của thông tư số 6/2013/TT-BXD ra ngày 13/5/2013.
1. Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi:
Xác định khoảng lùi kiến trúc cảnh quan cho từng chức năng các tuyến phố chính.
Quy định khoảng lùi: trùng với chỉ giới đường đỏ.
· Công trình công cộng và Công trình thương mại - dịch vụ  khuyến khích xây dựng có khoảng không gian phía trước để tăng khả năng kết nối, thu hút người đi bộ và không gian hoạt động bên trong hài hòa cùng nhau. Ý tưởng này phù hợp với yêu cầu tạo sự hài hòa với cảnh quan xung quanh. Vì vậy dù tổng mặt bằng của các khu đất này tuy lớn  nhưng phương án chỉ đề xuất xây dựng từ 35- 50% diện tích.

· Nhà ở riêng lẻ xây mới và nhà ở hiện trạng cải tạo: khuyến khích xây dựng có khoảng không gian phía trước để tổ chức cây xanh, vườn hoa nhằm cân bằng sự khô cứng của việc đô thị hóa. 
Việc xác định khoảng lùi công trình hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Xem bản vẽ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ). Cụ thể:
+ Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế đô thị;

+ Quy chuẩn XDVN 01:2008 /BXD.
+ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN   07 :2010/BXD.

+ Tiêu chuẩn XDVN 104:2007 “ Đường đô thị -  Yêu cầu thiết kế ” ban hành theo Quyết định số 22/2007/QD9-BXD ngày 30/5/2007.
2. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn:
a. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm:
Khu vực trung tâm đô thị chính là tổ hợp các khu trung tâm hành chính và văn hoá, các khu trung tâm thương mại đô thị, khu trung tâm dịch vụ du lịch, khu vực quảng trường làm trọng tâm. 

* Đối với khu trung tâm hành chính: 
· Trung tâm hành chính, văn hoá, TDTT huyện Sơn Tịnh là khu vực không gian trọng điểm của đô thị Sơn Tịnh, không gian quảng trường mở về các hướng, tạo sự cân đối và dẫn hướng gió mát vào cụm công trình hành chính Huyện (UBND, huyện uỷ). Khối công trình UBND và huyện uỷ là trọng tâm bố cục không gian của khu vực này, tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

· Hình thành không gian trang trọng, nghiêm túc, yên tĩnh và quảng trường có thể hội tụ đông người. Tạo không gian gắn kết giữa nút giao thông và quần thể không gian kiến trúc hướng tâm về phía quảng trường. Không xây dựng công trình che chắn tầm nhìn về phía quảng trường. Trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo dẫn hướng quy tụ về quảng trường.  Khuyến khích sử dụng các kiến trúc nhỏ như biển hiệu quảng cáo, đèn chiếu sáng, vườn tượng trong các công viên và vườn hoa xung quanh quảng trường.

· Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các tòa nhà. Xây dựng các biểu tượng tại quảng trường. Các công trình xây dựng trong khu trung tâm hành chính có cùng một xu hướng kiến trúc (màu sắc, vật liệu xây dựng, mái.v.v.), phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường của vùng.

· Trên các tuyến phố được trồng cây theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí đô thị. 

· Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho khách bộ hành.
* Đối với công trình thương mại: 
· Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng trước công chúng. Tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 55-75%.
* Các đơn khu ở mới: 

· Các không gian công cộng của đơn vị ở gắn với trục giao thông đường chính khu ở và liên kết với cửa ngõ các đơn vị ở. Trục đường chính dẫn đến các trung tâm đơn vị ở được thiết kế phù hợp về chủng loại cây trồng, vật liệu lát vỉa hè, đèn chiếu sáng.

·  Không gian xanh, mặt nước được bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục hàng ngày của người dân trong đơn vị ở....tạo ra những cảm giác yên tĩnh, môi trường trong sạch.

· Trên các tuyến giao thông, tạo không gian mở và khoảng lùi công cộng phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm về giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác đến các lô đất ở.

· Xây dựng các khu vui chơi giải trí gắn liền với không gian cây xanh trong lõi các đơn vị ở, không bị tác động từ các ảnh hưởng của tuyến giao thông chính.

· Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị mới, đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu chuẩn quy phạm. 

· Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về ngoại thất kiến trúc.
b. Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính:
Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc các trục không gian chủ đạo:
· Cần tạo sự đồng bộ giữa các công trình kiến trúc đứng cạnh nhau, nhất là chiều cao tầng, mật độ xây dựng và khoảng lùi xây dựng.

· Cấu trúc mặt quay ra các tuyến chính của công trình cần tuân thủ các điều kiện sau đây: Có sự tách biệt về đường nét giữa các tầng; Trong không gian hẹp cấm sử dụng các loại kính màu hoặc phản quang; Phải có sự hài hoà về màu sắc giữa khuôn cửa với màu của mặt công trình.
Cây xanh và thiết kế đô thị cho các trục đường chính:

· Trên các trục lộ chính cần phải thiết kế đường cho người tàn tật, dải cây xanh chống ô nhiễm tiếng ồn, bụi; vật liệu lát hè đường, hình thức bó vỉa, các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông. 

· Các thiết kế đô thị cục bộ cần quan tâm đến việc tổ chức các chủng loại cây trồng dọc đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển quảng cáo, biển báo dẫn hướng, tuyến hành lang dành riêng cho người tàn tật, người đi bộ; mầu sắc, hình khối công trình; kiến trúc và hình thức hàng rào. 

Các tuyến kênh, rạch đi qua khu quy hoạch cần được bảo tồn và tôn tạo cảnh quan tự nhiên, đảm bảo lưu lượng dòng chảy. Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc: đây là khu vực hạn chế đến mức thấp nhất việc xây dựng công trình kiến trúc, chỉ bố trí cảnh quan hai bên bờ như: trồng hoa, công viên…. Ngoài ra, kiến trúc của cầu, kè sông, lan can phải mang tính mỹ thuật cao, hòa hợp với môi trường tự nhiên. 

c. Các khu vực không gian mở:
Chức năng cho các không gian mở trong khu vực nghiên cứu:

+ Quảng trường trung tâm.

+ Khu công viên trung tâm.

+ Không gian mở, công viên dọc kênh ở khu vực phía Đông-Bắc.

+ Không gian mở, công viên dọc sông Trà Khúc ở khu vực phía Nam.
· Các công trình kiến trúc trong không mở: Trong không gian mở hạn chế xây dựng các công trình kiến trúc, chỉ xây dựng các công trình biểu tượng và công trình phục vụ công cộng như: tượng đài, nhà thủy tạ, chòi nghỉ chân, ngắm cảnh, nhà vệ sinh…

· Cây xanh, quảng trường: hệ thống cây xanh hè phố, cây xanh công trình, cây xanh công viên tập trung tổ chức gắng liền và liên tục thành dải, đảm bảo các yêu cầu tạo bóng mát xuyên suốt cho người đi bộ, góp phần nâng cao các giá trị cảnh quan môi trường; Nguyên tắc bố trí cây đại mộc thấp dần ra sông, kênh.

· Cây xanh công viên: Công viên là không gian công cộng quan trọng trong một khu đô thị nơi con người giao tiếp với con người và với thiên nhiên. Về mặt thẩm mỹ, cảnh quan công viên cũng góp phần làm “mềm” các khối công trình kiến trúc. Các cây trồng trong công viên phải cao và có tán rộng để tạo bóng mát. Dưới mặt đất là các bãi cỏ rộng có trồng xen kẽ hoa tạo thêm màu sắc và hương thơm.

· Đối với cây xanh cảnh quan ven sông: Tận dụng cây xanh hiện trạng mang đặc trưng của vùng làm cây xanh cảnh quan, tạo ra một khu dân cư có môi trường sống cao cấp, thân thiện với con người và với thiên nhiên. Các công trình kiến trúc ven sông như chòi nghỉ chân, cầu tàu được khuyến khích xây dựng bằng vật liệu tự nhiên, giúp làm giảm tác động đến hệ sinh thái và tăng giá trị cảnh quan cho khu vực. Việc hạn chế san lấp và khéo léo sử dụng cây xanh địa phương sẽ giúp giảm chi phí san nền đối với dự án cũng như tạo được một đô thị có bản sắc, có môi trường thân thiện giữa con người với thiên nhiên.

· Không gian kiến trúc cảnh quan tại các ngã, nút giao thông lớn trong đô thị: thiết kế một số công trình biểu tượng có ý nghĩa và mang tính đặc trưng của khu vực. Đối với các nút, ngã giao nhỏ cần chú trọng đến khoảng lùi, góc vạc trong việc lưu thông.
d. Các công trình điểm nhấn:
Cụ thể hóa Thiết kế đô thị theo đồ án quy hoạch, ý tưởng kiến trúc công trình điểm nhấn theo tính chất công trình, cảnh quan xung quanh:

+ Khối hành chính, chính trị huyện: đây là khối công trình làm điểm nhấn cho khu vực quảng trường. Với chiều cao tối đa 5 tầng, Khối hành chính, chính trị huyện mang hình thái kiến trúc đặc thù, trang nghiêm;
+ Đài tưởng niệm, nhà truyền thống;

+ Khu quảng trường trung tâm;

+ Khu Liên hợp thể dục thể thao;
Ngoài ra, còn đề xuất các công trình điểm nhấn khác tại các khu vực công cộng, trong không gian mở, không gian dọc bờ sông….
e. Khu vực các ô phố:
* Các đơn khu ở mới: 

· Các không gian công cộng của đơn vị ở gắn với trục giao thông đường chính khu ở và liên kết với cửa ngõ các đơn vị ở. Trục đường chính dẫn đến các trung tâm đơn vị ở được thiết kế phù hợp về chủng loại cây trồng, vật liệu lát vỉa hè, đèn chiếu sáng.

· Không gian xanh, mặt nước được bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục hàng ngày của người dân trong đơn vị ở....tạo ra những cảm giác yên tĩnh, môi trường trong sạch.

· Trên các tuyến giao thông, tạo không gian mở và khoảng lùi công cộng phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm về giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác đến các lô đất ở.

· Xây dựng các khu vui chơi giải trí gắng liền với không gian cây xanh trong lõi các đơn vị ở, không bị tác động từ các ảnh hưởng của tuyến giao thông chính.

· Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị mới, đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu chuẩn quy phạm. 

· Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về ngoại thất kiến trúc.
* Đối với nhà ở hiện hữu cải tạo:

· Hạn chế không tăng mật độ xây dựng và tầng cao quá 5 tầng. Tăng diện tích cây xanh trong mỗi lô đất.


· Khuyến khích cải tạo đường trong làng, mở rộng mặt cắt đủ để đảm bảo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
· Hệ thống cảnh quan mặt nước và cây xanh:

· Bổ xung và mở rộng mặt nước. Cùng với các biện pháp trên, tổ chức hệ thống chiếu sáng kết hợp với cây xanh cảnh quan xung quanh mặt nước. 

· Bổ sung phong phú các loại cây trồng và kết hợp các không gian giải trí và dịch vụ du lich. Sử dụng không gian mặt nước, không gian sinh thái để tổ chức thành vành đai xanh ven kênh cho công đồng tiếp cận dễ dàng. 

PHAÀN V:

Quy hoaïch HEÄÄTHOÁNG 

Haï taàng kyõ thuaät
I. QUY HOẠCH GIAO THÔNG 

II. QUY HOẠCH SAN NỀN THOÁT NƯỚC MƯA
III. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

IV. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

V. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ 
VI. QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC 
VII. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ
I. QUY HOẠCH GIAO THÔNG
1. Cơ sở thiết kế:
· Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.

· Quy hoạch đường ô tô cao tốc Bắc Nam.

· Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn đến năm 2020.

· Các dự án giao thông chính đã, đang triển khai trên địa bàn.

· Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000.

· Căn cứ Đồ Án Quy họach chung huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có liên quan:
+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN01:2008/BXD.

+ Quyết định số: 03/2008/QĐ – BXD:Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

+ TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

+ TCXDVN 4054 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

+ 22TCN 21 – 06: "Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế "

+ Quyết định số: 03/2008/NĐ – CP:Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

2. Nguyên tắc thiết kế:
· Kế thừa, khớp nối mạng lưới giao thông được quy hoạch trong những quy hoạch xây dựng có liên quan, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn huyện.

· Cân nhắc giữa lợi ích kinh tế, điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển từng khu vực cụ thể trong khu vực để đề xuất mạng lưới giao thông phù hợp, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông hợp lý, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

· Thiết kế hệ thống giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ:
a. Giao thông đường bộ đối ngoại:
* Quốc lộ:
· Quốc lộ 24B: nâng cấp đoạn qua Trung tâm huyện lỵ thành đường trục chính đô thị, tăng cường khả năng kết nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh với thành phố Quảng Ngãi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực. Lộ giới đoạn qua đô thị dự kiến 34m, đoạn ngoài đô thị đạt tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng.
b. Giao thông đối nội:
· Hệ thống giao thông đối nội trung tâm huyện Sơn Tịnh quy hoạch cơ bản theo mạng ô cờ, tập trung xây dựng mới các tuyến đường ở khu vực phía Nam (hướng ra sông Trà). Hướng tuyến mạng lưới giao thông chủy yếu theo phương Đông-Tây và Bắc-Nam, phù hợp với định hướng quy hoạch các khu chức năng đô thị.

· Xây dựng mới trục giao thông qua trung tâm khu hành chính mới huyện lỵ Sơn Tịnh, kết hợp vai trò trục cảnh quan, hướng ra sông Trà Khúc. Tuyến có hướng Bắc-Nam, đấu nối với Quốc lộ 24B, lộ giới dự kiến qua khu quy hoạch 50,0m.

· Các tuyến giao thông chính khu vực thiết kế khớp nối các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng. Lộ giới dự kiến 16,0-50,0m.

· Các tuyến giao thông khu vực, liên kết các khu chức năng, lộ giới dự kiến 13,0-20,5m.

· Mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch có lộ giới từ 13m đến 50m đảm bảo giao thông thông suốt và liên kết thuận tiện trong toàn khu quy hoạch. Trắc ngang đường bố trí mặt cắt ngang dốc về 02 bên thuận lợi cho việc thoát nước với hệ thống hố ga bố trí hai bên đường. 

c. Hệ thống bến bãi:
· Bến xe khách: Quy hoạch bến xe khách trên cơ sở đảm bảo đủ diện tích, gần các khu dân cư, các trung tâm kinh tế thương mại, thuận tiện cho hành khách và có lộ trình hợp lý. Phạm vi phục vụ của bến xe khách từ 5-6km (15 phút đi xe máy). Trên cơ sở đó dự kiến xây dựng mới 01bến xe khách tại phía Tây Nam đô thị, dự kiến khoảng 2ha. 

· Bãi đỗ xe: xây dựng mới 02 bãi đỗ xe cấp đô thị, phân bố ở các khu vực hành chính, khu thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông khu vực, khu tập trung dân cư, diện tích khoảng 1,3ha.
d. Các yếu tố kỹ thuật về giao thông:
· Số làn xe tối thiểu của mạng lưới đường quy hoạch: (xem bảng thống kê đường).

· Kết cấu mặt đường: Mặt đường trong khu quy hoạch chủ yếu là mặt đường bê tông nhựa nóng trên móng đá dăm cấp phối. Riêng kết cấu đường đi dạo trong cộng viên có thể sử dụng mặt đường bê tông xi măng, bê tông sỏi hoặc lát đá tự nhiên, lát gạch ….

· Mặt đường được bố trí mặt cắt ngang dốc về 02 bên với độ dốc ngang 2%. Những tuyến đường có độ dốc dọc nhỏ phải có giải pháp xử lý thoát nước mưa triệt để, tránh để lắng đọng trên mặt đường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

· Kết cấu vỉa hè: lát gạch Terazzo màu vàng, đỏ, xanh …

· Bán kính bó vỉa chọn Rmin = 8m cho các đường phân khu vực, Rmin = 12m - 15m cho các đường khu vực và đường chính khu vực. Vạt góc các khu đất 5m x 5m, 7m x 7m v 10m x10 tại các ngã giao nhau đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện giao thông khi ra vào nút. Bán kính đường cong nằm thiết kế tối thiểu Rn = 150m cho các đường có lộ giới ≤ 20m. 
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	MAËT CAÉT
	CHIEÀU DAØI
 (M)
	LOÄ GIÔÙI
(M)
	CHIEÀU ROÄNG (m)
	DIEÄN TÍCH (m2)

	
	
	
	
	
	VÆA HEØ TRAÙI
	MAËT ÑÖÔØNG 
	VÆA HEØ PHAÛI
	PHAÂN CAÙCH 
	MAËT ÑÖÔØNG
	VÆA HEØ
	DAÛI PHAÂN CAÙCH
	GIAO THOÂNG

	1
	ÑÖÔØNG SOÁ D1
	3-3
	1621,1
	27,0
	6,0
	15,0
	6,0
	0,0
	24.317
	19.453
	0
	43.770

	2
	ÑÖÔØNG SOÁ D2
	3-3
	2152,4
	27,0
	6,0
	15,0
	6,0
	0,0
	32.287
	25.829
	0
	58.116

	3
	ÑÖÔØNG SOÁ D3
	6-6
	1579,8
	13,0
	3,0
	3,5
	3,0
	0,0
	5.529
	9.479
	0
	15.008

	4
	ÑÖÔØNG SOÁ D4
	4-4
	1506,1
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	15.814
	15.061
	0
	30.875

	5
	ÑÖÔØNG SOÁ D5
	6-6
	524,5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	3.671
	3.147
	0
	6.818

	6
	ÑÖÔØNG SOÁ D6
	6-6
	245,2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	1.716
	1.471
	0
	3.187

	7
	ÑÖÔØNG SOÁ D7
	11-11
	1658,7
	20,5
	4,3
	6,0
	4,3
	0,0
	9.952
	14.099
	0
	24.051

	8
	ÑÖÔØNG SOÁ D8
	4-4
	300,0
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	3.150
	3.000
	0
	6.150

	9
	ÑÖÔØNG SOÁ D9
	9--9
	1037,5
	39,0
	5,0
	14,0
	5,0
	15,0
	14.526
	10.375
	15.563
	40.464

	10
	ÑÖÔØNG SOÁ D10
	4-4
	1337,5
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	14.044
	13.375
	0
	27.419

	11
	ÑÖÔØNG SOÁ D11
	4-4
	1337,5
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	14.044
	13.375
	0
	27.419

	12
	ÑÖÔØNG SOÁ D12
	4-4
	2491,0
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	26.155
	24.910
	0
	51.064

	13
	ÑÖÔØNG SOÁ N1
	12-12
	525,6
	27,0
	8,3
	10,5
	8,3
	0,0
	5.519
	8.673
	0
	14.191

	14
	ÑÖÔØNG SOÁ N2
	4-4
	552,3
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	5.799
	5.523
	0
	11.321

	15
	ÑÖÔØNG SOÁ N3
	6-6
	196,3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	1.374
	1.178
	0
	2.552

	16
	ÑÖÔØNG SOÁ N4
	4-4
	516,0
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	5.418
	5.160
	0
	10.577

	17
	
	9--9
	764,7
	39,0
	5,0
	14,0
	5,0
	15,0
	10.706
	7.647
	11.471
	29.823

	18
	ÑÖÔØNG SOÁ N5
	6-6
	652,1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	4.565
	3.913
	0
	8.478

	19
	ÑÖÔØNG SOÁ N6
	7-7
	641,5
	16,0
	3,0
	10,0
	3,0
	0,0
	6.415
	3.849
	0
	10.264

	20
	ÑÖÔØNG SOÁ N7
	5-5
	582,8
	15,5
	4,0
	7,5
	4,0
	0,0
	4.371
	4.662
	0
	9.033

	21
	ÑÖÔØNG SOÁ N8
	6-6
	307,9
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	2.155
	1.847
	0
	4.003

	22
	ÑÖÔØNG SOÁ N9
	4-4
	1572,5
	20,5
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	16.512
	15.725
	0
	32.237

	23
	ÑÖÔØNG SOÁ N10
	10-10
	249,3
	18,0
	3,0
	12,0
	3,0
	0,0
	2.991
	1.496
	0
	4.487

	24
	ÑÖÔØNG SOÁ N11
	8-8
	251,3
	15,0
	4,0
	7,0
	4,0
	0,0
	1.759
	2.010
	0
	3.769

	25
	ÑÖÔØNG SOÁ N12
	1-1
	1419,8
	50,0
	10,0
	21,0
	10,0
	9,0
	29.815
	28.395
	12.778
	70.989

	26
	ÑÖÔØNG SOÁ N13
	8-8
	224,6
	15,0
	4,0
	7,0
	4,0
	0,0
	1.572
	1.797
	0
	3.369

	27
	ÑÖÔØNG SOÁ N14
	6-6
	323,0
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	2.261
	1.938
	0
	4.199

	28
	ÑÖÔØNG SOÁ N15
	10-10
	379,0
	18,0
	3,0
	12,0
	3,0
	0,0
	4.548
	2.274
	0
	6.822

	29
	ÑÖÔØNG SOÁ N16
	4-4
	998,7
	10,3
	5,0
	10,5
	5,0
	0,0
	10.487
	9.987
	0
	20.474

	30
	ÑÖÔØNG SOÁ N17
	6-6
	189,8
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	0,0
	1.329
	1.139
	0
	2.467

	30
	ÑÖÔØNG SOÁ 24B
	2-2
	2858,9
	34,0
	3,0
	26,0
	3,0
	2,0
	74.331
	17.153
	0
	91.484


e. Khái tóan kinh phí:

	BAÛNG THOÂNG KEÂ HAÏNG MUÏC CHÍNH

	STT
	HAÏNG MUÏC 
	ÑÔN VÒ
	KHOÁI LÖÔÏNG
	SUAÁT ÑAÀU TÖ 
(ÑOÀNG/M2)
	THAØNH TIEÀN 
(10^6 ÑOÀNG/M2)

	1
	MAËT ÑÖÔØNG
	M2
	307501,62
	1200000
	369001,9404

	2
	VÆA HEØ
	M2
	234569,44
	500000
	117284,72

	3
	DAÛI PHAÂN CAÙCH
	M2
	37928,96
	300000
	11378,688

	4
	KEØ
	M
	4189,00
	1600000
	6702,4

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	504367,7484


                                  (Năm trăm lẻ bốn tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu đồng)
II. QUY HOẠCH SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MƯA
1. Hiện trạng: 

a. San nền :
Hiện trạng khu đất quy họach khá bằng phẳng, dốc thỏai. Hướng đổ dốc từ hai phía Bắc và phía Tây về phía giữa khu đất và phía Đông Nam. Độ dốc nền trung bình 0.2%. Cao độ mặt đất hiện trạng từ 7.5m đến 11.8m.
b. Thoát nước :
Khu vực qui hoạch chưa có hệ thống thoát nước chung. Nước mặt tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng và mương rạch.
c. Thủy văn:
Chế độ triều vùng biển Quảng Ngãi chế độ triều hỗn hợp, vừa có nhật triều vừa có bán nhật triều không đều. Riêng sông Trà Bồng chảy ra biển tại vũng Dung Quất  thì chế độ nhật triều và bán nhật triều cân bằng nhau, trung bình mỗi tháng có 1/2 số ngày có chế độ bán nhật triều.
2. Cơ sở thiết kế:
· Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình do Ban quản lý cung cấp.

· Bản đồ nguy cơ ngập lụt của tỉnh Quảng Ngãi do trung tâm Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cung cấp.

· Tài liệu thuỷ văn do trạm thuỷ văn Quảng Ngãi cung cấp.

· Tài liệu “Báo cáo tổng hợp nghiên cứu quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2015”.

· Quy hoạch chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến cửa Đại.

· Tuân theo TCVN 7957-2008:“Thoát Nước-Mạng Lưới Bên Ngoài Và Công Trình”

· Căn cứ Đồ Án Quy họach chung huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN 01:2008/BXD.

· Quyết định số:03/2008/NĐ – CP: Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

· Quy chuẩn xy dựng Việt Nam công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị .

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
3. Phương án thiết kế : 
a. Quy hoạch chiều cao :
Theo đồ án quy họach chung huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt để phù hợp với địa hình khu vực lập quy hoạch, đảm bảo đô thị không bị ngập lụt, chọn giải pháp nền kết hợp giữa giải pháp tôn nền và xây dựng hệ thống đê bao chống lũ bảo vệ đô thị. 

Theo đồ án “Quy hoạch chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại” tuyến đê bao chạy dọc theo sông Trà Khúc sẽ bảo vệ được khu vực lập quy hoạch và các khu dân cư phía trong đê khỏi lũ tần suất 10%.
· Các khu vực dự kiến khai thác xây dựng phía trong đê, tôn nền lớn hơn mực nước lũ hàng năm và cao hơn nền ruộng xung quanh từ 0,3(0,5m.

· Khi đầu tư xây dựng ở khu vực ngoài đê, cần có các giải pháp bảo vệ khỏi tác động của dòng chảy lũ, và không làm thay đổi dòng chảy của sông.

· Các khu vực không khai thác xây dựng, giữ nguyên hiện trạng. 

· Khu vực đã xây dựng (làng xóm đô thị hóa) giữ nguyên hiện trạng. Những khu vực có cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống chế, khi xây dựng cải tạo, cần tôn nền công trình lớn hơn cao độ khống chế tối thiểu của khu vực đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thoát nước chung của khu vực xung quanh. Nền sân vườn có thể giữ nguyên.
· Cao độ khống chế cụ thể như sau:
+ Cao độ đỉnh đê vị trí phía Hạ lưu khu vực nghiên cứu có cao độ >= 11.0m, 

+ Cao độ đỉnh đê vị trí phía thượng lưu khu vực nghiên cứu >= 12.5m.

+ Cao độ nền xây dựng khu vực trong đê >= 10,3m.
· Với khu vực trung tâm của thị trấn: Đây là khu vực được đầu tư xây dựng trong giai đoạn đầu, trong khi hệ thống đê bao kết hợp đường giao thông dọc sông Trà Khúc chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn này. Để đảm bảo cho khu vực trung tâm của thị trấn không bị ngập lũ khi đô thị chưa xây dựng hoàn thiện, cao độ nền xây dựng cho khu trung tâm sẽ được tôn đảm bảo không bị ngập bởi mực nước lũ có tần suất 10%.

· Các lô đất, hướng dốc san nền được đổ dồn ra các tuyến đường bao quanh, độ dốc san nền trong các lô dao động từ 0,2% ( 0,4%, san nền bằng cát hệ số đầm chặt K=0.9

· Khu vực trong đê, sẽ tạo thêm một số hồ điều hòa và tận dụng hệ thống kênh mương hiện hữu, các khu vực thấp trũng để chứa nước mưa tạm thời. Khi mực nước trong các khu vực này lên cao, sẽ dùng hệ thống bơm để bơm nước ra sông Trà Khúc. 

· Trong khu vực thiết kế có nhiều khu dân cư hiện hữu, cao độ nền thấp hơn cao độ khống chế chung của cả khu vực. Để những khu vực này không bị ngập úng khi các dự án xung quanh triển khai cần thực hiện một số biện pháp như:
+ Các tuyến cống thoát nước chính đón nước trong các khu dân cư hiện hữu ra, cốt đáy cống tính theo cao độ nền của khu dân cư hiện hữu mà nó phục vụ.
b.  Thoát nước mưa :
· Giải pháp thoát nước mưa cho khu vực là thiết kế hệ thống thoát nước riêng với nước thải sinh hoạt. Nước mưa trên bề mặt sẽ được gom về các trục giao thông  chảy ra các tuyến cống chính D800 –2500x2500mm  sau đó được xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận kênh rạch bao quanh theo đường ngắn nhất thông qua các cửa xả.

· Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT - H 30, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T=3 năm. Kích thước cống biến đổi từ D800mm đến 2500x2500mm. Tổ chức thoát nước một bên đối với các trục đường có lộ giới dưới 30m, còn các trục đường có lộ giới lớn hơn 30m thì phải tiến hành tổ chức hệ thống thoát nước hai bên.

· Chọn độ sau chôn cống ban đầu tối thiểu là 0.7m tính tới đỉnh cống nhằm đảm bảo cống làm việc bình thường dưới tác dụng của xe cộ và các tải trọng khác liên quan.
Do bị ảnh hưởng bởi mực nước lũ sông Trà Khúc nên theo quy họach chung huyện Sơn Tịnh, giải pháp để thóat nước mưa là:
· Nạo vét, tận dụng hệ thống kênh mương thủy lợi hiện hữu và các khu vực thấp trũng vào công tác điều hòa, tiêu thoát nước. 

· Hệ thống hồ trong khu vực nghiên cứu và các đoạn kênh thoát nước đi qua các khu dân cư sẽ được kè bờ, chống lấn chiếm dòng chảy.

· Các tuyến cống thoát nước xả trực tiếp ra sông, thiết kế cửa xả có van đóng mở tự động để có thể đóng lại khi mực nước sông lên cao.

· Khu vực lập quy hoạch được bảo vệ bằng hệ thống đê bao và thoát nước ra sông bằng  trạm bơm tiêu động lực khi mực nước sông lên cao. Khi mực nước ngoài sông thấp, nước mưa sẽ tự chảy theo hệ thống kênh mương trong khu vực thoát ra sông qua cống điều tiết phía nam. Khi nước sông Trà Khúc lên cao, nước mưa trong lưu vực không thể tự thoát ra sông, 2 cống điều tiết sẽ đóng lại và nước mưa trong lưu vực một phần sẽ theo kênh Sơn Tịnh thoát ra cửa Sa Kỳ, một phần sẽ thoát ra sông Trà Khúc bằng trạm bơm trong khu vực nghiên cứu.

· Xây dựng cống điều tiết nước ở phía Nam khu vực thiết kế, để kiểm soát việc tiêu thoát nước trong khu vực lập quy hoạch ra sông Trà Khúc (cụ thể xem bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật).

·  Khi có dự báo có mưa lớn ảnh hưởng đến lưu vực, tiêu nước đệm trước khi có mưa để tăng khả năng tiếp nhận nước của hệ thống thủy lợi của khu vực. Trường hợp cần thiết phải vận hành các trạm bơm vào việc tiêu nước đệm.

· Để đảm bảo các khu vực đất nông nghiệp giữ lại vẫn đủ nước tưới trong mùa khô, hệ thống kênh tưới (hệ thống kênh Thạch Nham) chạy qua khu vực nghiên cứu được giữ lại và nắn chỉnh cho phù hợp với mặt bằng quy hoạch mới. Những đoạn kênh tưới giao nhau với đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác sẽ được dùng ống thép chuyển tiếp.
*  Phân chia lưu vực: 

Khu vực nghiên cứu có thể phân chia thành 2 lưu vực thoát nước chính như sau:
· Lưu vực I: Toàn bộ khu vực phía Tây Nam khu vực nghiên cứu. Nước mưa trong lưu vực này theo hệ thống cống tập trung vào kênh thoát nước chính trong lưu vực, sau đó tập trung về hệ thống hồ điều hòa trong lưu vực và thoát ra sông Trà Khúc qua cống điều tiết số 1. Tại khu vực này sẽ xây dựng trạm bơm tiêu động lực công suất dự kiến 10.000m3/h. Cống điều tiết sẽ mở để nước thoát ra sông Trà Khúc khi mực nước sông thấp, khi nước sông lên cao cống sẽ đóng lại và tiêu nước ra sông bằng bơm tiêu động lực.

· Lưu vực II: Toàn bộ khu vực phía Đông Bắc khu vực nghiên cứu. Nước mưa trong lưu vực này theo hệ thống cống tập trung vào kênh thoát nước chính trong lưu vực.
* Khối lượng san lấp tính toán dựa trên cao độ thi công trung bình ô đất san lấp:
Khối lượng san nền sơ bộ được xác định bằng phương pháp bình quân cao độ các đỉnh các ô lưới, khối lượng san lấp được tính theo khối chặt và chưa kể đến độ lún của nền cũng như việc bóc bỏ lớp đất mùn hữu cơ.
Đường giao thông trong khu vực được tổ chức dốc về 02 bên với độ dốc ngang đường In =2%;
Khối lượng san lấp tính tốn dựa trên cao độ thi công trung bình ô đất san lấp:


Khối lượng V tính tốn theo công thức:



V = 
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Trong đó:


V : Khối lượng đào hoặc đắp (m3)


h1. h2…hn : Cao độ thi cơng tại mắt lưới khống chế (m)


F : Diện tích ô đất tính tốn (m2)

*  Tính toán thuỷ lực cống thoát nước mưa:
Tính tốn thủy lực hệ thống thoát nước theo quy phạm được thực hiện theo phương pháp cường độ mưa giới hạn, TCXD 7957-2008  theo công thức sau:

                                         Q = (.q.(.F(l/s) 






Trong đó:

q- cường độ mưa tính toán (l/s.ha) Với chu kỳ P = 1 cho tuyến cống chính. P = 0,5 cho tuyến cống nhnh (sử dụng các thông số khí hậu ở Quảng Ngãi)

( - hệ số dòng chảy, Chọn đối với toàn khu (=0,7; với khu vực công viên, cây xanh (=0,2(0,3. 

F - diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình.

( - Hệ số phân bố mưa rào

q = 
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q : cường độ mưa l/s.ha

P : chu kỳ lặp lại trận mưa (năm)

t : thời gian mưa tính toán

Các hệ số A, C ; b, n : hằng số phụ thuộc vào điều kiện địa phương. Cụ thể:

A = 2500 ; C = 0.58 ; b = 16 ; n=0.67
· Để bảo vệ bờ kênh tránh xói lở cần thiết phải xây dựng kè BTCT bảo vệ dạng tường kè đứng và bảo vệ mái taluy kênh đào và hồ nước bằng dạng kè mái nghiêng.

· Mực nước trong các hồ được thiết kế có cao độ thấp hơn cao độ nền các khu vực dân cư hiện hữu xung quanh từ 0,2 ( 0,3m, đảm bảo nước trong các khu dân cư hiện có thể thoát ra các khu vực thấp trũng ngoài khu dân cư và thoát vào hệ thống hồ trong khu vực.
· Kết cấu:
Cống bằng bêtông cốt thép đặt dưới lòng đường, thoát nước tự chảy.

Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí ga thu nước mặt đường với khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 30m.

Hố thu nước mặt đường BTCT, được bố trí hai bên đường và nối với tuyến cống thoát nước chính bằng cống trịn BTCT kích thước D=800mm.

Các hố ga có cấu tạo bằng BTCT, trên nắp hố có bố trí cửa thăm, đậy nắp gang đúc sẵn kích thước định hình 900x900mm và có khả năng chịu được tải trọng H30, có thang sắt lên xuống hố.
· Thông số thiết kế: 

Độ dốc đường ống, chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ nước chảy trong cống v≥0,6m/s. Vận tốc lớn nhất Vmax=4m/s.

Độ sâu chôn cống trên đường h ( 0,7m, trong công viên cây xanh và trên vỉa hè h(0,5m.

	Stt
	 Hạng mục 
	 Đơn vị 
	 Khối lượng 

	1
	 Đê bao 
	 m 
	2.691

	2
	 Kè
	 m 
	4.189,44

	CỘNG
	 
	 
	7.132,31


4. Khối lượng và khái tóan kinh phí:
	STT
	Hạng mục 
	Đơn vị 
	Khối lượng
	Đơn giá
   (1000 đồng)    
	Thành tiền (1000 đồng)

	
	
	
	
	
	

	I. San nền

	1
	Khối lượng đắp san nền
	m3
	 1,980,000 
	                 150 
	      297,000,000 

	II. Hệ thống thóat nước mưa

	1
	Cống  D 800
	m
	        3,830 
	              2,500 
	          9,575,000 

	2
	Cống  D 1000
	m
	        9,700 
	              3,500 
	        33,950,000 

	3
	Cống  D 1200
	m
	        5,450 
	              5,000 
	        27,250,000 

	4
	Cống  D 1500
	m
	        3,210 
	              7,000 
	        22,470,000 

	5
	Cống  D 2000
	m
	           660 
	            10,000 
	          6,600,000 

	6
	Cống  hộp 2500x2500
	m
	           210 
	            10,000 
	          2,100,000 

	7
	Cửa xã
	cái
	             10 
	            20,000 
	             200,000 

	8
	Cống điều tiết
	cái
	               1 
	          300,000 
	             300,000 

	9
	Cống nhánh và giếng kỹ thuật (30%)
	        10,834,500 

	Cộng
	      118,879,500 

	Dự phòng (10%)
	        11,887,950 

	Tổng cộng
	      427,797,450 


    (Bốn trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi bảy bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
1. Hiện trạng cấp nước:
Chưa có hệ thống cấp nước trong khu quy hoạch. Người dân trong khu vực quy họach sử dụng nguồn nước mưa, nước ngầm tự khoan cho ăn uống và nước từ nguồn sông, rạch cho mục đích tưới rửa.
2. Cơ sở thiết kế:
·  TCXDVN 33-2006: “Cấp Nước-Mạng Lưới Đường ống Và Công Trình-Tiêu Chuẩn Thiết Kế”, 

·  “TCVN 2622-1995 – Phòng Cháy, Chống Cháy Cho Nhà Và Công Trình – Tiêu Chuẩn Thiết Kế”.

· Căn cứ Đồ Án Quy họach chung huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

· Bản đồ quy hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất Phân Khu Trung Tâm Huyện Sơn Tịnh Mới tỷ lệ 1/2000.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN 01:2008/BXD.

· Quyết định số:03/2008/NĐ – CP:Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị .

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, ph duyệt v quản lý quy hoạch đô thị.
3. Các chỉ tiêu thiết kế:
Theo quy họach chung Huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt thì lượng nước cấp sinh họat được xác định như sau:
+ Giai đoạn 1 từ nay đến 2020: 100 l/ng-nđ (100% dân số được cấp nước) với công suất Q = 2.400m3 /ngày.đêm
+ Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2030: 120 l/ng-nđ (100% dân số được cấp nước).



Hệ số dùng nước không điều hoà K ngày =1,2 và K giờ = 2,0 

	STT
	Mục đích dùng nước
	Tiêu chuẩn


	Quy mô


	Lưu lượng

( m3/ngày )

	1
	Cấp nước sinh hoạt 
	120 l/người ngày
	17.500 người  
	2.100

	2
	Dịch vụ công cộng
	10% sinh họat
	210

	3
	Tưới cây, rửa đường
	10% sinh họat
	210

	4
	Tiểu thủ công nghiệp
	10% sinh họat
	210

	5
	Khách vãng lai
	10% sinh họat
	210

	6
	Tổng  lưu lượng
	
	
	2.940

	7
	Tổn thất 25% tổng lưu lượng
	735

	8
	Tổng
	
	
	3.675


· Lưu lượng cấp nước chữa cháy q =15 l/s theo TCVN 2622-1995, số đám cháy xẩy ra đồng thời cùng một lúc là 2 đám cháy. 

Qcc = 10,8 × q × n = 10,8 × 15 × 2 = 324 m³/ngày đêm.

Tổng nhu cầu dùng nước dài hạn Q = 3.999m3 /ngày.đêm đến 4.800 m3 /ngày.đêm.(Hệ số không điều hòa ngày K=1.2).
4. Giải pháp thiết kế quy hoạch
· Thiết kế mới mạng lưới đường ống cấp nước cho toàn khu.

· Phương án  cấp nước:

           + Trong giai đoạn đầu:  Vì hệ thống đường ống cấp nước chưa kết nối với khu đô thị cũ do đó xây dựng trạm xử lý nước cấp công suất 2.400m3/ngđ, để phục vụ cho các hộ dân hiện hữ, tái định cư và khu trung tâm hành chính mới của huyện Sơn Tịnh ( vị trí trạm xử lý xem bản vẽ cấp nước).


+ Trong giai đoạn tiếp theo: Nước cấp cho thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh mới được cấp nước từ hề thống cấp nước tập trung của thành phố Quảng Ngãi thông qua tuyến ống dẫn D300 có chiều dài khoảng 5,0 km  đấu nối với tuyến D300 từ cầu Trà Khúc đi khu công nghiệp Tịnh Phong tại vị trí ngã tư thị trấn Sơn Tịnh hiện hữu.

· Để bảo đảm an toàn, liên tục cho mạng lưới khi cấp nước trong khu công nghiệp với nhu cầu cao, trong điều kiện bình thường hay có sự cố về đường ống. Nên chọn hệ thống mạng lưới vòng để cấp nước. Để cấp nước cho các khu dự án , công trình công cộng … Ta dùng mạng lưới cụt  gồm các đường ống cấp III  lấy nước từ đường ống cấp II (không được đấu nối trực tiếp vào mạng cấp 1) để cung cấp nước đến từng khu dự án và các công trình dùng nước .

· Mạng lưới cấp nước sinh hoạt được thiết kế theo kiểu mạng vòng. Đường kính ống thiết kế từ (100 ( (300 mm.

· Do chênh cao hòan thiện khu Quy họach từ 10.3 đến 12.5m là không nhiều nên trong quy họach không bố trí bơm tăng áp mà phụ thuộc áp lực của đường ống nước dẫn từ Thành Phố về. Tùy thuộc vào áp lực thực tế của đường ống dẫn từ Thành Phố về mà trong giai đọan thiết kế bản vẽ thi công sẽ quyết định có bố trí trạm bơm hay không.

· Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường, độ sâu chôn ống từ mặt đất đến đỉnh ống khoảng 0,7m, xung quanh ống phải được lấp bằng cát đã được sàn sạch đá.

· Cấp nước chữa cháy: Sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp. Mạng lưới được tính toán trường hợp có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Khi có cháy xe cứu hỏa lấy nước từ các trụ cứu hỏa đặt trong mạng lưới để chữa cháy. Số đám cháy đồng thời là 2 đám cháy. Lưu lượng mỗi đám cháy là 15 l/s theo TCVN 2622 – 1995. Dựa vào hệ thống cấp nước chính bố trí các trụ chữa cháy với khoảng cách giữa các trụ chữa cháy là 150m. Ngoài ra khi có sự cố cháy cần tận dụng nguồn nước mặt để chữa cháy là Sông Trà Khúc và các kênh và hồ nước trong khu quy hoạch.
5. Khối lượng và khái tóan kinh phí:

	STT
	Haïng muïc
	Ñôn vò
	Khoái löôïng
	Ñôn giaù
   (1000 ñoàng)
	Thaønh tieàn (1000 ñoàng)

	1
	Coáng  Þ 100
	m
	18,480
	400
	7,392,000

	2
	Coáng  Þ 300
	m
	4,140
	1,100
	4,554,000

	3
	Truï cöùu hoûa
	caùi
	200
	12,000
	2,400,000

	4
	Phuï tuøng oáng
	20% tuyeán oáng
	3,643,200

	5
	Phaàn xaây döïng
	30% phaàn coâng ngheä
	5,396,760

	Coäng
	23,385,960

	Döï phoøng (10%)
	2,338,596

	Toång coäng
	25,724,556


                  (Kinh phí: Hai mươi năm tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng)
IV.QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Hiện trạng thoát nước thải:
Khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải.
2. Cơ sở thiết kế quy họach:
· Tuân theo TCVN 7957-2008:“Thoát Nước-Mạng Lưới Bên Ngoài Và Công Trình”

· Căn cứ Đồ Án Quy họach chung huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

· Bản đồ quy hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất Phân Khu Trung Tâm Huyện Sơn Tịnh Mới tỷ lệ 1/2000.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN 01:2008/BXD.

· Quyết định số:03/2008/NĐ – CP:Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
3. Các chỉ tiêu thiết kế:
· Tiêu chuẩn thải nước tính bằng tiêu chuẩn cấp nước, theo quy họach chung tỷ lệ thu gom nước thải đạt 90%.

· Lưu lượng thóat nước thải: 

	STT
	Loại nước thải
	Tiêu chuẩn 
	Quy mô
	Lưu lượng 
(m3/ngày)

	1
	Cấp nước sinh hoạt 
	0.9x120 l/người ngày
	17.500 người  
	1.890

	2
	Dịch vụ công cộng
	10% sinh họat
	
	189

	3
	Tưới cây, rửa đường
	10% sinh họat
	189

	4
	Tiểu thủ công nghiệp
	10% sinh họat
	
	189

	5
	Khách vãng lai
	10% sinh họat
	189

	6
	Tổng  lưu lượng
	
	2.646


· Hệ số không điều hòa ngày
: Kng = 1,2

· Lưu lượng nước thải trung bình
: Q = 2.646 m3/ngày

· Lưu lượng ngày cao nhất
: Qmax-ngày = 3.175 m3/ngày

· Rác thải sinh họat: Theo Quy họach chung huyện Sơn Tịnh chọn 1.2kg/người/ngày-đêm. 
Theo QCVN 07:2010: Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị: Đô thị cấp V lượng rác thải sinh họat là 0.8 kg/người/ngày-đêm.

Từ hai số liệu trên tư vấn đề xuất chọn lượng rác thải sinh họat là 1.2 kg/người/ngày-đêm vì có hệ số an tòan hơn và đã được phê duyệt.
	
	Chất thải rắn
	
	tấn/ngày

	1
	Khu dân cư
	1,2 kg/người
	23.4

	2
	Công trình công công
	15% Rsh
	3..5

	
	Tổng (1(2)
	
	26.9 


Khu nghĩa trang tập trung đã được xác định trong Quy họach chung huyện Sơn Tịnh, không nằm trong khu vực đồ án Quy họach này.
4. Giải pháp thiết kế quy họach:
Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh là khu đất xây dựng mới, có điều kiện để xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng. Để hướng tới các đô thị văn minh và phát triển bền vững thì nguy cơ gây mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải phải được thu gom giải quyết triệt để ngay trong giai đoạn đầu. 

 Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt giới hạn A tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7222- 2002 và QCVN 14:2008/BTNMT xả ra nguồn.

Chọn sơ đồ thoát nước gồm có: Bể tự hoại( cống thu nước thải(trạm bơm( TB)(trạm làm sạch nước thải (TLSNT).

Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn riêng biệt với nước mưa.

Xây dựng hệ thống thoát nước thải bao gồm hệ thống hố ga - cống thu gom để thu gom nước thải đưa về trạm xử lý trong khu vực. Nước thải từ các khu vệ sinh trong nhà ở, công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại xây đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải đô thị. 

Hệ thống cống thoát nước thải bao gồm mạng lưới cống và giếng kỹ thuật. Mạng lưới cống được xây dựng trong khu quy hoạch là mạng lưới cống ngầm có đường kính (300 -> (600 mm với tuyến cống chính về trạm xử lý chung. Độ sâu đặt cống tối thiểu (tính từ mặt đất đến đỉnh cống) là 0,7m. Giếng kỹ thuật có kích thước tối thiểu là 800mm x 800mm bố trí dọc theo cống với khoảng cách theo quy phạm. 

Nước thải sinh hoạt từ các cụm dân cư nông thôn không có khả năng thu gom để xử lý tập trung thì nước thải sẽ xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại (có ngăn lọc) sau đó tự thấm hoặc dùng tưới cho cây trồng.

Công trình độc lập không kết nối được vào hệ thống thoát nước tập trung sẽ  xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, sau đó thoát ra hệ thống cống nước mưa hoặc các khu vực trũng ( tuỳ thuộc vào địa hình ).

Toàn bộ nước thải thu gom được bằng các đường cống tự chảy tập trung vào các trạm bơm (TB): TB1: 600m3/ng, TB2:1500m3/ng, TB3: 500m3/ng, TB4: 1000m3/ng, TB5: 1000m3/ng đưa về trạm xử lý nước thải ở vị trí theo qui họach chung huyện Sơn Tịnh. Do trạm xử lý theo Quy họach chung huyện Sơn Tịnh có công suất 3.500 m3/ngày-đêm nhỏ hơn lưu lượng thóat nước thải tính tóan là Qmax=3.535 m3/ngày-đêm. Mặt khác trạm xử lý này nằm ngòai ranh khu vực nghiên cứu và ngòai lượng nước từ khu vực nghiên cứu còn lượng nước từ các nơi khác đổ về nên đơn vị tư vấn đề nghị tính tóan lại công suất của trạm xử lý này.
5. Khối lượng và khái tóan kinh phí:
	STT
	Haïng muïc 
	Ñôn vò 
	Khoái löôïng
	Ñôn giaù
   (1000 ñoàng)    
	Thaønh tieàn (1000 ñoàng)

	
	
	
	
	
	

	I. Heä thoáng thoùat nöôùc thaûi

	1
	Coáng  Þ 300
	m
	     21,670 
	                 800 
	      17,336,000 

	2
	Coáng  Þ 400
	m
	       1,810 
	              1,000 
	        1,810,000 

	3
	Coáng  Þ 600
	m
	          120 
	              1,500 
	           180,000 

	4
	Coáng nhaùnh vaø gieáng kyõ thuaät (30%)
	        5,797,800 

	5
	Traïm bơm
	m3/ngaøy
	600
	              1,000 
	           600,000 

	6
	Traïm bơm
	m3/ngaøy
	1500
	              1,000 
	        1,500,000 

	7
	Traïm bơm
	m3/ngaøy
	500
	              1,000 
	           500,000 

	8
	Traïm bơm
	m3/ngaøy
	1000
	              1,000 
	        1,000,000 

	9
	Traïm bơm
	m3/ngaøy
	1000
	              1,000 
	        1,000,000 

	II. Vệ sinh moâi trường

	1
	Thùng đựng CTR
	Cái
	20
	              1,000 
	             20,000 

	2
	Xe chở chất thải rắn
	xe
	1
	       2,000,000 
	        2,000,000 

	3
	Xe đẩy tay thu gom chất thải rắn
	xe
	20
	              5,000 
	           100,000 

	4
	Xe hút phân bể tự hoại
	xe
	1
	       2,000,000 
	        2,000,000 

	5
	Xe phun nước rửa đường
	xe
	1
	       2,000,000 
	        2,000,000 

	Coäng
	      35,843,800 

	Döï phoøng (10%)
	        3,584,380 

	Toång coäng
	      39,428,180 


V. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ:
1. Cơ sở thiết kế:
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

· Quyết định số 03/2008/QĐ – BXD: Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án  quy hoạch xây dựng.

· Quy phạm trang bị điện: 11TCN – 18 – 2006. 

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản năm 1997.

· Tiêu chuẩn lưới điện phân phối do tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành năm 2004.

· Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

· Tiêu chuẩn TCXDVN 259:2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”.

· Tiêu chuẩn TCVN 5828:1994 “Đèn chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật”.

· Tiêu chuẩn TCVN 4756:1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
2. Chỉ tiêu cấp điện:
· Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 300W/người.

· Điện cho CTCC, dịch vụ: Lấy bằng 30 - 40% điện sinh hoạt.

· Điện chiếu sáng: đảm bảo trị số độ chói, độ rọi các loại đường phố. 

+ Cấp khu vực: 
Đường chính khu vực: 0,6cd/m2; 

                                    Đường khu vực: 0,4cd/m2.

+ Cấp nội bộ:


 Đường phân khu vực:  0,2-0,4cd/m2.
3. Phụ tải điện:

Phụ tải sinh hoạt: 

	TT
	Các khu
	2030

	
	
	Qui mô(người)
	Chỉ tiêu cấp điện
	Ptt với kđt=0,7

	
	
	
	(W/người)
	(KW)

	1
	Khu sơn tịnh
	17500
	300
	3675

	
	 Tổng cộng
	
	
	3675

	Phụ tải công cộng:

	TT
	Danh mục
	2030

	
	
	Pttsh(KW)
	Chỉ tiêu cấp điện
	Ptt với Kđt=0,7 (KW)

	1
	Khu sơn tịnh
	3675
	30%
	772

	
	Tổng cộng
	
	
	772

	Tổng hợp phụ tải:

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Phụ tải(KW)

	
	
	
	2030

	I
	Danh mục phụ tải
	
	

	1
	Sinh hoạt
	KW
	3675

	2
	Công cộng
	KW
	772

	II
	Tổng phụ tải
	KW
	4447

	III
	Tổng phụ tải với Kđt=0.8
	KW
	3558

	IV
	Tổn thất
	5%
	178

	V
	Dự phòng
	8%
	285

	VI
	Tổng nhu cầu
	KW
	4021


4. Nguồn điện: 

Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi nguồn cấp điện cho huyện Sơn Tịnh trong đó có trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh sẽ từ 1 xuất tuyến trạm 110KV Tịnh Phong công suất 1x40MVA.
5. Lưới điện:+
a. Lưới điện phân phối: 

Lưới điện phân phối trung áp đảm bảo điều kiện ổn định nhiệt, thỏa mãn được yêu cầu chuyển đổi điện áp và các tuyến đường dây trung áp được lựa chọn hạn chế cắt qua khu dân cư, thương mại.

Giai đoạn ngắn hạn: 

Sử dụng lại đường dây 22kV và các trạm biến áp hiện hữu. Tiến hành xây dựng tuyến trung thế dọc theo tuyến đường trục chính 50m. 

Giai đoạn dài hạn: 

Xóa bỏ đường dây 22kV hiện hữu băng qua khu dân cư. Xây dựng các tuyến trung thế 22kV mới dọc theo các tuyến đường như trong quy hoạch định hướng. Tiến hành xây dựng các Trạm biến áp mới để cung cấp phù hợp với nhu cầu sử dụng.
b. Chọn tiết diện:
Chọn cáp theo mật độ dòng kinh tế. 
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Trong đó: F – Tiết diện dây dẫn (mm2)


 jkt – Mật độ dòng kinh tế  lấy theo bảng I.3.1 theo tiêu chuẩn 11TCN – 18 – 2006. 


Ilvmax – Dòng điện tính toán lớn nhất của đường dây trong chế độ làm việc bình thường có tính đến tăng trưởng phụ tải theo quy hoạch, không kể đến dòng điện tăng do sự cố hoặc phải cắt điện để sửa chữa bất kỳ phần tử nào trên lưới.

Kiểm tra theo điều kiện  tổn hao điện áp.
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Trong đó: 
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- thành phần tổn thất điện áp do công suất tác dụng và điện trở đường dây.
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Rd - điện trở của đường dây ((). 
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i. Kiểm tra theo điều kiện phát nóng:

Ilv ≤ Kn. Icp

Trong đó: 

   Ilv: Cường độ dòng điện làm việc, hay cường độ dòng định mức trong dây pha.

   Icp: Cường độ dòng điện cực đại cho phép đi qua dây lâu dài trong dây pha. 

  Kn: Hệ số điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết lấy theo nhiệt độ bình thường đối với cáp (chôn ngầm trong đất: Kn = K4  K5 K6 K7  ) hoặc( đi nổi Kn = K1  K2 K3 ) 
Đối với các đường trục có phụ tải lớn, kết cấu theo dạng lưới kín vận hành hở, dây dẫn nên chọn có tiết diện 240mm2. Các đường trục cấp điện cho khu vực dây dẫn nên lựa chọn có tiết diện 150mm2. Các nhánh rẽ chọn dây dẫn có tiết diện là 95mm2.
Khu vực trong thành phố có thể dùng dây cáp ngầm hoặc đường dây trên không có cách điện hạn chế để đảm bảo mỹ quan đô thị, trong đó khu vực trung tâm đề nghị hạ ngầm toàn bộ.
c. Trạm biến áp phân phối:
Dùng các loại máy biến áp thông dụng có công suất 250, 320, 400, 560KVA. Diện tích mỗi trạm khoảng 30 - 50m2. Các trạm biến áp chuyên dụng của khách hàng được đặt với gam công suất theo quy mô của phụ tải.
d. Lưới điện hạ áp:
Thiết kế vận hành hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng. Bán kính lưới 0,4KV cho các phụ tải dân sinh nhỏ hơn 300m. Trong khu vực nội thị, khu vực đô thị hóa, khu du lịch sẽ xây dựng đường dây hạ áp bằng cáp vặn xoắn ABC-4x120, ABC-4x95 hoăc cáp XLPE, với các khu vực chưa ổn định dựng loại cáp bọc.
e. Lưới điện chiếu sáng:
Tất cả các đư​ờng có mặt cắt ngang lòng đư​ờng từ 3m trở lên đều được chiếu sáng. Lư​ới chiếu sáng đường dựng cáp vặn xoắn ABC tiết diện từ 16 - 25mm2 bắt chung cột với lưới điện 22KV và 0,4KV. Lưới chiếu sáng trong khu trung tâm dùng cáp ngầm.

Để đảm bảo cung cấp độ sáng cần thiết, đồng đều trên suốt tuyến và theo đúng quy trình quy phạm, dự kiến thiết kế lắp đặt:

Đèn chiếu sáng giao thông lắp đặt mới sử dụng đèn Sodium cao áp 250W-220V, đặt trên trụ thép tráng kẽm với chiều cao 10 - 12m, Khoảng cách các đèn từ 30 - 40m, ánh sáng màu vàng cam, có các tiêu chuẩn kỹ thuật sau.
· Đèn cao áp 250W

· Bóng Sodium 250W

· Công suất phát sáng 27.500 (lm)

· Công suất tiêu thụ danh định: 250W

· Công suất tiêu thụ toàn phần: 276W

· Cấp bảo vệ IP64

· Hệ số phản xạ >70%
Chọn giải pháp đèn 2 cấp công suất. Đây là một giải pháp ứng dụng công nghệ mới đạt yêu cầu tiết kiệm trong giờ thấp điểm và vẫn bảo đảm độ đồng đều theo yêu cầu tiêu chuẩn. Hệ thống hoạt động theo nguyên tắc 100% công suất giờ cao điểm, giờ thấp điểm các công suất vẫn sáng nhưng công suất chỉ còn 60%. Quang thông bóng đèn còn 55%.
+ 100% công suất từ 18g30 đến 23g30.

+ 60% công suất từ 23g30 đến 5g30 sáng hôm sau. 

Hiệu quả đạt được:

+ Về mặt chiếu sáng: cấp độ chiếu sáng ở chế độ giảm sẽ tương đương với cấp độ thấp hơn cấp độ bình thường một bậc.Khi đó, mật độ xe đã giảm nên có thể chấp nhận được. Đồng thời hoàn toàn bảo đảm về mặt độ đồng đều hay nói cách khác,độ đồng đều không thay đổi so với khi hệ thống hoạt động ở chế độ 100%.

+ Về mặt kinh tế: Mỗi ngày chiếu sáng 11 tiếng, trong đó 5 tiếng hoạt động 100% công suất,6 tiếng giảm còn 60% công suất. 

 Khái toán kinh phí

	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Đơn giá

(106đồng)


	Đợt đầu

	
	
	
	
	Số

l​​ượng
	Thành tiền (106 đồng)

	1
	Trạm l​​​ưới 22/0,4KV xây dựng mới
	KVA
	1.2
	4800
	5.760

	2
	Đư​​ờng dây điện ngầm 22kV xây dựng mới
	m
	0.4
	11.170
	4.468

	3
	Đư​​ờng dây chiếu sáng ngầm xây dựng mới
	m
	0.3
	35.245
	10.574

	
	Cộng
	
	
	
	20.802


                  (Kinh phí: Hai mươi tỷ tám trăm lẻ hai triệu đồng)
VI. QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC:
1. Các vấn đề chung:
a. Căn cứ thiết kế:
· Quyết định số: 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2001 về việc "Phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

· Quyết định số: 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2005 về việc "Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".

· Quyết định số: 32/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2006 về việc "Phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010".

· Phương án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).

· Tình hình phát triển mạng thông tin- liên lạc trong tỉnh Quảng Ngãi và trong nước những năm gần đây

· Cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Quảng Ngãi.

· Các tiêu chuẩn, quy phạm nghành và các tài liệu có liên quan.
b. Tiêu chí thiết kế:
Việc thiết kế các hệ thống thông tin khu vực nghiên cứu tuân theo những tiêu chí sau:
· Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ thông tin liên lạc được đảm bảo chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

· Đảm bảo khả năng mở rộng và công năng đầy đủ.

· Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai nhưng phải tương thích với hạ tầng mạng đã có.

· Đảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng của quốc gia và quốc tế.
2. Dự báo nhu cầu:
a. Dự báo các loại hình dịch vụ:
 Mạng thông tin cho khu vực nghiên cứu sẽ gồm:
· Mạng điện thoại: cung cấp những dịch vụ viễn thông cơ bản như thoại và VoIP, Fax... 

· Mạng internet băng thông rộng: 

· Mạng không dây (Wi-Fi): Mạng này hỗ trợ cho mạng hữu tuyến, cung cấp kết nối máy tính di động.

·  Mạng truyền hình cáp và truyền hình số. 

b. Dự báo nhu cầu sử dụng:
 Giai đoạn hiện tại mật độ điện thoại toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 83 máy/ 100 dân. Huyện Sơn Tịnh cũng nằm trong tỉ lệ đó, tính đến cuối năm 2013 mật độ này có thể cao hơn

* Trong giai đoạn năm 2013 đến năm 2020 khu vực nghiên cứu đạt được các chỉ tiêu sau:
· Thuê bao cố định đạt 35 thuê bao/100 dân.

· Thuê bao di động đạt 80 thuê bao/100 dân.

·  Thuê bao Internet đạt 5 đến 25 thuê bao/100 dân.

· 100% số hộ có tín hiệu truyền hình cáp hoặc truyền hình số.

* Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030 :

· Từ năm 2020 có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động, truy cập và sử dụng dịch vụ Internet trên cùng một thiết bị đó. 
Như vậy dung lượng thuê bao cho toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc giai đoạn năm 2013 đến năm 2020 sẽ là:
DL (Dung lượng) = DS (dân số) x M (Mật độ thuê bao)

Giai đoạn năm 2013 đến năm 2020:~ 42.000 thuê bao (tổng số thuê bao toàn hệ thống thông tin)

Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030: Như đã nói ở trên: Giai đoạn này việc phân biệt thuê bao chỉ là tương đối, bởi vì thiết bị đã được tích hợp.
3. Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc:

a. Định hướng phát triển chung: 

Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có và dần nâng cấp công nghệ mới nhằm đồng bộ với hệ thống toàn tỉnh. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet, và mạng truyền thanh/hình.
b. Mạng điện thoại:  
Các điểm chuyển mạch Sơn Tịnh và Tịnh Hà sẽ được nâng cấp và bổ sung các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng và thiết bị cổng đa phương tiện với dung lượng từ 5.000lines đến 10.000 lines. Đặc biệt trạm Tịnh Hà cần được mở rộng và nâng cấp dung lượng trong giai đoạn tới, hướng tới sử dụng công nghê mới. Bên cạnh đó. xây dựng mới các điểm truy nhập thuê bao tại các điểm tập trung dân cư, với dung lượng từ 500 lines đến 1.000 lines. Kết nối các điểm đó là các tuyến cáp quang xây dựng mới dung lượng từ 8E1 đến 16 E1.

c. Mạng truyền hình:
Mạng truyền hình đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại khu vực quy hoạch cũng như  nhân dân trong tỉnh .Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng của họ tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc đầu thu sóng. 

d. Mạng ngoại vi:
· Mạng ngoại vi của khu vực nghiên cứu gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống này được hạ ngầm trên các trục đường chính. Hệ thống mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông.

· Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi ô qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65.

· Mạng cáp này sử dụng cáp quang hoặc đồng xoắn, tùy theo điều kiện nhà khai thác dịch vụ, đường kính 0,5mm. Tất cả cáp được chạy trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

· Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lí.

· Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.
e. Mạng truy nhập Internet:
· Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và vô tuyến: 

· Giai đoạn đầu: phát triển chủ yếu theo hướng truy nhập Internet qua mạng nội hạt, bước đầu xây dựng mạng NGN. 

· Giai đoạn 2015 - 2030: Phát triển chủ yếu theo công nghệ NGN và công nghệ kết nối vô tuyến băng thông rộng Wimax với tốc độ truyền dữ liệu cao, có thể lên tới 100 Mbps, khu vực phủ sóng rộng , khả năng bảo mật cao. 

4. Khái toán kinh phí:
	Năm
	Mạng ngoại vi
	Thiết bị chuyển mạch
	Điện thoại di động
	Internet &TCAV
	Truyền dẫn
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho hệ thống

	2014
	70
	14
	128
	10
	4
	4
	230

	2015
	95
	19
	79
	9
	3
	2
	207

	2016
	45
	9
	33
	12
	5
	2
	104

	2017
	34
	7
	24
	13
	4
	2
	85

	2018
	24
	5
	21
	8
	4
	2
	64

	2019
	16
	3
	14
	5
	3
	2
	43

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	733


                          (Kinh phí: bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng)
VII. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ: 

	STT
	Haïng muïc 
	Thaønh tieàn (tæ ñoàng)

	1
	Heä thoáng giao thoâng
	504.367

	2
	Heä thoáng san neàn vaø thoùat nöôùc möa
	427.797

	3
	Heä thoáng cấp nước
	67.964

	4
	Heä thoáng thoát nước thải
	73.837

	5
	Heä thoáng caáp ñieän và chiếu sáng
	20.802

	6
	Heä thoáng thoâng tin lieân laïc
	733.000

	7
	Toång coäng
	1,827.767


Tổng kinh phí: Một ngàn tám trăm hai bảy nghìn tỷ bảy trăm sáu bảy triệu đồng.
PHAÀN VI:

ÑAÙNH GIAÙ
MOÂI TRÖÔØNG
CHIEÁN LÖÔÏC
I. PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược:
· Phạm vi và giới hạn ĐMC trong đồ án “Quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm huyện lỵ, huyện Sơn Tịnh mới-Tỉnh Quãng Ngãi” bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch phân khu như: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
2. Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC :
a. Lý do và sự cần thiết phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):
· Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thì các loại quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị đều phải lập báo cáo ĐMC. “ĐMC là một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng, được thực hiện đồng thời trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng”.
b. Mục đích của báo cáo (ĐMC):
· Nhằm xác định những ảnh hưởng tiềm năng đến môi trường, xã hội và sức khoẻ của dự án và cung cấp cho những người làm quyết định sự tính toán về những mối quan hệ mật thiết của nó.

· Cho phép đưa ra một quyết định mang tính môi trường hơn.

· Đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khu dân cư đang được quy hoạch nói riêng và huyện Bình Chánh cũng như Thành phố nói chung.
c. Các căn cứ lập báo cáo ĐMC:
· Bản đồ QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm huyện lỵ, huyện Sơn Tịnh mới-Tỉnh Quãng Ngãi do CÔNG TY TNHH TV- TK – QH – XD - TMDV HUY KHƯƠNG lập. 

· Các bản đồ liên quan do Chủ đầu tư cung cấp.

· Các thông tin cần thiết về hiện trạng môi trường khu vực dự án;
Các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước :
+ Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)”;

+ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);

+ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”.
Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:
+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng (QCXDVN 04:2008/QĐ-BXD);

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung);

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 04:2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 (QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất);

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 (QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 (QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại);

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư16/2009/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2009 (QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh).
d. Phương pháp ĐMC:
 Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC : Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phân tích hệ thống; Phương pháp so sánh; Phương pháp nhận dạng; Phương pháp liệt kê; Phương pháp đánh giá nhanh; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp khảo sát hiện trường.
II. CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
1. Các vấn đề môi trường chính :
Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển khu vực quy hoạch (đồ án QHPK 1/2000), các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:
+ Chất lượng không khí, tiếng ồn;

+ Chất lượng nước (mặt, ngầm), cây xanh;

+ Thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn;

+ Tai biến địa chất (sạt lở đất, ngập úng);

+ Tác động của biến đổi khí hậu.
Các vấn đề cần được đánh giá đối với QHPK: 

+ Tiêu chuẩn chất lượng nước ;

+ Chỉ tiêu cây xanh, mặt nước ;

+ Tiêu chuẩn chất lượng không khí, tiếng ồn ;

+ Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ;

+ Tiện nghi môi trường.
2. Mục tiêu môi trường: 

Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm huyện lỵ, huyện Sơn Tịnh mới-Tỉnh Quãng Ngãi cần đạt các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, như một số chỉ tiêu chính ở bảng dưới đây:  
Bảng ĐMC-1: Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường cần đạt:
	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Xu hướng diễn biến 

môi trường
	Mục tiêu môi trường 

	1
	Chất lượng không khí
	Ô nhiễm không khí
	Đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05:2009/BTNMT

	2
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực quy hoạch
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Chất lượng nước
	Ô nhiễm nước mặt
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08:2008/BTNMT

	
	
	Ô nhiễm nước ngầm
	Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09:2008/ BTNMT

	4
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải 
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT

	5
	Quản lý chất thải rắn (CTR)
	Ô nhiễm môi trường do CTR
	85% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý

	6
	Tai biến địa chất 
	Sạt lở sông rạch, 
	Đảm bảo việc xây dựng có tính đến nguy cơ sạt lở đất sông rạch

	
	
	Ngập úng
	Giảm và tiến đến không còn tình trạng ngập úng trong khu vực quy hoạch

	7
	Thay đổi khí hậu
	Thích ứng và giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.


Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai. 

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG (PHƯƠNG ÁN “KHÔNG”)
1. Điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học
a. Điều kiện khí hậu:
Quảng Ngãi là một tỉnh nằm sâu trong đới nội chí tuyến với khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều vào nửa sau mùa nóng và nửa đầu mùa lạnh. Lượng bức xạ lớn (140-150kcal/cm2, số giờ chiếu sáng khoảng 4.500 giờ/năm, số giờ nắng từ 2.000-2.500 giờ/năm); nền nhiệt của tỉnh cao, thường từ 20-260C; lượng mưa trên 1.600mm/năm; độ ẩm trung bình toàn lãnh thổ đạt 80-85%, có thời điểm có nơi xuống dưới 55%; Về gió, mùa đông có hướng gió chính là Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc; mùa hạ có hướng gió chính là Tây Nam, Đông Nam; gió Tây thịnh hành vào mùa hè thu. Tốc độ gió phổ biến từ 1-3m/s. 

Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của bão chủ yếu tập trung trong ba tháng X, XI, XII. Tác hại lớn nhất của bão thường gây gió và mưa lớn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và thủy sản 

a.1. Bức xạ:
Hàng năm Quảng Ngãi có hai lần mặt trời đi qua thiên đỉnh, lần thứ nhất vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, lần thứ hai vào trung tuần tháng 8. Lượng bức xạ tổng cộng thực tế phổ biến từ 130-150 Kcal/cm2/năm, lượng bức xạ tổng cộng phân bố không đồng đều theo các tháng và tất yếu dẫn đến phân bố không đều trong các mùa. Lượng bức xạ tổng cộng mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 7) chiếm đến 70-75%, mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chỉ chiếm từ 25-30%. Lượng bức xạ tổng cộng vụ Đông Xuân chiếm 41%, còn vụ Hè Thu chiếm 59%.

Bảng ĐMC 2: Bức xạ tổng cộng thực tế tháng và năm (Kcal/cm2) 

	Tháng
Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Sơn Tây 
	7,2 
	9,5 
	11,6
	13,8
	15,2
	13,1
	14,4
	13,3
	11,9 
	8,7 
	5,9 
	4,7 
	129

	Trà Bồng 
	7,4 
	9,3 
	11,2
	13,9
	15,1
	13,0
	14,6
	13,6
	12,7 
	8,2 
	6,8 
	4,7 
	133

	Minh Long 
	7,2 
	10,1 
	12,9
	14,0
	15,2
	13,4
	14,9
	12,6
	12,5 
	9,3 
	7,2 
	4,9 
	134

	Ba Tơ
	7,3 
	10,2 
	13,1
	14,1
	15,6
	13,5
	15,0
	12,8
	12,6 
	9,7 
	7,4 
	4,9 
	136

	Châu Ổ
	8,0 
	10,1 
	12,7
	15,2
	17,1
	16,3
	16,7
	14,1
	13,2 
	10,2 
	6,8 
	5,9 
	146

	Quảng Ngãi 
	7,8 
	9,8 
	12,4
	15,6
	17,4
	16,3
	16,5
	14,2
	13,3 
	10,5 
	7,4 
	6,2 
	147

	Sa Huỳnh 
	8,7 
	10,4 
	13,6
	16,5
	17,6
	16,4
	16,8
	14,3
	13,4 
	11,2 
	7,8 
	6,7 
	153

	Lý Sơn 
	8,8 
	10,6 
	14,1
	16,5
	17,4
	16,4
	16,9
	14,0
	13,5 
	11,0 
	8,2 
	7,4 
	155


a.2. Chế độ khí áp, gió và nhiệt độ 
· Áp suất không khí (khí áp) là trọng lượng toàn bộ cột không khí tác dụng lên một đơn vị diện tích. Khí áp trung bình nhiều năm của Quảng Ngãi là 1009,3mb. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau khí áp đạt giá trị cao hơn trung bình năm và đạt mức cao nhất vào tháng 1 (1015,4mb). Những tháng này Quảng Ngãi thường chịu ảnh hưởng của hệ thống hoàn lưu cao áp cực đới. Khí áp cao nhất xuất hiện khi có không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía nam, khí áp cao nhất tuyệt đối đạt giá trị 1026,5mb vào ngày 22.02.1938. 

· Từ tháng 4 đến tháng 9 khí áp đạt giá trị thấp hơn giá trị trung bình năm và đạt mức thấp nhất vào tháng 8 là 1003,5mb, đây là thời kỳ hoạt động mạnh và thường xuyên của các hệ thống áp thấp của vùng nhiệt đới ảnh hưởng đến Quảng Ngãi. Khí áp thấp nhất xuất hiện khi có bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi đo được là 980mb vào tháng 8.1957. 

· Quảng Ngãi nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính (gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hè). Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ảnh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió hình thành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. 

· Hướng gió thịnh hành: Ở thành phố Quảng Ngãi (đại diện cho vùng đồng bằng Quảng Ngãi) từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là hướng Bắc đến Tây Bắc, từ tháng 4 đến tháng 8 là hướng Đông và Đông Nam. 

· Hải đảo từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau là hướng Tây Bắc đến Đông Bắc, từ tháng 3 đến tháng 9 là hướng Tây Bắc và Đông Nam. 

· Vùng núi từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là hướng Bắc đến Đông Bắc, tuy nhiên trong thời kỳ này hướng gió Nam và Tây Nam cũng xuất hiện với tần suất khá cao, từ tháng 4 đến tháng 9 là hướng Tây Nam. 

· Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển khoảng 1,3m/s, tại vùng núi khoảng 1,2m/s, tại ven biển và Lý Sơn là 4,5m/s. Như vậy, tốc độ gió vùng hải đảo cao gấp 3 đến 4 lần ở vùng đồng bằng và vùng núi, điều này cho phép khaithác tài nguyên gió ở vùng hải đảo và ven biển phục vụ cho sản xuất và đời sống khá thuận lợi. 

Nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc Bán Cầu, Quảng Ngãi có nền nhiệt độ cao và ít biến động trong năm. Chế độ nhiệt tại một số địa phương ở Quảng Ngãi so với tiêu chuẩn nhiệt đới như sau: 

Bảng ĐMC 3: So sánh đặc trưng nhiệt đới của Quảng Ngãi với tiêu chuẩn nhiệt đới 

	Các đặc trưng
	Nhiệt đới tiêu chuẩn
	Quảng Ngãi

	
	
	TP. Quảng Ngãi 
	Ba Tơ
	Lý Sơn 

	Tổng nhiệt độnăm (OC) 
	7500 - 9500 
	9417 
	9234 
	9672 

	Nhiệt độtrung bình năm (OC) 
	> 21 
	25,8 
	25,3 
	26,5 

	Sốtháng Ttb dưới 20 OC 
	< 4 tháng 
	không 
	không 
	Không 

	Ttb tháng lạnh nhất (OC) 
	> 18 OC 
	21,7 
	22,3 
	23,2 

	Biên độnhiệt độnăm (OC) 
	từ 1 - 6 OC 
	8,0 
	8,8 
	6,2 


Như vậy, chế độ nhiệt của Quảng Ngãi từ vùng đồng bằng đến vùng núi cao dưới 500m và hải đảo đều đạt tiêu chuẩn nhiệt đới. 

Quảng Ngãi có nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ thay đổi rõ rệt theo độ cao địa hình, trung bình lên cao 100m, nhiệt độ giảm từ 0,5-0,6OC. Vùng đồng bằng ven biển, vùng đồi và thung lũng thấp, hải đảo có nhiệt độ trung bình năm 25,5-26,5OC, tương đương với tổng nhiệt độ năm 9.300-9.700OC. Vùng núi cao dưới 500m có nhiệt độ trung bình năm 23,5-25,5OC, tổng nhiệt độ năm 8.500-9.300OC; vùng núi cao trên 500-1.000m có nhiệt độ trung bình năm 21,0 - 23,5 OC, tổng nhiệt độ năm từ 7.600-8.500 OC. Như vậy, các vùng núi cao trên 1.000m, nhiệt độ trung bình năm có thể xuống dưới 21OC, tổng nhiệt độ năm có thể dưới 7.600 OC. 

Bảng ĐMC 4:  Đặc trưng tổng nhiệt độ trung bình năm ở các khu vực của Quảng Ngãi

	Địa điểm
	Độcao (m)
	Nhiệt độ trung bình năm (OC) 
	Tổng nhiệt độ năm 

(OC)

	Sơn Tây 
	>500 
	23,4 
	8541 

	Trà Bồng 
	>100 
	25,2 
	9198 

	Sơn Giang 
	40 
	25,4 
	9271 

	Minh Long 
	>100 
	25,3 
	9234 

	Ba Tơ
	52 
	25,3 
	9234 

	Quảng Ngãi 
	8 
	25,8 
	9417 

	Sa Huỳnh 
	2 
	26,0 
	9490 

	Lý Sơn 
	4 
	26,5 
	9672 


a.3. Biến trình nhiệt độ các mùa theo vị trí địa lý và độ cao: 
Trong mùa Hè (tháng 5-8) là những tháng nóng nhất; ở đồng bằng ven biển nhiệt độ trung bình của các tháng này từ 28,4 - 29,5OC; vùng đồi và núi thấp từ 27 - 28,4OC; vùng núi cao thấp hơn 27OC

Bảng ĐMC 5: Các đặc trưng nhiệt độ (OC) tháng 7
	Các đặc trưng
	Sơn Tây
	Trà Bồng
	Sơn Giang
	Minh Long
	Ba Tơ
	Quảng Ngãi
	Sa Huỳnh
	Lý Sơn

	Trung bình (OC) 
	26,6 
	28,4 
	28,0 
	28,3 
	27,9 
	28,9 
	29,3 
	29,4 

	Cao nhất trung bình (OC) 
	31,9 
	34,7 
	34,7 
	34,5 
	34,5 
	34,3 
	35,6 
	32,4 

	Thấp nhất trung bình (OC) 
	21,9 
	23,7 
	23,4 
	23,7 
	24,0 
	25,0 
	25,2 
	27,1 


Vào mùa Đông, khi bức xạ mặt trời ít do góc bức xạ mặt trời thấp và hoàn lưu ảnh hưởng đến Quảng Ngãi chủ yếu là không khí cực đới biến tính hoặc tín phong mùa Đông. Các tháng chính Đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau) có nhiệt độ khá thấp, tháng 1 là tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm. Ở vùng đồng bằng, ven biển, đồi núi và các thung lũng thấp có nhiệt độ trung bình từ 21-22oC. Vùng núi cao trên 500m nhiệt độ trung bình 19-20oC. 

Bảng ĐMC 6: Các đặc trưng nhiệt độ (OC) tháng 1
	Các đặc trưng
	Sơn Tây 
	Trà Bồng
	Sơn Giang 
	Minh Long 
	Ba 

Tơ
	Quảng Ngãi 
	Sa Huỳnh 
	Lý 

Sơn 

	Trung bình (OC) 
	19,4 
	21,4 
	21,8 
	21,3 
	21,4 
	21,7 
	22,3 
	23,2 

	Cao nhất trung bình (OC) 
	24,0 
	26,2 
	26,5 
	26,0 
	25,5 
	25,5 
	25,0 
	25,4 

	Thấp nhất trung bình (OC) 
	16,2 
	17,7 
	18,4 
	18,4 
	18,9 
	19,0 
	19,3 
	21,7 


Trong cả năm, những ngày có gió mùa Tây Nam mạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể lên trên 40oC. Trong những ngày ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh và duy trì nhiều ngày, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng có thể xuống dưới 12oC, vùng núi cao xuống dưới 10oC, hải đảo 15 - 16oC. 
Bảng ĐMC 7: Nhiệt độ (OC) cao nhất và thấp nhất
	Các đặc trưng
	Sơn Tây
	Trà Bồng
	Sơn Giang
	Minh Long
	Ba 

Tơ
	Quảng Ngãi
	Sa Huỳnh
	Lý 

Sơn

	Cao nhất trung bình (OC) 
	40,1 
	42,3 
	42,2 
	42,1 
	41,5 
	41,4 
	42,3 
	36,8 

	Thấp nhất trung bình (OC) 
	9,2 
	10,6 
	10,9 
	10,9 
	11,3 
	12,0 
	12,5 
	15,4 


a.4. Chế độ mưa: 
· Hoàn lưu gió mùa cùng với địa hình đã tạo nên chế độ mưa mang nét đặc trưng riêng của Quảng Ngãi. 

· Tổng lượng mưa trung bình năm phổ biến ở đồng bằng từ 2.200-2.500mm, ở trung du, thung lũng thấp và vùng núi từ 3.000-3.600mm, vùng đồng bằng ven biển phía nam dưới 2.000mm. 

Bảng ĐMC 8: Lượng mưa trung bình nhiều năm (mm) 

	Tháng
Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Trà Bồng 
	103 
	39 
	41 
	73 
	244 
	237
	220
	214 
	315 
	812 
	818 
	376 
	3492 

	Sơn Hà 
	81 
	33 
	33 
	69 
	198 
	207
	168
	169 
	318 
	658 
	703 
	287 
	2924 

	Sơn Giang 
	106 
	45 
	50 
	81 
	209 
	199
	155
	182 
	301 
	766 
	950 
	437 
	3480 

	Minh Long 
	142 
	51 
	68 
	55 
	216 
	166
	129
	205 
	385 
	700 
	885 
	555 
	3656 

	Ba Tơ
	132 
	66 
	60 
	87 
	194 
	180
	107
	158 
	301 
	827 
	945 
	569 
	3625 

	Giá Vực 
	69 
	23 
	31 
	82 
	188 
	160
	111
	104 
	345 
	852 
	931 
	452 
	3347 

	Trà Khúc 
	97 
	32 
	33 
	36 
	97 
	96 
	67 
	125 
	311 
	632 
	555 
	274 
	2354 

	Quảng Ngãi 
	129 
	51 
	40 
	37 
	74 
	86 
	77 
	123 
	300 
	603 
	547 
	273 
	2338 

	An Chỉ
	105 
	41 
	40 
	46 
	97 
	102
	76 
	105 
	287 
	654 
	619 
	299 
	2469 

	MộĐức 
	76 
	26 
	21 
	38 
	75 
	68 
	39 
	74 
	261 
	570 
	427 
	238 
	1948 

	Đức Phổ
	55 
	14 
	19 
	26 
	52 
	57 
	21 
	48 
	246 
	557 
	514 
	212 
	1821 

	Sa Huỳnh 
	53 
	3 
	3 
	6 
	73 
	90 
	25 
	42 
	223 
	458 
	311 
	120 
	1407 

	Lý Sơn 
	121 
	58 
	83 
	79 
	134 
	74 
	64 
	87 
	391 
	573 
	418 
	272 
	2353 


Mùa mưa: Vùng có lượng mưa lớn của Quảng Ngãi thuộc các huyện miền núi phía tây như Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ, với tổng lượng mưa từ 2.300 đến trên 2.600mm, với tâm mưa là Ba Tơ 2.641mm. Vùng mưa ít nhất của tỉnh nằm ở phía đông dọc theo dải đồng bằng ven biển, có tổng lượng mưa dưới 1.650mm, có lượng mưa ít nhất là Sa Huỳnh với 1.114mm. Những nơi còn lại lượng mưa từ 1.700-2.000mm. Lượng mưa trong năm tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến 12, chiếm 70-80% tổng lượng mưa năm. Mưa chỉ tập trung cao vào 3 - 4 tháng cuối năm nên dễ gây lũ lụt, ngập úng. Có đợt mưa liên tục 5-7 ngày liền, kèm theo thời tiết giá lạnh, gió bấc, gây nhiều ách tắc cho sản xuất và sinh hoạt. 

Mùa ít mưa: Từ tháng 1 đến tháng 8 ở vùng đồng bằng, thung lũng thấp và hải đảo, lượng mưa chỉ chiếm 20 - 30% tổng lượng mưa năm, vùng núi đạt tỷ lệ 30-35% tổng lượng mưa năm do có mùa mưa phụ từ tháng 5 đến tháng 8. Từ tháng 2 đến tháng 4 là thời kỳ mưa ít nhất trong năm. Do vậy mà ở địa phương người ta xem từ tháng 1 đến tháng 8 là mùa nắng, cùng cảm giác nóng bức. 

Biến động của lượng mưa năm: Tổng lượng mưa hàng năm có thể chênh lệch trung bình nhiều năm từ 400-1.100mm tùy từng vùng; tương đương hệ số biến động 20-35%. 

a.5. Chế độ ẩm và bốc hơi 
* Độ ẩm không khí :
Độ ẩm tương đối trung bình năm ở các vùng trong tỉnh có giá trị xấp xỉ 85%, nhìn chung độ ẩm trong năm khá đồng đều trên các vùng của tỉnh. Trong mùa mưa, vùng hải đảo có độ ẩm thấp hơn vùng đồng bằng. Phân bố không gian của độ ẩm tương đối thể hiện quy luật chung là tăng theo địa hình và độ cao của địa hình. Vùng núi phía tây là nơi có độ ẩm cao nhất 90-92%. Vào giai đoạn đầu và giữa mùa khô, khi phần lớn các nơi khác trong tỉnh độ ẩm giảm dần và xuống dưới 85%, thì ngược lại vùng hải đảo độ ẩm tăng cao đến 90%. 

Bảng ĐMC 9: Độ ẩm trung bình tháng, năm (%)
	Tháng
Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Quảng Ngãi 
	88 
	88 
	86 
	84 
	82 
	80 
	80 
	80 
	85 
	88 
	89 
	89 
	85 


Bảng ĐMC 10: Độ ẩm tuyệt đối trung bình nhiều năm (mb)
	Tháng
Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Quảng Ngãi 
	22.7
	23.6
	25.9
	28.8
	37.0
	31.3
	30.9
	30.9
	30.4
	28.9
	26.5
	23.7


* Khả năng bốc hơi 
Tổng lượng nước bốc hơi vùng đồng bằng ven biển Quảng Ngãi dao động trong khoảng 900-920mm. Đặc biệt ở Sa Huỳnh là 1.029mm, có thể nói đây là nơi lượng nước bốc hơi cao nhất tỉnh. Vùng núi và hải đảo từ 800-870mm, tương đương khoảng 20-45% lượng mưa trung bình năm. 

b. Điều kiện địa chất, thủy văn
Sông ngòi Quảng Ngãi đều xuất phát từ Đông Trường Sơn và chảy ra biển Đông. Dòng sông ngắn, độ dốc cao (từ 10,5o đến 33 o), lòng sông cạn và hẹp nên vào mùa mưa (với lượng mưa lớn) dòng chảy cường độ mạnh, thường gây ra lũ lụt lớn, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống, mặt khác cũng mang về cho đồng bằng một lượng phù sa đáng kể. Với mạng lưới sông suối dày đặc, các phụ lưu của hệ thống sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu đều bắt nguồn từ những vùng núi cao có độ dốc lớn với lượng nước dồi dào là những nguồn thuỷ năng có giá trị. Ở các huyện miền núi nhân dân đã đắp đập để làm thuỷ điện. 

Bảng ĐMC 11: Đặc trưng thủy văn các sông chính tỉnh Quảng Ngãi

	Sông
	Chiều dài sông (km)
	Chiều dài
lưu vực (km)
	Chiều rộng
lưu vực (km)
	Diện tích 
lưu vực (km2)

	Trà Bồng 
	45 
	56 
	12,4 
	697 

	Trà Khúc 
	135 
	123 
	26,3 
	3.240 

	Sông Vệ
	90 
	70 
	18,0 
	1.260 

	Trà Câu 
	32 
	19 
	14,0 
	442 


c. Chất lượng nước, không khí, tiếng ồn
Việc đánh giá chất lượng đất, chất lượng nước, chất lượng không khí, tiếng ồn trên địa bàn khu vực quy hoạch Khu trung tâm huyện lỵ, huyện Sơn Tịnh mới-Tỉnh Quãng Ngãi được căn cứ trên kết quả quan trắc và giám sát chất lượng môi trường tỉnh Quảng Ngãi hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Do vậy các kết quan trắc và giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi như nước mặt trên sông Trà Khúc (04/16 điểm quan trắc: NM10-Cống nước thải nhà máy đường, NM12-cách cống thải chung Công ty cổ phần Đường 100m về phía hạ nguồn, NM13- Bến Tam Thương và NM14-cách cống thải Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 200m về phía thượng nguồn); nước dưới đất tại TP.Quảng Ngãi (05/27điểm quan trắc: Giếng N10-Giếng nhà bà Nguyễn Thị Miên, Nghĩa Hà, N15-Giếng nhà Ông Lê Vàng, Nghĩa Đông, N17-Giếng nhà Ông Phạm Hữu, Nghĩa Dõng, N20-giếng hộ ông Võ Liêm - 329 Lê Lợi, N21-giếng nước nhà dân gần KCN Quảng Phú), không khí (05 điểm quan trắc), đất (04 điểm quan trắc), rác thải (12 điểm quan trắc) như trong Hình 1, 9, 16 và 22 sẽ được dùng để phân tích chất lượng môi trường cho Khu vực quy họach:

c.1. Chất lượng nước:
* Nước mặt: 
Chất rắn lơ lửng - SS 
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Hình 3.1. Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) trong nước mặt, 2005-2009 
Giai đoạn 2005-2009, chất rắn lơ lửng (SS) có nồng độ trung bình 93,3mg/l, dao động trong khoảng 6,9-629mg/l. Sau khi bị ô nhiễm trong thời gian 2006-2008, cho đến nay các vùng nước mặt của Quảng Ngãi đã có sự cải thiện tích cực về nồng độ chất rắn lơ lửng. Năm 2009, hàm lượng SS của nước mặt tại các điểm quan trắc đều nằm trong khoảng cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT. 

pH:
Giai đoạn 2005-2009, pH của nước mặt Quảng Ngãi có giá trị trung bình là 7,5, dao động trong khoảng 5,5-9,8. Theo biểu đồ thể hiện giá trị pH tại các điểm đo giai đoạn 2005-2010, đa số đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn (5,5-9). 

Năm 2009, phần lớn giá trị pH tại các điểm quan trắc đều nằm trong khoảng cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1). Qua 3 đợt quan trắc, giá trị pH không có sự thay đổi lớn. Có 5 vị trí trong các đợt quan trắc nằm ngoài quy chuẩn thì có tới 03 vị trí thuộc đạ bàn TP.Quảng Ngãi, đó là NM12, NM13 và NM14. Tất cả các vị trí có giá trị pH nằm ngoài Quy chuẩn đều là nơi nhận thải của các nhà máy sản xuất, nước thải sinh hoạt của TP Quảng Ngãi. 
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Hình 3.2. Giá trị pH trong nước mặt, 2005-2010 
DO:
Giai đoạn 2005-2009, hàm lượng ô xy hòa tan trong các vùng nước mặt của Quảng Ngãi có giá trị trung bình là 3,6mg/l, dao động trong khoảng 0.07-7,9mg/l. 

Năm 2009: Nồng độ trung bình của DO trong nước mặt Quảng Ngãi lên tới 6,7mg/l. Tất cả các vùng nước mặt của tỉnh đều có sự cải thiện vượt bậc về nồng độ oxy hòa tan so với giai đoạn trước năm 2008. 
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 Hình 3.3. Hàm lượng DO trong nước mặt, 2005-2009
COD:
Giai đoạn 2005-2009, nồng độ COD dao động trong khoảng 5,2-968mg/l, trung bình 86,2mg/l (gấp 2,5 lần giới hạn cho phép). 

Năm 2009: Hàm lượng trung bình năm là 61,7mg/l. Cũng giống như hàm lượng BOD, nhìn vào biểu đồ biểu thị hàm lượng COD qua 3 đợt quan trắc năm 2009, tại các điểm giám sát chất lương nước mặt của tỉnh Quảng Ngãi có hơn 60% giá trị nằm ngòai giới hạn cho phép theo QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1). Điều đáng quan tâm là các điểm có hàm lượng COD cao là tại những nơi thường xuyên tiếp nhận nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, các khu công nghiệp. Trong tổng 14 điểm khảo sát nước mặt năm 2009, hàm lượng COD cao nhất là tại NM12 thuộc địa bàn TP.Quảng Ngãi (trong đợt quan trắc 2 giá trị COD là 363,46mg/l, vượt hơn 12 lần so với quy chuẩn). Có 12/14 điểm quan trắc nước mặt không đạt tiêu chuẩn so sánh với QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1) chiếm hơn 85%. Các vị trí này hầu hết là cửa sông, là nơi tiếp nhận của các nguồn thải từ các KCN, các nhà máy sản xuất, của nguồn nước thải sinh hoạt. 
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Hình 3.4. Giá trị COD tại các điểm giám sát chất lượng nước mặt, 2005-2009 
BOD:
Hàm lượng BOD dao động khỏang 2,68 – 135mg/l, trung bình 32,6mg/l trong giai đọan 2005-2009.
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Hình 34. Hàm lượng BOD  trong  nước mặt Quảng Ngãi, 2005-2009
Năm 2009: tại 14 điểm quan trắc nước mặt, hầu hết các điểm vượt theo QCVN 08: 2008/BTNMT (cột B1) quy định. Qua 3 đợt quan trắc nhận thấy giá trị BOD dao động ít đáng kể. Có 10/14 vị trí BOD vượt Quy chuẩn, chiếm hơn 70%. Trong 03 vị trí có giá trị BODcao thì có 02 vị trí thuộc địa bàn TP.Quảng Ngãi: Vị trí NM12 là điểm có giá trị BOD trung bình qua 3 đợt quan trắc tỉnh Quảng Ngãi năm 2009 cao nhất (đợt quan trắc 2 giá trị BOD vượt hơn 14 lần so với Quy chuẩn), còn vị trí NM13 là nơi nhận thải nước thải sinh hoạt của Thành Phố Quảng Ngãi, hàm lượng chất hữu cơ nhiều. 

Cyanua:
Trong giai đoạn 2005-2007, đa số các mẫu phân tích nước mặt đều không phát hiện cyanua hoặc một vài mẫu có hàm lượng thấp, dưới tiêu chuẩn cho phép (0,05mg/l). Tuy nhiên, trong đợt quan trắc năm 2007, có hai điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép là NM12 (gấp 10 lần) và NM16 (gấp 6 lần). Điều này cho thấy chất lượng nước sông Trà Khúc tại cống thải nhà máy đường bị nhiễm CN- khá cao. 
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Hình 3.6. Hàm lượng Cyanua trong nước mặt Quảng Ngãi, 2005-2009 
Dầu: 
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Hình 3.7. Hàm lượng dầu trong nước mặt Quảng Ngãi, 2005-2009 
Hàm lượng dầu dao động trong khoảng 0-1,23mg/l, giá trị trung bình 0.1mg/l trong giai đoạn 2005-2009. Chỉ có năm 2006 là có 03 điểm vượt tiêu chuẩn cho phép (0,3mg/l): bến đò sông Trà Bồng (0,47mg/l), cống nước thải nhà máy đường (1,33mg/l) và bến Tam Thương sông Trà Khúc (0,48mg/l). Hàm lượng dầu trong nước mặt của Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần và hiện nay không còn khu vực nước mặt nào bị nhiễm bẩn dầu. 
Coliform :
Coliform trong nước mặt dao động trong biên độ rất rộng từ 1,1 đến 33502 MPN/100ml, trung bình 2160 MPN/100ml (dưới giới hạn cho phép 10.000 MPN/100ml). 

Nhìn chung, so với chỉ tiêu BOD và COD thì chỉ tiêu Coliform có ít các điểm vượt tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nồng độ coliform lại có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây: nồng độ trung bình năm 2009 là 1706 MPN/100ml so với 378 MPN/100ml của cả năm 2007. 
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Hình 3.8. Coliform trong nước mặt Quảng Ngãi, 2005-2009 
Chì:
Hàm lượng chì trong nước mặt đều đạt tiêu chuẩn cho phép trong cả giai đoạn 2005-2009. 
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 Hình 3.9. Hàm lượng chì trong nước mặt Quảng Ngãi, 2005-2009 
Trong giai đoạn 2005-2009, các nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị ô nhiễm chất hữu cơ tại các vị trí là nơi nhận thải của các nhà máy và khu công nghiệp. Các con sông trên địa bàn tỉnh được quan trắc từ thượng nguồn hầu như có chất lượng tốt, các chỉ tiêu có hàm lượng thấp nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam 08:2008/BTNMT. 

Nhìn chung chất lượng nước mặt đã có dấu hiệu của sự ô nhiễm dựa trên sự so sánh với tiêu chuẩn TCVN 5942:2005 (loại B), kết quả phân tích ở trên đã cho thấy nước mặt trên địa bàn Quảng Ngãi bị nhiễm bẩn bởi chất hữu cơ (các chỉ tiêu DO, BOD5, COD đa số đều không đạt tiêu chuẩn cho phép). Tuy nhiên với kết quả quan trắc gần đây tương đối tốt hơn, số lượng các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép thấp hơn và giá trị vượt cũng thấp hơn. 

Cống thải nhà máy Đường có hàm lượng chất hữu cơ cao, giá trị pH nằm ngoài Quy chuẩn, năm 2007 có nồng độ Cyanua cao nhất trong tổng số các mẫu đo đạc, vượt tiêu chuẩn cho phép tới 10 lần (0,525mg/l). Đây là nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy đường, điều này cho thấy nước thải của nhà máy đã không được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Các con sông trên địa bàn Thành phố được quan trắc từ thượng nguồn, trung lưu và đến cửa biển nhằm giám sát sự biến đổi về chất lượng thông qua các chỉ tiêu đo đạc. Nhìn chung chất lượng nước mặt của các con sông có sự biến đổi không đồng đều, Sông Trà Câu theo kết quả quan trắc cho thấy tại cửa biển là nơi có chất lượng kém nhất (BOD và COD đều cao gấp từ 4 đến 7 lần so với kết quả đo đạc tại thượng nguồn và tại cầu Sông Trà Câu), đối với Sông Vệ kết quả quan trắc cho thấy tại thượng nguồn và cửa biển có mức độ ô nhiễm gần như nhau (chỉ tiêu BOD vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 1,2 lần). 

· Tại điểm cửa biển Sa Cần là nơi có chất lượng kém nhất (BOD và COD đều có giá trị đo đạc cao hơn so với kết quả đo đạc tại những điểm khác tuy nhiên so sánh với kết quả đợt 2 năm 2006 thì chất lượng nước hiện nay có xu hướng tốt hơn; 

· Đối với sông Trà Câu tại cửa biển, các chỉ số về BOD, COD có xu thế giảm trong giai đoạn 2005-2009, chứng tỏ chất lượng nước sông Trà Câu có sự cải thiện tốt hơn, chỉ số ô xy hòa tan tăng lên rõ rệt. 

· Qua kết quả quan trắc, Sông Vệ tại thượng nguồn và cửa biển có mức độ ô nhiễm gần như nhau (chỉ tiêu BOD, COD tại thượng nguồn cao hơn hạ lưu). Năm 2006 cho thấy tại thượng nguồn là nơi có giá trị BOD, COD cao nhất (vượt tiêu chuẩn từ 1,4 đến 2,6 lần); 

· Đối với sông Trà Khúc giá trị đo đạc tại bến Tam Thương có kết quả đo đạc về giá trị BOD và COD cao nhất trong số các điểm quan trắc dọc theo sông do đây là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Thành phố Quảng Ngãi. 

Trong số các con sông được tiến hành quan trắc thì nhìn chung chất lượng nước tại sông Trà Câu là tốt nhất (các giá trị về BOD, COD, DO nhìn chung đều tốt hơn so với các con sông khác tại các điểm quan trắc). Trong giai đoạn 2005-2009, chi có 1 lần vào năm 2006, giá trị BOD tại sông Trà câu đoạn cửa biển Mỹ Á là vượt tiêu chuẩn cho phép (63mg/l), COD vượt giới hạn 2 lần năm 2006 tại thượng nguồn sông trà câu (27mg/l) và cửa biển Mỹ Á (181mg/l). 

Trong tổng số 16 mẫu quan trắc, đáng chú ý là mẫu NM12 (cống thải nhà máy đường) có kết quả đo đạc CN- vượt tiêu chuẩn cho phép 10 lần, hàm lượng oxy hòa tan thấp và pH thấp trong tất cả các mẫu quan trắc, do vị trí quan trắc là nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy đường (nhà máy cồn, nhà máy bánh kẹo, nhà máy sữa,..) nên chịu ảnh hưởng từ nguồn thải này. Giai đoạn 2005-2008, tình hình nhiễm bẩn chất hữu cơ đã được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay giá trị COD và BOD năm 2009 lại tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. 

Nhìn chung chất lượng nước mặt tỉnh Quảng Ngãi tốt hơn trong giai đoạn 2005-2009 (trừ khu vực tiếp nhận nước thải nhà máy đường có xu thế ngược lại), được biểu hiện thông qua các giá trị đo đạc thấp hơn và tần suất vượt tiêu chuẩn ít hơn. 

* Nước thải công nghiệp và sinh hoạt :
So với tiêu chuẩn Việt Nam 5945-2005 (loại B), hầu như toàn bộ các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do các đơn vị sản xuất không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng hệ thống xử lý hiệu quả. Sau đây là phần đánh giá cụ thể về các chỉ tiêu cơ bản: 

pH :
[image: image20.jpg]= 2006
= 2008
==TCVN

2005
= 2007
— 2009
~==TCVN

pH- Nwérc thai

TIIN
OTIN
60STIN
60VCIN
60€ZLN
60CCIN
60TCIN
600CLN
606TLN
608TLN
6TIN
8TIN
LTIN
9TIN
STIN
PYTIN
ETIN
TTIN
61N
8IN
LIN
9IN
SIN
LN
€IN
TN
TIN





Hình 3.10 Giá trị pH nước thải sinh hoạt và công nghiệp của Quảng Ngãi, 2005-2009 

Trong tổng số 25 điểm quan trắc năm 2009, 7 giá trị quan trắc thấp hơn khoảng cho phép (từ 5,5 đến 9) thì có tới 4 giá trị trên địa bàn TP.Quảng Ngãi: tại cống thải - nhà máy Bánh Kẹo - công ty CP Đường Quảng Ngãi, Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải - công ty TNHH Đại Dương Xanh - KCN Quảng Phú, Nhà máy cơ khí An Ngãi - KCN Tịnh Phong, Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Phùng Hưng - KCN Quảng Phú). Trong các mẫu quan trắc, mẫu tại cống thải - nhà máy Bánh Kẹo - công ty CP Đường Quảng Ngãi có giá trị pH thấp nhất (4,17 năm 2009). 

DO:
Hầu hết các kết quả quan trắc trước năm 2009 có giá trị DO dưới 2mg/l. Hiện tại, lượng ô xy hòa tan trong nước thải đã được cải thiện đáng kể, đạt giá trị trung bình là 3,6mg/l (so với trung bình 1,06mg/l của giai đoạn 2005-2008). Trong số 5 điểm nóng về ô xy hòa tan hiện tại có 03 điểm thuộc TP Quảng Ngãi là các điểm NT12, NT13, NT14, là những điểm có nồng độ DO dưới 2mg/l. 
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Hình 3.11. Hàm lượng Ôxy hòa tan trong nước thải SH và CN, 2005-2009 
COD: 
Chỉ tiêu COD của nước thải tại tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,6 lần đến 56 lần. Trong số các điểm đo, mẫu NT12 có giá trị COD lớn nhất vào năm 2007 (6970mg/l) và lớn thứ 2 vào năm 2009 (5736mg/l). Đây là điểm nóng nhất về COD trong các mẫu nước thải. Mẫu NT10 (mẫu tại Nhà máy cồn) là điểm có giá trị COD cao thứ ba (5634mg/l), kế đến là NT7 (mẫu tại Nhà máy đường) có giá trị COD là 1.412mg/l. Nhìn chung giá trị COD tại các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn trung bình khoảng 3 lần so với tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 (loại B). 

Năm 2009: Nhìn vào biểu đồ ta thấy chỉ có COD của bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (NT3), nhà máy lọc dầu Dung Quất (NT20) là nằm trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 trong cả 3 đợt quan trắc. Các vị trí còn lại đều có ít nhất 1 giá trị COD vượt tiêu chuẩn trong các đợt quan trắc. 
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Hình 3.12. Hàm lượng COD trong nước thải SH và CNcủa Quảng Ngãi, 2005-2009 
Tại công ty Đường giá trị COD của nhà máy cồn (NT10) vượt tiêu chuẩn cho phép trong cả 3 đợt quan trắc và có giá trị cao nhất trong tất cả các mẫu quan trắc. Trong đó giá trị cao nhất là 8482,7mg/l vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 cho phép 106 lần, thấp nhất là 3349mg/l vượt tiêu chuẩn 41,86 lần. Nguyên nhân là do trạm xử lý nước thải của nhà máy bị hỏng không hoạt động, nước thải của nhà máy thải vào bể chứa mà không qua hệ thống xử lý nên hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Nếu lượng nước này thải trực tiếp ra sông Trà Khúc thì sẻ rất nguy hiểm cho các loài thủy sinh sống trong khu vực này. Các nhà máy bánh kẹo (NT12), nhà máy Bia (NT11) hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5,21 đến 46,12 lần. Giá trị COD của nhà máy sữa đợt quan trắc 1 vượt tiêu chuẩn 1,3 lần; đợt quan trắc 2 và 3 giá trị COD gần bằng với tiêu chuẩn cho phép. Nhìn chung, giá trị COD của các nhà máy trong công ty Đường có giá trị COD rất cao và vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 rất nhiều lần. 

So với kết quả quan trắc năm 2007 hàm lượng COD của các nhà máy trong công ty Đường có chiều hướng tăng lên. Tại nhà máy Cồn COD không có sự cải thiện nhiều và vẫn còn vượt tiêu chuẩn rất cao. Cụ thể: Giá trị COD cao nhất của nhà máy Cồn năm 2007 là 7.632mg/l, năm 2009 là 8.482mg/l; COD cao nhất của nhà máy bia năm 2007 là 253mg/l, năm 2009 là 1.930,9mg/l; COD cao nhất của nhà máy bánh kẹo năm 2007 là 191mg/l, năm 2009 là 3.689,75mg/l. Điều này có thể lý giải là do các nhà máy trong công ty nâng công suất lên cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên công ty không xây trạm xử lý nước thải chung cho cả công ty mà chỉ xây dựng trạm xử lý cho nhà máy Cồn và hiện nay trạm xử lý bị hỏng không hoạt động được. 

Nước thải tại các bệnh viện, bệnh xá: Tại bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi (NT23), bệnh xá Đặng Thùy Trâm (NT24) giá trị COD vượt tiêu chuẩn cho phép trong 2 đợt quan trắc. Tại bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn (NT1), bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (NT3), giá trị COD nằm trong giới hạn của tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 cho phép. So với năm 2007 giá trị COD nước thải tại các vị trí NT1 và NT3 có giá trị thấp hơn. Điều này chứng tỏ các trạm xử lý nước thải của các bệnh viện đã phát huy hiệu quả. 

Nước thải tại các nhà máy trong KCN Quảng Phú: Tại nhà máy giấy Hải Phương (NT15) giá trị COD vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 trong cả 3 đợt quan trắc. Điều này chứng tỏ trạm xử lý hoạt động không hiệu quả. COD cao nhất trong 3 đợt quan trắc là tại mẫu NT21 (nhà máy chế biến thủy sản Phùng Hưng) có giá trị 3.925mg/l vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 cho phép 49 lần. So với năm 2007 tại công ty Đại Dương Xanh (NT14) nước thải có chất lượng tốt hơn. Điều náy chứng tỏ trạm xử lý nước thải đã phát huy hiệu quả; mẫu tại nhà máy giấy Hải Phương (NT15) COD có giá trị cao hơn nhiều so với năm 2007. 

BOD: 
Dựa vào biểu đồ có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu BOD5. Giá trị trung bình chung cho cả thời kỳ và toàn khu vực là 351mg/l, cao gấp 7 lần QCVN 2008 là 50mg/l. Trong số các điểm đo, cũng như giá trị COD mẫu NT12 có giá trị BOD lớn nhất vào năm 2007 (4098mg/l) và lớn thứ 2 vào năm 2009 (2532mg/l). Đây là điểm nóng nhất về BOD trong nước thải. Mẫu NT10 (mẫu tại Nhà máy cồn) là điểm có giá trị vượt cao thứ 3 (gấp trên 47 lần). 
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Hình 3.13. Hàm lượng BOD trong nước thải SH và CN của Quảng Ngãi, 2005-2009 
Năm 2009: Các mẫu có hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn ở trên cũng có hàm lượng BOD vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 và tiêu chuẩn TCVN 7382: 2004 cho phép. Dưạ vào biễu đồ có thể nhân thấy giá trị BOD tại nhà máy Cồn có giá trị cao nhất trong cả 3 đợt quan trắc, các nhà máy Bia, nhà máy Bánh Kẹo, nhà máy giấy Hải Phương, vùng nuôi tôm Đức Phong, công ty TNHH An Nhật Tân có giá trị BOD vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 trong cả 3 đợt quan trắc. 

Nhìn chung các nước thải công nghiệp và sinh hoạt giai đoạn 2005-2008 đều có nồng độ Tổng P thấp hơn giá trị cho phép (nồng độ trung bình 3,5mg/l). Mẫu có giá trị Tổng P cao nhất là 41,4mg/l tại nhà máy cồn Quảng Ngãi. 

Tổng lượng Phospho: 
Trong 8 mẫu có hàm lượng TP vượt tiêu chuẩn cho phép thì năm 2009 đã có tới 6 mẫu là: Nước thải nuôi tôm Đức Phong - huyện Mộ Đức, Nước thải vùng nuôi tôm Đức Chánh- Mộ Đức, Đầu ra của trạm xử lý nước thải (tại điểm xả ra suối Bản Thuyền)- Nhà máy mỳ Tịnh Phong, Công ty TNHH An Nhật Tân - KCN Tịnh Phong Tại cống thải - nhà máy Bánh Kẹo - công ty CP Đường Quảng Ngãi, NM Mì Sơn Hàø, Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Phùng Hưng - KCN Quảng Phú). Giá trị trung bình Tổng P của các mẫu đo năm 2009 có xu hướng gia tăng, có gá trị trung bình là 4.1mg/l. Các mẫu nước thải sinh hoạt có nồng độ Tổng P thấp (1,6mg/l). 
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Hình 3.14. Hàm lượng tổng P trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp,2005-2009 
Nitrat (NO3-): 
Nhìn chung nước thải công nghiệp và sinh hoạt và công nghiệp của Quảng Ngãi có nồng độ dưới tiêu chuẩn cho phép là 30mg/l. Giá trị Nitrat trung bình của các mẫu nước thải là 8,7mg/l. Trong giai đoạn 2005-2009, có 2 mẫu có nồng độ Nitrat vượt tiêu chuẩn cho phép là nước thải nhà máy Cồn năm 2009 và nước thải vùng nuôi tôm Phổ Quang năm 2005. 
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Hình 3.15. Hàm lượng nitrat trong nước thải SH và CN Quảng Ngãi, 2005-2009 
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Hình 3.16. Hàm lượng Coliform trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp,2005-2009 
Các mẫu nước thải của năm 2009 có nồng độ coliform rất cao so với tiêu chuẩn cho phép cũng như so với giá trị quan trắc của các năm trước. Các khu vực nhiễm bẩn coli nặng nhất là nước thải Nhà máy mỳ Tịnh Phong, Nhà máy Giấy Hải Phương, đầu ra của hệ thống xử lý nước thải - nhà máy công nghiệp nặng DOOSAN VN, Bệnh viện thành phố Quảng Ngãi, Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Phùng Hưng - KCN Quảng Phú, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Làng nghề Mộ Đức (làng nước mắm). Hàm lượng coliform của nước thải tại các bệnh viện và bệnh xá đều vượt tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 cho phép từ 1,06 đến 9,2 lần. Nước thải có hàm lượng coliform cao khi thải ra môi trường sẻ ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm của khu vực nhận thải. Nồng độ coliform trong nước thải sinh hoạt đã được giảm thiểu trong thời gian gần đây, giá trị quan trắc năm 2009 đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. 

Dầu: 
Trong tổng số 25 điểm quan trắc có 6 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu dầu. Mẫu có giá trị vượt cao nhất là NT12 (mẫu tại Nhà máy mì Sơn Hà) năm 2006 vượt tiêu chuẩn cho phép 4 lần, kế đến là mẫu NT2 (mẫu tại Nhà máy mì Tịnh Phong) năm 2006 vượt tiêu chuẩn gần 5 lần và NT19 đạt 24mg/l vào năm 2007. Các mẫu có giá trị dầu cao đều là mẫu thu tại các nhà máy mì. Hàm lượng dầu trong nước thải cao sẽ gây ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan trong nước, gây nguy hiểm cho cuộc sống của thuỷ sinh vật. 
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Hình 3.17. Hàm lượng dầu mỡ trong nước thải SH và CN của Quảng Ngãi, 2005-2009 
Năm 2005: Biểu đồ thể hiện giá trị hàm lượng dầu tại các điểm quan trắc cho thấy đa số các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong đợt quan trắc lần 1 có tổng số 12 điểm đo vượt tiêu chuẩn, so với đợt 2, 3 chỉ có khoảng 8 -9 mẫu vượt tiêu chuẩn. Giá trị hàm lượng dầu cao nhất rơi vào đợt quan trắc lần thứ 2 mẫu công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu- VETEX. 

Năm 2006: Trong tổng số 15 mẫu quan trắc có 10 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu dầu. Mẫu có giá trị vượt cao nhất là NT12 (mẫu tại Nhà máy mì Sơn Hà) vượt tiêu chuẩn cho phép trên 39 lần, kế đến là mẫu NT2 (mẫu tại Nhà máy mì Tịnh Phong) vượt tiêu chuẩn gần 25 lần, các mẫu có giá trị dầu cao đều là mẫu thu tại các nhà máy mì. Hàm lượng dầu trong nước thải cao sẽ gây ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan trong nước, gây nguy hiểm cho cuộc sống của thuỷ sinh vật. Theo kết quả quan trắc, hàm lượng oxy hòa tan trong nước tại Nhà máy mì Tịnh Phong rất thấp 0,3mg/l, một phần nguyên nhân là do hàm lượng dầu trong nước thải quá cao. 

Năm 2007: Trong tổng số 14 mẫu quan trắc có 2 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép TCVN 5945-2005 (cột B) về chỉ tiêu dầu là mẫu nước thải nhà máy mì Tịnh Phong và nhà máy mì Sơn Hà. So với kết quả quan trắc đợt 2 năm 2006 số mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép giảm đi rất nhiều, mẫu có giá trị vượt cao nhất là NT12 (mẫu tại Nhà máy mì Sơn Hà) vượt tiêu chuẩn cho phép 37 lần, kế đến là mẫu NT2 (mẫu tại Nhà máy mì Tịnh Phong) vượt tiêu chuẩn 23 lần, các mẫu có giá trị dầu cao đều là mẫu thu tại các nhà máy mì. Hàm lượng dầu trong nước thải cao sẽ gây ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan trong nước, gây nguy hiểm cho cuộc sống của thuỷ sinh vật. Theo kết quả quan trắc, hàm lượng oxy hòa tan trong nước tại Nhà máy mì Tịnh Phong rất thấp 0,24mg/l, một phần nguyên nhân là do hàm lượng dầu trong nước thải quá cao. Mẫu có giá trị vượt cao nhất là NT19 (nước thải tại Nhà máy mì Sơn Hà) vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 4,3 lần, kế đến là mẫu NT8 (nước thải tại Nhà máy mì Tịnh Phong) vượt tiêu chuẩn hơn 2,5 lần. So với kết quả đợt 2 năm 2006 chỉ tiêu dầu tại các điểm này có xu hướng giảm dần về giá trị, nhưng vẫn còn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 

Năm 2009: Hàm lượng dầu mỡ tại một số vị trí quan trắc trong đợt 1 vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 cho phép. Tất cả các vị trí còn lại hàm lượng dầu mỡ đều nằm trong tiêu chuẩn. So với năm 2007 thì hàm lượng dầu mỡ tại các nhà máy mỳ đã giảm đáng kể. 

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm dầu trong nước thải đã được cải thiện. Theo kết quả quan trắc 25 điểm năm 2009, không có điểm đo nào vượt quá giới hạn cho phép, giá trị trung bình chỉ 1mg/l so với giới hạn 5mg/l. 
Cyanua và kim loại nặng :
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Hình 3.18. Hàm lượng Cyanua trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp, 2005-2009 
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Hình 3.19. Hàm lượng Cd trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp, 2005-2009 
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Hình 3.20. Hàm lượng As trong nước thải SH và CN của Quảng Ngãi, 2005-2009 
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Hình 3.21. Hàm lượng thủy ngân trong nước thải SH và CN Quảng Ngãi, 2005-2009 
Hàm lượng As, Hg trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp trong cả giai đoạn 2005-2009 đều thấp, đạti tiêu chuẩn cho phép. Ngoại trừ 7 lần đo (6 lần năm 2009 và 1 lần năm 2007) có hàm lượng cadimi vượt tiêu chuẩn cho phép, tất cả các vị trí còn lại hàm lượng nằm trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn. 

Chỉ tiêu xyanua (CN-) trong nước thải công nghiệp: có 9/25 trong tổng số điểm quan trắc có hàm lượng mẫu phân tích vượt tiêu chuẩn cho phép tại điểm thải của các nhà máy mỳ Tịnh Phong và Sơn Hà, Làng nghề Mộ Đức, Nhà máy Cồn, Vùng nuôi tôm Đ Phổ - Phổ Quang, Nước thải nuôi tôm tại Đức Minh… Trong đó mẫu NT7 (mẫu tại Nhà máy đường Quảng Ngãi) là mẫu có giá trị CN- cao nhất (0,43mg/l) vượt tiêu chuẩn cho phép 4,3 lần, tiếp đến là mẫu NT12 (Nhà máy mì Sơn Hà) vượt tiêu chuẩn 4 lần, nhà máy Mì Tịnh Phong vượt tiêu chuẩn cho phép 3,6 lần vào năm 2007 và 2,7 lần vào năm 2009. Vùng nuôi tôm Đức Phổ - Phổ Quang vượt tiêu chuẩn 2,9 lần. Trong toàn thời kỳ 2005-2009, các điểm nóng về CN- là NT7, NT12, NT8, NT2, NT4 và NH19. 

Năm 2006: Trong tổng số 15 mẫu quan trắc có 5 điểm vượt tiêu chuẩn cho phép, trong đó mẫu NT7 (mẫu tại Nhà máy đường Quảng Ngãi) là mẫu có giá trị CN- cao nhất (0,43mg/l) vượt tiêu chuẩn cho phép 4,3 lần, tiếp đến là mẫu NT12 (Nhà máy mì Sơn Hà) vượt tiêu chuẩn 4 lần, NT2 (Nhà máy mì Tịnh Phong) vượt tiêu chuẩn 2,9 lần. Trong đó đáng chú ý đây là chất ô nhiễm có mức độ độc hại cao gây nguy hiểm đến đời sống của thuỷ sinh vật cũng như con người. Nồng độ CN- trong nước thải cũng đã được giảm thiểu trong thời gian qua, trong năm 2009, chỉ còn 1/25 mẫu có nồng độ CN- vượt tiêu chuẩn cho phép là tại Nhà máy Mỳ Tịnh Phong, đạt nồng độ 0,27mg/l. 

Năm 2007: Từ biểu đồ có thể nhận thấy hầu như hàm lượng CN- đều được phát hiện có trong nước thải tại các điểm khảo sát. Cụ thể là trong tổng số 14 mẫu có 03 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép, 01 mẫu bằng tiêu chuẩn, 07 mẫu đạt tiêu chuẩn và 03 mẫu không phát hiện thấy CN- trong nước thải. Giống như kết quả những đợt quan trắc trước thì kết quả tại nhà máy mì Tịnh Phong (NT8) vẫn là mẫu có giá trị vượt cao nhất (gấp 4,5 lần) và có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng hơn so với kết quả quan trắc đợt 1 năm 2007 và đợt 2 năm 2006. Mẫu có giá trị CN- cao thứ 2 là mẫu NT19 (nước thải từ nhà máy mì Sơn Hà) với kết quả phân tích hàm lượng CN- trong nước thải là 0,21mg/l. Điều này cho thấy do quá trình chế biến mì do phải loại bỏ hàm lượng cianua có trong vỏ khoai mì nên hàm lượng CN- tại cống xả nước thải tại 2 điểm nói trên luôn có nồng độ cao hơn các điểm khác 

Năm 2009: Hàm lượng cyanua trong nước thải: Tại nhà máy mì Tịnh Phong (NT8) hàm lượng cyanua vượt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005 cho phép trong đợt quan trắc 2 và 3 và vượt tiêu chuẩn lần lượt là 4,2 và 3,8 lần. So với năm 2007 thì hàm lượng cyanua không có sự thay đổi đáng kể. Hàm lượng cyanua trong nước thải cao khi thải ra môi trường sẻ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt nơi nhận thải và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tại nhà máy mì Sơn Hải (NT17) hàm lượng cyanua nằm trong giới hạn cho phép của TCVN 5945: 2005. So với năm 2007 thì lượng cyanua trong nước thải của nhà máy đã giảm. Điều này chứng tỏ trạm xử lý nước thải của nhà máy hoạt động tốt. 

* Nước thải sinh hoạt: 
Đối với nước thải sinh hoạt do số lượng mẫu quan trắc tương đối ít chỉ có 2 mẫu nên việc đánh giá không mang tính tổng quát cao. Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 6772-2000 (mức II), cho thấy trong số 2 mẫu quan trắc thì có một mẫu vượt tiêu chuẩn là NT10 (cống Hào Thành) về chỉ tiêu pH, tuy nhiên giá trị vượt không cao. So với kết quả quan trắc đợt 2 năm 2006, thì chỉ tiêu pH tại cống Hào Thành không thay đổi nhiều, với mẫu nước tại sông Đào thì chỉ tiêu pH giảm đi và đạt tiêu chuẩn cho phép. Dựa vào giá trị đo đạc có thể nhận thấy giá trị COD tương đối cao và cao nhất vẫn là nước thải tại cống Hào Thành. 

Về chỉ tiêu dầu tại cả 2 điểm quan trắc là điểm NT10 (cống Hào Thành) và NT11 (Sông Đào, thành phố Quãng Ngãi) có nồng độ lần lượt là: 2,8mg/l và 1,1mg/l và đều thấp hơn tiêu chuẩn TCVN 6772:2000 (mức II) cho phép là 20mg/l. So sánh giữa hai mẫu quan trắc mẫu nước thải tại cống thải Hào Thành có kết quả cao hơn và gấp 2,5 lần so với mẫu nước thải tại sông Đào. Nguyên nhân là Sông Đào chảy qua thành phố Quãng Ngãi nên mạng lưới về quy hoạch thoát nước thải được giải quyết tốt hơn so với điểm cống Hào Thành. So với kết quả đợt 2 năm 2006, các chỉ tiêu tại 2 mẫu này không có sự thay đổi nhiều. Ngoài các chỉ tiêu trên, các chỉ tiêu còn lại như NO3- , SO4 2-, Cd, Pb, Hg đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Dựa vào kết quả quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp có thể nhận xét chung như sau: 

So với tiêu chuẩn TCVN 5945:1995 (loại B) hầu hết các điểm quan trắc đều không đạt tiêu chuẩn cho phép (về các chỉ tiêu COD, BOD, dầu, SS, CN-). Ngoài các chỉ tiêu trên, chỉ tiêu Hg, As, Cd đều đạt tiêu chuẩn TCVN 5945:1995 (loại B). Hàm lượng cyanua (CN-) tại nhà máy mì Tịnh Phong vẫn còn vượt tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân các mẫu đo đa số đều vượt tiêu chuẩn cho phép là do nước thải của các đơn vị cơ sở không được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn TCVN 5945:1995 (loại B). 

Về nước thải sản xuất, hiện trạng những vấn đề nước thải từ hoạt động công nghiệp, TTCN có thể nhận thấy qua các số liệu sau. 

Kết quả phân tích nước thải tại 2 Nhà máy xi măng Vạn Tường và Cơ khí An Ngãi cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn. Tại nhà máy tinh bột mì Quảng Ngãi thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, nồng độ tổng Nitơ rất cao (65mg/l). Nhiệt độ của nước thải từ nhà máy đường số II (Phổ Phong) khi đổ vào kênh là 44oC. Đặc biệt tại các nhà máy chế biến thực phẩm trong KCN Quảng Phú phía Tây Thành phố, hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải đang có chiều hướng tăng dần. Các khu vực xung quanh khu vực nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Tịnh do ảnh hưởng của nước thải nên phần lớn diện tích nước mặt và nước ngầm đều bị ô nhiễm hữu cơ, nước ngầm không thể dùng cho sinh hoạt gây tác động mạnh đến môi trường sống của người dân. Dẫn đến tình trạng người dân không thể dùng nước ngầm cho sinh hoạt trong khi đây là nguồn nước chính cung cấp cho sinh hoạt. 

So sánh kết quả trong giai đoạn 2007-2009, thì phần lớn giá trị của các mẫu quan trắc đều tăng lên. Điều này có thể giải thích là do năm 2009 các nhà máy đã nâng công suất lớn hơn, các cơ sở đã mở rộng qui mô sản xuất hơn so với năm 2007. Chính vì vậy, lượng nước thải và các thành phần ô nhiễm trong nước thải tăng lên. Nguyên nhân các mẫu quan trắc vượt tiêu chuẩn cho phép là do nước thải tại các cơ sở không được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5945:2005 (loại B) hoặc TCVN 7382: 2004 (mức II). Để cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp và sinh hoạt thì các cơ quan chức năng phải tăng cường nâng cao nhận thức về môi trường cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ cho các Doanh nghiệp thực hiện xây dựng các trạm xử lý nước thải. 

Như vậy, mặc dù Quảng Ngãi là tỉnh chưa có mức công nghiệp hoá cao, song vấn đề ô nhiễm cục bộ gây ra do nước thải sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là các cơ sở sản xuất chưa quan tâm đúng mức tới việc xử lý nước thải, đến các vấn đề môi trường. 

* Nước biển: 
 Chất lượng nước biển giai đoạn 2000-2005 :
Trong giai đoạn 2000-2005, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã kết hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 5 vị trí trên địa bàn toàn tỉnh. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2000-2005 cho thấy: 

pH dao động trong khoảng 6,3-8,3; trung bình 7,3 ± 0,6; trung vị 7,3. Điểm quan trắc B01 - Cầu cảng Lý Sơn không đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995; các điểm còn lại đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995. 

SS dao động trong khoảng 1-469mg/l; trung bình 31 ± 75mg/l; trung vị 15mg/l. Điểm quan trắc B03 - Bãi biển Mỹ Khê không đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995; các điểm còn lại đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995. 

DO dao động trong khoảng 4,1-7,8mg/l; trung bình 5,4 ± 0,8mg/l; trung vị 5,2mg/l. DO tại các điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995. 

BOD dao động trong khoảng 2-36mg/l; trung bình 16,6 ± 8,0mg/l; trung vị 15,2mg/l. Hàm lượng BOD tại các điểm quan trắc B1 - Cầu cảng Lý Sơn; B2 - Thôn Đông, Lý Hải, Lý Sơn; B4 - Biển Sa Huỳnh không đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995; các điểm còn lại đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995. 

Dầu mỡ dao động trong khoảng 0,0-2,3mg/l; trung bình 0,2 ± 0,4mg/l; trung vị 0,0mg/l. Hầu hết các điểm quan trắc có hàm lượng dầu mỡ không đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995. 

Chất lượng nước biển ven bờ trong giai đoạn 2000-2005 có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang góp phần gây ô nhiễm nguồn nước ven bờ như Khu kinh tế Dung Quất; các cầu cảng; và các hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống ven bờ thải bỏ chất thải trực tiếp xuống biển. 

Chất lượng nước biển giai đoạn 2005-2009: 
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Hình 3.28. Hàm lượng SS trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) giai đoạn 2005-2009 dao động trong khoảng 15,9-486mg/l, trung bình 159mg/l. Giá trị trung bình này cao hơn tiêu chuẩn cho phép ở khu vực bãi tắm và nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là do hàm lượng SS tại các điểm đo năm 2005-2006 đều rất cao, trung bình lên tới 253mg/l, trong khi trung bình năm 2009 chỉ 30mg/l. Hàm lượng SS quan trắc được trong 3 đợt quan trắc của năm 2009 cũng tương đối tốt, hầu hết đều nằm trong QCVN 10: 2008/BTNMT dành cho nước thủy sản và bãi tắm. Tuy nhiên, tại một số vị trí tại một số thời điểm hàm lượng SS vẫn vượt quy chuẩn. Cụ thể là tại khu vực nuôi trồng thủy sản Đức phong, bến cá huyện Sơn Tịnh. Hàm lượng SS năm 2009 thấp hơn nhiều so với năm 2007. 
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Hình 3.29. Giá trị pH trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
pH nước biển ven bờ có giá trị dao động trong khoảng 6,5-9,8, trung bình là 8 trong giai đoạn 2005-2009. Các giá trị vượt giới hạn cho phép đều thuộc về các đợt quan trắc năm 2006-2007 là Biển Thiên đàng, khu du lịch Sa huỳnh, khu nuôi trồng thủy sản Đức phổ, khu nuôi thủy sản Đức chánh, Cầu cảng lý sơn, Bến cá Bình Sơn. Giá trị pH trong nước biển có xu thế giảm trong năm 2009. 
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Hình 3.30. Hàm lượng DO trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
Lượng ô xy hòa tan trong nước biển dao động trong khoảng 2,1-7,6mg/l, trung bình 4,2mg/l trong cả giai đoạn 2005-2009. Có thể dễ nhận thấy giá trị DO chia thành 2 bậc giá trị: các giá trị đo năm 2006-2007 rất thấp, trung bình chỉ 2,7mg/l và các giá trị năm 2008-2009 rất cao (trung bình lên tới 6,4mg/l). 

Năm 2006-2007: Qua biểu đồ trên cho thấy 3 điểm khảo sát tại khu vực dành cho bãi tắm (NB2, NB6, NB15) so với tiêu chuẩn TCVN 5943-1995 thì giá trị DO tại các điểm quan trắc (biển Thiên Đàng, Khu du lịch Sa Huỳnh, Bãi tắm Mỹ Khê) đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, mẫu nước tại biển Thiên Đàng là điểm có giá trị DO thấp nhất. So sánh với kết quả quan trắc đợt 2 năm 2006 thì giá trị DO tại các bãi tắm không có sự thay đổi nhiều. 

Các điểm dành cho khu vực nuôi trồng thủy sản tiêu chuẩn cho phép TCVN 5943-1995 đối với chỉ tiêu DO là 5mg/l, qua biểu đồ trên cho thấy tại 4 điểm quan trắc thì cả 4 mẫu đều không đạt tiêu chuẩn cho phép (trung bình thấp hơn 2 lần). Hầu hết các điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản đều đòi hỏi về giá trị hàm lượng oxy hoà tan rất khắt khe nhằm bảo đảm nhu cầu oxy cho hoạt động hô hấp của các loài thủy sinh, tuy nhiên các giá trị đo đạc tại đây đều không đạt tiêu chuẩn cho phép nguyên nhân là do một số mẫu nước được lấy tại các hồ nuôi tôm đã gần đến ngày xả thải nên hàm lượng oxy hòa tan thấp và gần các điểm xả nước thải của các ao nuôi. 

Năm 2009: Nước biển tại các khu vực nuôi thuỷ sản trong 3 đợt quan trắc đều có giá trị DO tương đối cao. Tại vị trí NB7 hàm lượng DO dao động từ 6,86-6,94mg/l,NB8 là 6,83-7,25mg/l, NB11 là 7,89-8,47mg/l, NB12 là 7,97-8,35mg/l. 
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Hình 3.31. Hàm lượng BOD trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
BOD dao động trong khoảng 2,6-86mg/l, giá trị trung bình giai đoạn 2005-2009 là 28,4mg/l, có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. 

Biểu đồ trên cho thấy chỉ tiêu BOD tại các điểm quan trắc năm 2006 và 2007 đều vượt tiêu chuẩn cho phép, điều này chứng tỏ hàm lượng chất hữu cơ trong nước nuôi trồng thủy sản đã vượt quá giới hạn cho phép. Mẫu NB12 (Khu nuôi trồng thủy sản Đức Chánh) có giá trị BOD5 cao nhất trong tổng số 4 mẫu quan trắc nuôi trồng thủy sản, vượt tiêu chuẩn 5,2 lần. Đối với các điểm đo tại khu vực bãi tắm thì các điểm quan trắc có giá trị BOD cao vượt giới hạn cho phép vào năm 2006, sau đó giảm xuống đạt tiêu chuẩn cho phép trong thời gian 2007-2009. 

Đối với các điểm khảo sát khác không nằm trong hai khu vực dành cho bãi tắm và khu vực nuôi trồng thủy sản thì các kết quả đo được trong đợt quan trắc lần này có nồng độ dao động khá lớn, chia ra 2 khu vực gia trị rõ rệt. Khu vực có giá trị BOD thấp dưới 20mg/l là các cầu cảng Lý sơn, Dung Quất, Sa Kỳ. Còn lại trong số 8 mẫu thì có 5 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép. Tỉ lệ phần trăm kết quả đạt so với tiêu chuẩn là 62,5%, không đạt là 37,5%. Trong đó nồng độ BOD cao nhất là tại điểm bến cá huyện Đức Phổ (NB9): 75mg/l, bến cá Huyện Bình Sơn (NB5): 70,5mg/l và điểm có nồng độ BOD thấp nhất là cảng Sa Kỳ (NB4), cầu cảng Lý Sơn (NB1) đều có kết quả phân tích là 14mg/l. 
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Hình 3.32. Hàm lượng Cd tại các điểm giám sát chất lượng nước biển năm 2009 
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Hình 3.33. Hàm lượng Pb trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
Hàm lượng kim loại nặng và CN- tại các vị trí trong 3 đợt quan trắc đều không phát hiện. Điều này chứng tỏ tại các vị trí này chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng và CN-. Hàm lượng kim loại nặng (Pb, Cd) tại một số vị trí quan trắc đợt này không biến động nhiều và nằm trong QCVN 10:2008/BTNMT dành cho nước nơi khác. Tại các vị trí NB3, NB13, NB14 hàm lượng Pb quan trắc được ở đợt 3 là cao hơn đợt 1 và đợt 2 năm 2009, đặc biệt tại vị trí NB3 (Cảng Dung Quất) giá trị quan trắc được trong đợt 3 là 0,0097mg/l tăng lên khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với qui chuẩn dành cho nước nơi khác. Có một số vị trí trong 3 đợt quan trắc có giá trị Cd vượt qui chuẩn dành cho nước nơi khác như: NB3 (đợt 3), NB4 (đợt 2), NB5 (đợt 2) có giá trị 0,009mg/l vượt qui chuẩn dành cho nước nơi khác 1,8 lần; NB9 (đợt 1), NB16 (đợt 3) có giá trị 0,006mg/l vượt qui chuẩn 1,2 lần; NB14 (đợt 1 và 2) có giá trị 0,008mg/l vượt qui chuẩn 1,6 lần; NB16 (đợt 2) có giá trị 0,01mg/l vượt QCVN 10:2008/BTNMT dành cho nước nơi khác 2 lần. 
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Hình 3.34. Hàm lượng dầu mỡ trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
Hàm lượng dầu mỡ quan trắc trong giai đoạn 2005-2009 là khá cao và đều nằm ngay ngưỡng hoặc vượt ngưỡng QCVN 10:2008/BTNMT nhiều lần. Các điểm có giá trị dầu mỡ cao nhất là khu nuôi trồng thủy sản Đức phổ (năm 2006), Bến cá Bình Sơn (năm 2006-2007), Cảng cá Cổ Lũy (năm 2006-2007) và Bến cá huyện Sơn Tịnh năm (2007). Tại tất cả các vị trí quan trắc hàm lượng dầu mỡ khá cao, dao động trong khoảng 0-4,83mg/l, giá trị trung bình là 0,76 và đa số đều vượt QCVN 10: 2008 dành cho nước bãi tắm, thủy sản và nước nơi khác. Năm 2009, tại các điểm khảo sát nước bãi tắm thì hàm lượng dầu mỡ đều giảm so với năm 2007. Cụ thể: Tại vị trí NB10 hàm lượng dầu mỡ quan trắc năm 2009 giảm khá nhiều so với năm 2007 tuy vẫn vượt giới hạn cho phép; tại vị trí NB2, NB6 trong các đợt quan trắc của năm 2007 và năm 2009 đều bằng không. Tuy nhiên hàm lượng dầu thì tăng lên khá nhiều tại các vị trí NB7 và NB11 trong các đợt quan trắc năm 2009 hàm lượng dầu mỡ dao động trong khoảng 0,3-0,5mg/l, trong khi tại các vị trí này năm 2007 hàm lượng dầu đều bằng không. 

Coliform nước biển dao động trong khoảng 3-3100 MPN/100ml, giá trị trung bình giai đoạn 2005-2009 là 537 MPN/100ml. Các điểm quan trắc có giá trị vượt tiêu chuẩn cho phép là Khu du lịch Sa Huỳnh (2005) và biển Đức minh (2005, 2006); bến cá Bình Sơn (2005-2006); Bến cá Đức phổ, cảng cá Cổ Lũy và bến cá Tịnh Sơn năm 2007. Năm 2008 và 2009, tại tất cả các vị trí khảo sát, hàm lượng Coliform là tương đối nhỏ và nằm trong qui chuẩn cho phép. 
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Hình 3.35. Coliform trong nước biển ven bờ Quảng Ngãi, 2005-2009 
So với năm 2007, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc năm 2009 đều biến đổi theo chiều hướng tốt. Cụ thể: Giá trị pH giảm nhưng không đáng kể; DO tăng lên đáng kể và hầu hết đều nằm trong quy chuẩn; hàm lượng kim loại nặng không có biến động nào đáng kể; hàm lượng các chất ô nhiễm giảm khá nhiều như Coliform, BOD, SS... Năm 2009: Nước bãi tắm: Được khảo sát tại các vị trí biển Thiên Đàng (NB2), Khu du lịch Sa Huỳnh (NB6), biển Đức Minh (NB12) và bãi tắm Khe Hai (NB15). Nhìn chung chất lượng nước biển tại các vị trí này là tương đối tốt. Các giá trị pH, DO, SS, BOD5, Pb, Cd, As, Hg, CN- và Coliform là tương đối thấp và nằm trong QCVN 10:2008 dành cho bãi tắm. Hàm lượng DO trung bình tại các vị trí quan trắc dao động trong khoảng 6,42-7,02mg/l. Hàm lượng SS trung bình dao động khoảng 22,67-27,67mg/l. 

Dựa trên kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ có thể đánh giá tổng quát như sau: 

Chất lượng nước biển ven bờ tại các vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi là tương đối tốt, môi trường biển còn sạch. Hầu hết các chỉ tiêu tại các vị trí quan trắc năm 2009 nằm trong QCVN 10:2008/BTNMT cho phép và thấp hơn các đợt quan trắc trước. Hàm lượng các chất ô nhiễm có xu hướng giam dần. Tuy nhiên vẫn có một số vị trí như NB3 (Cảng Dung Quất huyện Bình Sơn), NB14 (Cảng cá Cổ Luỹ)... có hàm lượng chất ô nhiễm tăng cao. Các kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước biển ven bờ đã có dấu hiệu của sự ô nhiễm. Các chỉ tiêu đo đạc như BOD, COD, dầu đều vượt tiêu chuẩn cho phép tại các điểm đo thuộc khu vực nuôi thủy sản và đối với nước biển ven bờ tại các khu vực khác thì có trên 60% các điểm đo vượt tiêu chuẩn. Hàm lượng DO đo được tại các vị trí quan trắc là tương đối tốt, hầu hết đều nằm trong quy chuẩn. Hàm lượng kim loại nặng và CN- tại các vị trí trong 3 đợt quan trắc đều không phát hiện. Điều này chứng tỏ tại các vị trí này chưa có dấu hiệu ô nhiểm kim loại nặng và CN-. 

Nhìn chung chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi tắm tốt các giá trị đo đạc đa số đều đạt tiêu chuẩn.
*Chất lượng môi trường nước ngầm: 

Trong giai đoạn 2000-2005, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã kết hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quan trắc chất lượng nước ngầm tại 21 vị trí trên địa bàn toàn tỉnh. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2000-2005 cho thấy: 

· pH dao động trong khoảng 5,7-8,1; trung bình 6,7±0,4; trung vị 6,6. Trong số 21 điểm quan trắc, có 4 điểm có pH không đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995, đó là: N06 - Giếng nhà ông Lê Văn Du, TT Đức Phổ; N07- Giếng nhà ông Nguyễn Thanh Thuận, TT Đức Phổ; N10- Giếng nhà bà Nguyễn Thị Miên, Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi; N15 - Giếng nhà Ông Lê Vàng, Nghĩa Đông, TP.Quảng Ngãi. Điều này có thể giải thích được do pH trong nước ngầm tự nhiên tại các điểm trên không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. 

· Độ cứng dao động trong khoảng 25-388mg/l; trung bình 83±54mg/l; trung vị 68mg/l. Tất cả các điểm quan trắc có độ cứng đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995. Trong số 21 điểm quan trắc, chỉ có duy nhất điểm N18 - Giếng cây Cốm, Lý Vĩnh, Lý Sơn không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003; các điểm quan trắc còn lại đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. Điều này có thể giải thích được do độ cứng trong nước ngầm tự nhiên tại các điểm trên không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. 

· NO3- dao động trong khoảng 0,7-142mg/l; trung bình 8,0 ± 14,5mg/l; trung vị 5,2mg/l. Trong số 21 điểm quan trắc, điểm N17 - Giếng nhà Ông Phạm Hữu, Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi không đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995; các điểm còn lại đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995. Đa phần các điểm quan trắc tại khu vực thành phố Quảng Ngãi không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. Như vậy, nước ngầm tại khu vực Tp.Quảng Ngãi đã có dấu hiệu ô nhiễm NO3. 

· SO42- dao động trong khoảng 2,5-101mg/l; trung bình 26±16mg/l; trung vị 23mg/l. Tất cả các điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995. 

· Fe dao động trong khoảng 0,01-2,05mg/l; trung bình 1,34±13,3mg/l; trung vị 0,23mg/l. Tất cả các điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995. Các điểm quan trắc tại khu vực Tp.Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn có hàm lượng sắt vượt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. Điều này có thể giải thích được do sắt trong nước ngầm tự nhiên tại các điểm trên không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. 

· Cl- dao động trong khoảng 15-300mg/l; trung bình 80±48mg/l; trung vị 66mg/l. Tất cả các điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn TCVN 9544-1995; duy nhất điểm N18 - Giếng cây Cốm, Lý Vĩnh, Lý Sơn không đạt tiêu chuẩn TCVN 5502-2003. Điều này có thể giải thích được do nước ngầm tại đây có thể bị nhiễm mặn từ biển. 

Kết quả quan trắc nước ngầm trong giai đoạn 2000-2005 cho thấy.Quảng Ngãi có dấu hiệu ô nhiễm NO3-. Nguồn gây ô nhiễm NO3- đối với nước ngầm tại Quảng Ngãi do chất thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt tại Tp.Quảng Ngãi chưa được thu gom và xử lý - bể tự hoại sau đó thấm xuống đất và nước ngầm. Các khu vực khác trên địa bàn tỉnh có chất lượng nước ngầm tốt; chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi các hoạt động phát triển KTXH.

Trong giai đoạn 2005-2009, phần lớn các điểm quan trắc có giá trị pH nằm trong khoảng cho phép của QCVN 09: 2008/BTNMT, dao động trong khoảng 5,4-7,9, giá trị trung bình 6,6. Tuy nhiên, có 3 điểm có giá trị pH nằm dưới giới hạn cho phép của qui chuẩn trong là nước ngầm khu nước nóng Mộ Đức năm 2009 (N11), giếng hộ ông Võ Liêm - 329 Lê Lợi - TP Quảng Ngãi (N20) và giếng nước nhà dân gần KCN Quảng Phú (N21). Nhìn chung giá trị pH có xu thế giảm.
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Hình 3.22. Giá trị pH tại các điểm giám sát chất lượng nước ngầm, 2005-2009
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Hình 3.23. Giá trị coliform tại các điểm giám sát chất lượng nước ngầm, 2005-2009
Lượng coliform trong nước ngầm dao động trong khoảng 0-1073 MPN/100ml, trung bình trong giai đoạn 2005-2009 là 61,8 MPN/100ml cao hơn rất nhiều so với quy chuẩn (3 MPN/100ml). 

Các giá trị Coloform cao nhất trong giai đoạn đều của năm 2005. Nhìn vào biểu đồ có thể nhận thấy chỉ tiêu Coliform của nước ngầm vượt tiêu chuẩn quá nhiều lần, do tiêu chuẩn Coliform của nước ngầm thấp (3MPN/100ml) nên không thể hiện được trên biểu đồ. Giá trị Coliform qua các năm có xu hướng giảm dần. Mặc dù giảm đi nhưng các giá trị đo cho đến năm 2009 được vẫn cao hơn nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì nguồn nước ngầm thường được sử dụng vào mục đích sinh hoạt mà không qua xử lý nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. 

Năm 2006, chỉ tiêu Coliform của nước ngầm vượt tiêu chuẩn quá nhiều lần (cao nhất là gấp 80 lần và trung bình gấp khoảng 30 lần). 

Năm 2007: Dựa trên biểu đồ phân tích giá trị đo đạc chỉ tiêu Tổng Coliform có thể nhận thấy tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Giá trị coliform tại điểm đo vượt tiêu chuẩn cao nhất là N7 (nước giếng tại UBND huyện Mộ Đức) vượt so với tiêu chuẩn 86 lần. So sánh với kết quả quan trắc năm 2006 thì giá trị Tổng Coliform đo đạc năm 2007 thấp hơn (giá trị tổng coliform năm 2006 điểm có giá trị vượt tiêu chuẩn cao nhất là 213 lần và năm 2007 là 86 lần). 

Dựa vào biểu đồ Coliform năm 2009 có thể nhận thấy một số điểm đo có hàm lượng coliform vượt tiêu chuẩn cho phép trong cả 3 đợt quan trắc. Điểm đo vượt tiêu chuẩn cao nhất qua cả 3 đợt quan trắc đều nằm ở huyện Bình Sơn là N2 (Giếng hộ Đặng Quang Vinh - Khe Hai - Thôn Trung An - Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn) vượt so với tiêu chuẩn từ 65 đến 70 lần; tiếp đến là N3 (Giếng hộ bà Nguyễn Thị Hải - Tổ dân phố 4 - Thị trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn) và N4 (Giếng nước bà Nguyễn Thị Khai (gần nhà máy lọc dầu) - Xã Bình Trị - Huyện Bình Sơn). So sánh với năm 2007 thì hàm lượng coliform trong nước ngầm không thay đổi lớn và có chiều hướng giảm xuống. 

Chỉ tiêu Coliform được xem là nhân tố chính cho phép đánh giá chất lượng nước ngầm bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm. Như vậy, theo kết quả quan trắc có thể nhận thấy chất lượng môi trường nước ngầm đã bị ô nhiễm vi sinh, đây là vấn đề cần được quan tâm trong các đợt quan trắc sắp tới nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân trong Tỉnh. Nước ngầm là nguồn nước được sử dụng trực tiếp vào sinh hoạt của con người nên chỉ tiêu Coliform ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ cộng đồng. 
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Hình 3.24. Hàm lượng As trong nước ngầm, 2005-2009 
Trong giai đoạn 2005-2009, As trong nước ngầm dao động trong khoảng 0-0,009mg/l, trung bình 0,0027mg/l thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn (0,05mg/l). Đối với chỉ tiêu phân tích As, qua kết quả quan trắc năm 2007 thì hầu hết các mẫu quan trắc đều có giá trị <0,002mg/l (chiếm 75% tổng số mẫu quan trắc), trong đó mẫu có giá trị cao nhất là N7 (Ủy ban huyện Mộ Đức <0,006mg/l), N6 (nước giếng nhà dân Huyện Đức Phổ: 0,005mg/l), N20 (nhà dân tại Nghĩa Lộ: 0,006mg/l). Tuy nhiên, nhìn chung hàm lượng As trong nước ngầm có xu hướng gia tăng: trung bình năm 2009 là 0,0049mg/l so với trung bình năm 2007 là 0,0027mg/l. 
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Hình 3.25. Hàm lượng nitrit trong nước ngầm, 2005-2009 
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Hình 3.26. Hàm lượng PO43- trong nước ngầm, 2005-2009 
Trong giai đoạn 2005-2009, hàm lượng nitrit dao động trong khoảng 0-1,39mg/l, trung bình 0,18mg/l. Chỉ có 4 điểm quan trắc có hàm lượng vượt tiêu chuẩn cho phép là tại Thương Thẩm - Thị trấn Tư nghĩa năm 2007 (N11); tại hộ ông Phạm Quốc Hữu, Quốc lộ 1- thôn trường thọ Đông, thị trấn Sơn Tịnh (N14); nước ngầm thị trấn Sơn Hà năm 2006 (N23) và vùng lâm nghiệp Sơn Hà năm 2007 (N14). Nồng độ nitrit quan trắc trong nước ngầm có xu hướng giảm, giá trị trung bình năm 2009 chỉ còn 0,004mg/l. 

Hàm lượng PO43- dao động từ 0-3,1mg/l, trung bình là 0,56mg/l. Nhìn chung hàm lượng PO43- có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, trung bình năm 2009 chỉ còn 0,065mg/l. Các dị thường hàm lượng xảy ra chủ yếu vào năm 2006 và 2007 và cùng xảy ra ở các điểm nước ngầm khu vực Sơn Hà. 
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Hình 3.27. Hàm lượng Sắt trong nước ngầm, 2005-2009 
Kết quả quan trắc trong giai đoạn 2005-2009 cho thấy: 

Hầu hết các chỉ tiêu đo đạc như SS, độ cứng, Cl-, Fe, SO42-, NO2 đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu pH đo đạc được tại các điểm quan trắc cho thấy có một số điểm không nằm trong khoảng giá trị cho phép của tiêu chuẩn TCVN 5944-1995 (N2, N3, N5, N12, N15, N20, N23). Trong đó mẫu có giá trị pH thấp nhất là mẫu N21 (pH=5,4 - nước giếng nhà dân gần Khu công nghiệp Quảng Phú). 

Đối với chỉ tiêu Coliform như đã đánh giá ở trên hầu như toàn bộ các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Đây là vấn đề cần lưu ý, bởi điều này cho thấy nước ngầm đã bị nhiễm bẩn nên việc sử dụng nước ngầm vào mục đích sinh hoạt cần phải được xử lý trước khi sử dụng nhằm bảo đảm sức khỏe của cộng đồng dân cư. 

Đối với chỉ tiêu kim loại nặng As thì hầu hết các mẫu quan trắc đều có giá trị nhỏ hơn QCVN 09: 2008/BTNMT cho phép rất nhiều lần. 

Nhìn chung chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn tốt. Ngoại trừ một số điểm có hàm lượng coliform vượt quy chuẩn cho phép, tất cả các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong khoảng cho phép. Kết quả quan trắc năm 2009 hầu hết các chỉ tiêu hoá lý theo QCVN 09: 2008/BTNMT đều cao hơn năm 2007 nhưng với hàm lượng không đáng kể. 
2. Vị trí quan trắc
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NM1 thượng nguồn sông Trà Bồng

NM2 chợ Châu Ổ - sông Trà Bồng

NM3 (suối Bản Thuyền)

NM5 cầu sông Trà Câu

NM6 cửa biển Sa Cần

NM7 thượng nguồn Sông Vệ

NM8 (cầu Sông Vệ)

NM10 (Cống nước thải nhà máy đường)

NM11cầu suối Bản Thuyên

NM12 sông Trà Khúc cách cống thải chung Công ty cổ phần Đường 100m về phía hạ nguồn - TP.Quảng Ngãi

NM13 Bến Tam Thương sông Trà Khúc

NM14 Sông Trà Khúc cách cống thải chung Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 200m về phía thượng nguồn - phường Quảng Phú - TP.Quảng Ngãi

M15 cống thải nhà máy tinh bột mỳ

NM16 hạ nguồn suối Bản Thuyền (dưới cống xả nhà máy mỳ Tịnh Phong) 

N02-Giếng hộ Đặng Quang Vinh - Khe Hai - Thôn Trung An - Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn

N03-Giếng hộ bà Nguyễn Thị Hải - Tổ dân phố 4 - Thị trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn

N04-Giếng nước bà Nguyễn Thị Khai (gần nhà máy lọc dầu) - Xã Bình Trị - Huyện Bình Sơn

N06-Giếng nhà ông Lê Văn Du, TT Đức Phổ; 

N07-Giếng nhà ông Nguyễn Thanh Thuận, TT Đức Phổ; 

N10-Giếng nhà bà Nguyễn Thị Miên, Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi; 

N11-khu nước nóng Mộ Đức

N14- Giếng hộ ông Phạm Quốc Hữu, Quốc lộ 1- thôn trường thọ Đông, thị trấn Sơn Tịnh

N15-Giếng nhà Ông Lê Vàng, Nghĩa Đông, TP.Quảng Ngãi.

N18-Giếng cây Cốm, Lý Vĩnh, Lý Sơn

N17-Giếng nhà Ông Phạm Hữu, Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi

N20-giếng hộ ông Võ Liêm - 329 Lê Lợi - TP Quảng Ngãi

N21-giếng nước nhà dân gần KCN Quảng Phú

N23- thị trấn Sơn Hà

3. Các vấn đề cần giải quyết của đồ án
· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật động bộ để thu gom và xử lý chất thải, cung cấp nước sạch … cho khu quy hoạch;

· Quy hoạch gìn giữ các cơ sở tôn giáo;

· Quy hoạch di dời nghĩa địa nhỏ lẻ  nằm rải rác;

· Quy hoạch nâng chỉ tiêu cây xanh và các tiện ích môi trường.
IV. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG :
1. Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường:

Bảng ĐMC-11: Đối chiếu, so sánh quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường của quy hoạch với quan điểm, mục tiêu môi trường quốc gia

	STT
	Mục tiêu 
quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	
	
	Chất lượng không khí (Đảm bảo QCVN 05: 2009/ BTNMT)
	Mức độ tiếng ồn (Đảm bảo QCVN 26: 2010/ BTNMT)
	Chất lượng nước mặt, nước ngầm (QCVN 08 và 09:2008 /BTNMT)
	Diện tích cây xanh (QCVN 04:2008 /BXD)
	100% nước thải được xử lý  (QCVN 14: 2008/ BTNMT)
	100% CTR sinh hoạt và y tế được thu gom và xử lý

	I. Các công trình cần đầu tư xây dựng mới

	I.1
	Công trình công cộng mới
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	I.2
	Xây dựng khu ở mới
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	II. Khu vực cải tạo, chỉnh trang
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Khu ở hiện hữu chỉnh trang 
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	II.2
	Chỉnh trang công trình công cộng hiện hữu
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Ghi  chú: x: Mục tiêu đạt được.

2. Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng :
Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại Bảng ĐMC-12.
Bảng ĐMC-12.  Diễn biến và các tác động môi trường chính của các thành phần QH

	TT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường 

(các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển các khu dân cư và công trình công cộng 
	- Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên

- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng

- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san đắp nền)
	- Cản trở sự di chuyển của người và động vật

- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san đắp nền

	3
	Cải tạo và phát  triển giao thông
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)

- Giảm  chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ

- Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển

-  Xói mòn đất dưới chân đường do dòng chảy từ các cống ngầm hay cống hở

-  Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ

-  Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường

 - Tăng các vụ tai nạn giao thông

-  Sự hấp dẫn của con đường mới thúc đẩy phát triển thương mại

	4
	Cấp nước đô thị
	-  Trong giai đoạn đầu khi nguồn nước máy chưa đáp ứng đủ, nước ngầm có thể được khai thác sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nguy cơ lún đất có thể xảy ra

- Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng.

- Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng

	5
	Thoát và xử lý nước thải
	- Can thiệp vào các tiện nghi khác và cản trở giao thông, gây thiệt hại đối với các vùng phụ cận do tiếng ồn, mùi và sự xuất hiện của côn trùng, loài gặm nhấm

- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý

	
	
	- Ô nhiễmmôi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải sản xuất trái phép đổ thải trong cống rãnh

- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân

- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào đất trong mùa mưa

- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng

- Suy thoái chất lượng nước do thải đổ không hợp lý hoặc xả trực tiếp nước thải không qua xử lý

	6
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý

- Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực trung chuyển chất thải

- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…

- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải

- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ hệ thống đổ thải


3. Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của các phương án quy hoạch xây dựng
Đánh giá, so sánh các phương án quy hoạch trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, bố trí các khu chức năng như sau:

a. Phương án không:
+ Quá trình phát triển mang tính tự phát, không hài hòa

+  Chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 

+  Hiệu qủa sử dụng đất chưa cao

+ Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng

+ Cảnh quan thiên nhiên, cây xanh, mặt nước có thể bị thu hẹp do quá trình xây dựng tự phát.

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lớn
b. Phương án quy hoạch:
+  Bố trí lại các khu chức năng phù hợp

+ Kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật  với khu vực xung quanh 

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn của khu vực đô thị hiện đại

+ Sử dụng hiệu quả quỹ đất

+ Dân số được khống chế ở mức phù hợp.

+ Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu của khu dân cư.

+ Mật độ xây dựng phù hợp với điều kiện địa chất, quy hoạch chung của khu vực.

+ Thay đổi mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của khu vực.

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu được kiểm soát một phần.
Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường của các phương án quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.
Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:
+ Tác động mạnh : 3

+ Tác động trung bình: 2

+ Tác động nhỏ: 1

+ Tác động không đáng kể: 0

+ Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3

+ Tác động tiêu cực mang dấu âm

+ Tác động tích cực mang dấu dương
Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong quy hoạch sẽ được xem xét riêng. 

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.

Bảng ĐMC-13. Tác động tích lũy của các thành phần quy hoạch tới môi trường tự nhiên và xã hội

	Thành phần bị tác động
	Cơ sở hạ tầng
	Khu dân cư
	Dịch vụ đô thị
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	
	PHƯƠNG ÁN 0

	Không khí
	-2
	2
	-2
	3
	-1
	1
	2
	2
	-7

	Nước mặt
	-3
	3
	-3
	3
	-1
	2
	1
	2
	-18

	Nước ngầm
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	1
	0
	0
	-7

	Đất
	-2
	2
	-1
	3
	-1
	3
	1
	2
	-8                       

	Đa dạng sinh học
	-1
	2
	-1
	3
	-1
	3
	1
	2
	-6

	Cảnh quan, di tích
	-1
	2
	-1
	2
	-1
	3
	1
	2
	-5

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	0
	0
	+7

	Cơ hội, việc làm
	-1
	2
	-1
	2
	1
	3
	0
	0
	0

	Sức khỏe cộng đồng
	-2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	3
	2
	-6

	Rủi ro, sự cố
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	1
	3
	-8

	
	PHƯƠNG ÁN CHỌN

	Không khí
	-3
	1
	-2
	3
	-2
	1
	2
	2
	-7

	Nước mặt
	-2
	1
	-2
	3
	-1
	3
	0
	0
	-9

	Nước ngầm
	-1
	1
	-1
	2
	-1
	1
	0
	0
	-6

	Đất
	-3
	1
	-2
	3
	-1
	1
	1
	2
	-8                        

	Đa dạng sinh học
	-1
	3
	-1
	2
	-1
	2
	2
	2
	-3

	Cảnh quan, di tích
	-2
	2
	0
	0
	1
	3
	1
	2
	+1

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	3
	2
	3
	2
	3
	0
	0
	+15

	Cơ hội, việc làm
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	0
	0
	+18

	Sức khỏe cộng đồng
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	+27

	Rủi ro, sự cố
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	1
	3
	-6


Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây:

* Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên:
· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát đô thị và khu dân cư. Các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt đều có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước. 

· Thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư đều dẫn tới tình trạng suy thoái và ô nhiễm đất. 

· Thay đổi mục đích sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng là những nguyên nhân lớn nhất làm suy giảm đa dạng sinh học. 

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động đô thị. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất;
* Tác động tích lũy tới môi trường xã hội:
· Phát triển kinh tế đem lại cơ hội việc làm từ tất cả các thành phần quy hoạch. Trái lại, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất có nguy cơ dẫn tới mất sinh kế của một bộ phận nông dân bị thu hồi đất cho mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị;

· Sức khỏe cộng đồng có tiềm năng bị ảnh hưởng tiêu cực do các chất thải gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động phát triển, tuy nhiên với việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vì vậy về tổng thể thực hiện quy hoạch có tác động tích cực tới sức khỏe cộng đồng.

· Nguy cơ xảy ra rủi ro sự cố môi trường có thể xảy ra khi vận hành các công trình xử lý chất thải. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển giao thông có nguy cơ gia tăng sạt lở bờ sông. 

Bảng ĐMC-14. Phân tích tác động môi trường của phương án quy hoạch đối cới quy hoạch các phân khu chức năng 

	Thành phần bị tác động
	Trọng số (A)
	Các phân khu chức năng

	
	
	Nhà ở xây dựng mới
	Nhà hiện hữu chỉnh trang và công trình công cộng cấp khu vực
	Công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa,…)
	Cây xanh

	
	
	Đánh giá (B)
	Điểm (AxB) 
	Đánh giá (B)
	Điểm (AxB) 
	Đánh giá (B)
	Điểm (AxB) 
	Đánh giá (B)
	Điểm (AxB) 

	Không khí
	10
	-1
	-10
	-2
	-20
	-2
	-20
	+3
	+30

	Nước mặt
	20
	-1
	-20
	-2
	-40
	-2
	-40
	+1
	+20

	Nước ngầm
	15
	-1
	-15
	-1
	-15
	-2
	-30
	1
	+15

	Đất
	15
	-1
	-15
	-1
	-15
	-1
	-15
	+1
	+15

	Hệ sinh thái, cảnh quan
	10
	-1
	-10
	-1
	-10
	-1
	-10
	+2
	+10

	Sức khỏe cộng đồng
	10
	-2
	-20
	-1
	-10
	+1
	+10
	+2
	+10

	Phát triển kinh tế
	20
	+3
	+60
	+2
	+40
	+2
	+40
	+1
	+20

	CỘNG
	100
	
	-30
	
	-70
	
	-55
	
	+100

	Mức độ tác động
	
	
	(-I)
	
	(-II)
	
	(-II)
	
	(+III)


Ghi chú:
· Tác động mạnh : 3

· Tác động trung bình: 2

· Tác động nhẹ: 1

· Tác động tiêu cực mang dấu -

· Tác động tích cực mang dấu +

Qui ước:
· Điểm (AxB) từ 0 đến -49: mức độ tác động nhẹ. Kí hiệu : I 

· Điểm (AxB) từ -50 đến -99: mức độ tác động trung bình: Kí hiệu :II

· Điểm (AxB) từ -100 đến -149: mức độ tác động mạnh: Kí hiệu :III

· Điểm (AxB) từ -150 đến -200: mức độ tác động rất mạnh. Kí hiệu : IV

· Tác động tích cực mang dấu (+), tác động tiêu cực mang dấu (-)
4. Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của phương án quy hoạch chọn:
a.Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính:
· Việc tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:
Bảng ĐMC-15. Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch
	TT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1.
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (COx, NOx, SOx, cacbuahidro, aldehyd, bụi)
	· Không khí

· Nước 
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Khu dân cư
	Chất thải sinh hoạt dân cư
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3.
	Các công trình dịch vụ đô thị (trường học, trạm y tế, …
	Chất thải từ hoạt động công cộng
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


b. Phát thải từ các khu chức năng: 

Dựa trên cơ cấu sử dụng đất và phân bố chức năng ta có thể nhận diện các khu vực phát sinh chất thải, tính toán nồng độ chất thải và tác động của chúng đến môi trường như sau:
* Nước thải khu dân cư và công trình công cộng: 

· Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng ở bảng ĐMC-15, với hệ số các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bình quân đầu người xác định trong bảng  ĐMC-16 có thể tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải như các bảng ĐMC-17 và ĐMC-18.
Bảng ĐMC-16. Dự báo khối lượng chất thải từ các khu chức năng
	Số

TT
	Chức năng

sử dụng đất
	Số dân

(Người)
	Chỉ tiêu phát thải
	Khối lượng chất thải

	
	
	
	Nước (*) (l/ng/ngày)
	Rác  (kg/ng/ngày)
	Nước (m3/ngày)
	Rác (tấn/ ngày)

	1
	Khu ở
	17500
	150
	1,2
	 2,625.00 
	       21 

	
	Tổng cộng
	17500
	150
	1,2
	 2,625.00 
	       21 


Chú thích: (*) 
Chỉ tiêu thải nước bao gồm tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt: 120lngười/ngày + 15l/người/ngày cho công cộng + 25l/người /ngày cho khách vãng lai.
Bảng ĐMC-17.  Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	STT
	Chức năng
	Tải lượng ON 2020(kg/ngày)
	Tải lượng ON 2020(kg/ngày) 
sau khi qua bể tự hoại

	
	
	SS
	BOD
	COD
	N
	P
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	
	Khu ở
	 2,538 
	   945 
	 1,785 
	 210 
	   79 
	   823 
	 2,538 
	   945 
	 1,785 
	 210 

	
	Tổng cộng
	 2,538 
	   945 
	 1,785 
	 210 
	   79 
	   823 
	 2,538 
	   945 
	 1,785 
	 210 


Bảng ĐMC-18.  Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	Hệ số ON (g/người/ngày)
	Hệ số ON qua bể tự hoại (g/người/ngày)

	SS
	BOD
	COD
	N
	P
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	145
	54
	102
	12
	5
	47
	22
	38
	4
	1


Nguồn: ĐMC quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Bảng ĐMC-19.Dự báo nồng độ một số chất ô nhiễm chính trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm (mg/l)
	Nồng độ 

ô nhiễm qua bể tự hoại (mg/l) 
	QCVN 14:2008/BTNMT

B2 (Cmax)

	BOD5
	208.00
	84.62
	25.00

	COD
	392.00
	146.15
	50.00

	TSS
	558.00
	180.77
	100.00

	Tổng Nitơ

(tính theo N)
	46.00
	15.38
	15.00


Ghi chú:
· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

· Cột B2:Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
35%.[image: image47.emf]BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NỒNG ĐỘ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

BOD5 COD TSS N(NO-3)

THÔNG SỐ Ô NHIỄM

mg/ m3

NỒNG ĐỘ ON

(mg/l) 

NỒNG ĐỘ ON

(mg/l) QUA BỂ

TỰ HOẠI

QCVN

14:2008/BTNMT


Hình ĐMC-9. Biểu đồ dự báo diễn biến nồng độ ô nhiễm trong nước thải KVQH
Lưu ý: Trên cơ sở biểu đồ dự báo ở trên, ta thấy rằng hầu hết các chất ô nhiễm thông thường dù đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đếu vượt quy chuẩn hơn 3 lần (5,58-1,03 lần).
· Chất thải rắn: Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sinh hoạt khu dân cư, công trình công cộng, trường học. Với chỉ tiêu rác thải: 1 kg/ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 21 tấn/ngày.
* Tác động từ y tế:
Khu quy hoạch có 01 bệnh viện huyện với diện tích 4,6 ha. Theo tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007, lượng nước thải từ cơ sở y tế khoảng 150 m3/ngày.
Bảng ĐMC-20. Thông số đặc trưng của nước thải bệnh viện 

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	Nồng độ đặc trưng
	QCVN 28:2010 cột A

	1
	
pH

	-
	4 – 10
	6,5 – 8,5

	2
	COD
	Mg/l
	512
	50

	3
	BOD5
	Mg/l
	362
	30

	4
	SS
	Mg/l
	150
	50

	5
	NO3​-
	Mg/l
	51
	30

	6
	Phosphate
	Mg/l
	14
	6

	7
	Clo dư
	Mg/l
	2
	-

	8
	Coliform
	MPN/100ml
	106
	3.000


        Nguồn: Công ty TNHH Tư Vấn – TK-QH-XD-DVTM Huy Khương tổng hợp

· Ngoài nước thải y tế, khu quy hoạch còn phát thải chất thải rắn y tế. Chất thải bệnh viện cũng đang là một trong những nguồn ô nhiễm và lây truyền bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cộng đồng dân cư. Nếu chất thải rắn không được xử lý tốt sẽ tác động xấu đến môi trường không khí, nước và đất. Rác thải y tế cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.
c. Phát thải từ các tuyến giao thông chính: 
· Đối với khu quy hoạch, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn. Các tuyến đường lựa chọn đánh giá bao gồm:
+ Đường D1: Chiều rộng lộ giới 15m (5 làn xe).

+ Đường N12: Chiều rộng lộ giới 21m (7 làn xe).

+ Đường số 24: Chiều rộng lộ giới 22 m (7làn xe).
· Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: bụi, SOx, NOx, CO, THC, ... gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải và chất lượng đường giao thông. Hệ số ô nhiễm do các xe tạo ra được trình bày trong bảng sau:
Bảng ĐMC-16. Hệ số ô nhiễm phương tiện giao thông

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000L xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33.2

	3
	NOx
	11.3

	4
	SO2
	0.9

	5
	Aldehyd
	0.4


Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993.

Theo QCVN 07:2010/BXD – quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, ước tính lưu lượng giao thông, tốc độ thiết kế, tải lượng ô nhiễm giao thông trên các trục đường chính được tính toán theo phương án quy hoạch và thể hiện trong bảng sau:
Bảng ĐMC-20. Ước tính tải lượng ô nhiễm trên các trục đường giao thông chính:
	Trục giao thông chính
	Loại đường


	Lưu lượng giao thông (xcqđ/ng.đ)


	Lòng đường (m)
	Lượng nhiên liệu (lít xăng)
	Tải lượng (kg/ngày)

	
	
	
	
	
	SO2
	NOx
	CO
	CxHy

	Đường D1
	Đường khu vực
	25000
	15
	6453.8
	5.8
	72.9
	1878.0
	214.3

	Đường N12
	Đường khu vực
	35000
	21
	7071.8
	6.4
	79.9
	2057.9
	234.8

	Đường 24B
	Đường khu vực
	35000
	22
	8405.3
	7.6
	95.0
	2445.9
	279.1


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:
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Trong đó:
- C: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách X (30m), mg/m³.

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

- Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi
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:trong trường hợp nguồn đường giao thông ổn định với khí quyển loại B, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải  (theo công thức đơn giản của Sade, 1986).

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5 m/s.

- h: Độ cao của đường so với mặt đất, m (0,5m).

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm SO2 được trình bày trong bảng sau:

Bảng ĐMC-21.  Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trên các trục đường giao thông chính:
	Tên đường
	Chiều dài đường (m)
	Nồng độ (mg/m3)

	
	
	SO2
	NOx
	CO
	CxHy

	Đường D1
	1721.0
	0.007
	0.084
	2.156
	0.246

	Đường N12
	1347.0
	0.009
	0.117
	3.018
	0.344

	Đường 24B
	1601
	0.009
	0.117
	3.018
	0.344

	QCVN 05:2009/BTNMT
	
	0.007
	0.084
	2.156
	0.246
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Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 30m thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h), ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực quy hoạch là  rất nhỏ và không đáng kể.
5. Dân số:
Dân số hiện trạng khu quy hoạch là 3.897 người. Quy mô dân số quy hoạch 17.500 người. Do vậy, khu vực nghiên cứu dự báo chủ yếu là tăng dân số cơ học, điều này sẽ phát sinh các vấn đề về dân sau: Dân số tăng tạo nên làng sóng di cư sẽ ảnh hưởng đến chính sách. Với vấn đề đô thị hóa, nhiều người đang lựa chọn lương cao hơn và nhiều cơ hội hơn ở thành phố, và theo một cách tự nhiên, việc này sẽ thay đổi biến động dân số gây ra áp lực đối với hệ thống dịch vụ. Ví dụ, chính sách đăng ký hộ khẩu hiện nay không cho phép người di cư được tiếp cận hoàn toàn tới giáo dục và y tế, tạo ra sự phân biệt đối xử. Ngoài ra, dân số tăng nhanh sẽ kéo theo hàng loạt những ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội. Những thay đổi dân số tác động đến xu thế môi trường trong đô thị và ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác; các dịch vụ công cộng và hạ tầng như giao thông, thoát nước, hệ thống quản lý chất thải.
6. Sức khỏe cộng đồng:
Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng và hoạt động phương tiện giao thông trong giai thực hiện quy hoạch  sẽ tác động đến công nhân thi công và người dân trong phạm vi vùng lân cận bị ảnh hưởng. Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và hàm lượng chất rắn lơ lửng cao không được xử lý trước khi thải ra môi trường, đây sẽ là nguồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Môi trường ô nhiễm gây ra các dịch bệnh về da, tiêu hóa và đường hô hấp.
7. Tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
Khu quy hoạch trung tâm huyện lỵ  mới vốn là khu đất canh tác nông nghiệp vì vậy khi chuyển đổi sang đất đô thị làm cho người dân mất đất canh tác, mất công ăn việc làm. Vì vậy cần có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề cho nông dân từ chính sách của tỉnh.
8. Tác động từ san lấp mặt nước:
 Quá trình đô thị san lấp diện tích mặt nước, cần có diện tích thay thể để giảm tác động từ quá trình tiêu thoát nước của khu quy hoạch.
9. Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường:
Trên cơ sở Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong KVQH được đề xuất như bảng sau:
Bảng ĐMC-22. Danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường 

	STT
	Tên dự án

	1
	Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KVQH có diện tích ≥ 5 ha.

	2
	Dự án bệnh viện huyện

	5
	Dự công trình thương mại quy mô >500 m2


V. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG :
1. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện :
Để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện, nhóm chuyên gia môi trường đã cùng với các chuyên gia quy hoạch đưa ra một số giải pháp và được lồng ghép vào các giải pháp quy hoạch xây dựng. Cụ thể như: 
· Quy hoạch sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai: Quy hoạch sử dụng đất thực hiện đúng mục đích, quy mô và tuân thủ chặt chẽ tiêu chí, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định trong các quy hoạch chuyên ngành phù hợp với quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi và các khu vực xung quanh.

· Giải quyết vấn đề đảo nhiệt đô thị bằng giải pháp phát triển cây xanh: Đề xuất áp dụng giải pháp kiến trúc sinh thái, tăng cường việc trồng cây xung quanh các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như trạm trung chuyển rác thải, trạm xử lý nước thải, các tuyến điện cao thế, các vùng bảo vệ nguồn nước và các trục giao thông chính. 

· Quy hoạch hành lang cây xanh dọc sông Trà Khúc và sông phía Đông khu quy hoạch. Ngoài ra, khu quy hoạch còn bố trí hồ cảnh quan, hồ điều tiết ngay trung tâm khu quy hoạch nhằm tạo không gian mở và gìn giữ mặt nước cho khu quy hoạch.

· Quy hoạch gìn giữ toàn bộ diện tích đất tôn giáo.

· Quy hoạch di dời 6,35 ha và 3,8ha đất nghĩa địa nhỏ lẻ nằm rải rác vào khu vực tập trung.

· Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san đắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.
2. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường:
· Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án ở phương án “0” (không thực hiện quy hoạch có thể thấy rằng mức chịu tải của môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm nhìn chung còn tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho môi trường xung quanh và môi trường vi khí hậu sau này cho dự án. 

· Nước thải khu quy hoạch trạm xử lý nước thải chung của khu vực.
· Rác thải:

a. Rác thải sinh hoạt: 
Thu gom và đưa về khu xử lý tập trung. Khuyến khích tái chế, tái sử dụng rác thải như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; sử dụng công nghệ seraphin. Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp rác.

b. Rác thải y tế: 
Kiểm soát chặt chẽ rác y tế nguy hại Thông tư 12/2011/TT-BTNMT
3. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường :
Do khu vực chưa có hệ thống quan trắc môi trường, đề xuất chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quãng Ngãi) xây dựng hệ thống giám sát môi trường và phân tích đánh giá khách quan hiệu quả môi trường trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. 
PHAÀN VII:
KEÁT LUAÄN VAØ

 KIEÁN NGHÒ  

I. KẾT LUẬN:
Trên cơ sở xây dựng khu Trung Tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới góp phần hoàn thiện hệ thống các công trình công cộng phục vụ đô thị, đặc biệt đồ án đã đạt được những chỉ tiêu nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt, đảm bảo cơ cấu phân bổ hợp lý phù hợp với quy hoạch để phục vụ toàn khu quy hoạch.
Đồ án được nghiên cứu phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo mang tính khả thi cao, cơ cấu sử dụng đất hợp lý tạo môi trường sống tốt cho khu vực, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển toàn khu vực.

Chức năng khu quy hoạch được xác định từ đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh là một trong các khu trung tâm hành chính huyện, nên việc xây dựng Trung Tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới là việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo ra những tác động cho khu vực như sau:

· Góp phần vào sự phát triển chung cho toàn đô thị.

· Góp phần hoàn thiện về mỹ quan đô thị cho toàn khu vực. 

· Phát triển đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung cho khu vực.

Đồ án được thiết kế ngoài việc đảm bảo được các ý nghĩa trên còn phải đảm bảo tuân thủ đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh đã được phê duyệt.
II.  KIẾN NGHỊ:
  Để đồ án quy hoạch khu Trung Tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới sớm đi vào triển khai xây dựng, khai thác thực tế, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Sơn Tịnh. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh, cùng các Sở, Ban ngành có liên quan xem xét, thẩm định, phê duyệt đồ án  để chúng tôi tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

HUYỆN SƠN TỊNH

Phaàn VIII: 

Phuï luïc 

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN
II. CÁC BẢN VẼ THU NHỎ KÈM THEO
CÔNG TY TNHH TV- TK – QH – XD - TMDV HUY KHƯƠNG
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